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Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa là một tổ chức khoa học 
tự nguyện của một số trí thức cao tuổi ở Thủ đô Hà Nội, thănh lập theo Nghị 
định 35/HĐÐBT ngày 28.1.1992. Giấy phép hoạt động khoa học số 70ĐÐK- 
KHCNMTT do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp ngày 17.7.1996. 

Äiục đích: Hoạt động nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng khoa học nhằm 
mục đích phục vụ và nắng cao dân trí và mục đích nhân đạo. 

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 

1. Nghiên cứu các vấn để văn hoá khoa học. 

2. Biên soạn sách phổ hiến khoa học công nghệ. 

3. Biên soạn các loại từ điển. 

Nhiệm vụ cụ thể: Trong những năm tới (từ 2001 đến 2005): phái huy tiểm 
năng sẵn có (hiện có hơn 200 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ.... công tác 
viên), Viên tổ chức nghiên cứu một xố vấn đề khoa học, biên soạn từ điển; 
biên soạn sách phố biến kiến thức bách khoa dưới dạng SÁCH HÔNG (sách 
mỏng và chuyên luận) phục vụ độc giả rông rãi theo các chủ để như mồng 
nghiệp và nông thôn; phòng bệnh và chữa bệnh, thunh thiếu nhì và học sinh; 
phụ nữ và người cao HÔI, vs, 

Phương hướng hoạt động của Viên là dựa vào nhiệt tình say mê khoa học, 
tình thần tự nguyện của mỗi thành viên, liên kết với các viện nghiên cứu. các 
nhà xuất bản. 

Hoạt động khoa học của Viện theo hướng “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã 
hội hoá ” (Nghị quyết Đại Hội [X). 

Vốn hoạt động của Viện là vốn tự có và liên doanh liên kiết. Viện sẵn sàng 
hựp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoặc nhận đơn đặt hàng 
nghiên cứu các vấn đề nêu trên. 

Rất mong được các nhà từ thiện, các đoanh ngiệp. các cơ quan đoàn thể 
và Nhà nước động viên, giúp đỡ.- 

Viện nghiên cứu & Phổ biến kiến thức bách khoa 


LỚI GIỚI THIẾU: 
*Ñĩ thuật chăn nuôi vụ, ngan ” bạo gồm nội dung sau đâu: 


- Giồng vũ, ngon ngói @ Việt Nam. 


- Đặc clem xeth HH nêu haá và thay lông ví, nga. 
- Củ" &án{ Thức ăn Của VI nụaH. 

- KT thuït HHÔI vH nuan sùnh sản và nuôi thị. 

- Ân ĐEN TỰ, HỤNH, 

- Phòng ch;au mộ! số bệnh thường gặp Ở VỤ HÉ@n., 

Sách do ŒS TSXH Lò Hìmu Mân. PGS TS Bùi Đúc Lũn ø, những 


chuyền gữ nghiên cứu tê vị! nọan và gia cấm biên soạn giới thiện 
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Trân trong 0H! *Biều củng bạn đọc, 
Nội mon dược sự dòng góp Ý kiến của bạn đọc, 
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LỢI ÍCH CỦA NGHỀ CHĂN NUÔI VỊT - NGAN 


Chăn nội vịt ngan là nghề truyền thống lâu đời cúa nhân dân 
tá gắn với nghề cấy lúa và ngày càng phát triển. Đàn vịt ngan tập 
trung số lượng đông nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sông 
Hồng và ven biển Miền Trung. Miễn núi, trung du có sông lạch, 
suối, ao hồ đều chăn thả được vịt. Có thể làm mương, rãnh cho vịt 
ngan tắm, bơi lội để nuôi theo phương thức công nghiệp, thường 
nuôi giống sinh sản. 

Vịt chăn thả theo đàn là chủ yếu đốt với hầu hết các giống vịt 
nội. Các giống vịt ngoại, nhất là con lai giữa vịt ngoại và vịt nội 
thích nghỉ tốt với phương thức chăn thả. Vịt vào ruộng lúa mò 
mồi tép, cua, ốc, ăn côn trùng, bọ rây. v.v.. mắn với việc làm cỏ 
sục bùn cho lúa. Nuôi vịt đàn vào vụ thu hoạch lúa thì chỉ cho ăn 
thêm 0,8-1,2kg thóc cho Ikg tăng trọng so với nuôi nhốt phải 
tiêu tốn 3-3,5kg thức ăn hỗn hợp mà giá lại cao hơn nhiều. Vịt đẻ 
chăn đồng tận dụng được thóc rơi vãi và các loại mỗi khác, chỉ 
tiêu tốn 35-‡0kg cho ăn thêm, nuôi nhốt thì phải tốn 60-80kg 
thóc cho Ï con một năm. 

Nuôi vịt kết hợp thả cá ở ao, hồ, mương, rạch ngày càng mở 
rộng. Vịt ăn mỗi, thức ăn thuỷ sinh; cá ăn thức ăn rơi vãi của vịt 
và phân vịt. Có thể tính tiết kiệm đến 15% thức ăn nuôi vịt, tăng 
năng suất cá trên 30%, làm giảm giá thành vịt và cá đến 10-15%. 


tí 


Chăn nuôi ngàn đang ở quy mô nhỏ của các nông hộ, nuôi các 
giống ngan nội, phân bố rộng ở các tính đồng bằng từ Bắc vào 
Nam. Ngạn còn dược gọi là vịt Xiêm, chăn thả theo đàn hoặc 
nuôi ít con quanh vườn ao nhà. Đến nay các dòng ngàn Pháp 
nhập nội nuôi thích nghỉ tốt và đã mở rộng chăn nuôi. nhiều nơi 
có quy mô đàn lớn hàng trăm đến hàng ngàn con. Nuôi ngan có 
hiệu quả, thịt ngan ngọn được ưa chuộng, đang được gọi là đặc 
sản, giá đất hơn. 

Chăn nuôi vịt ngan chuồng trại, trang bị đơn giản ít tốn kém, 
đầu tư vốn ít. thu hồi nhanh. Thịt, trứng, lông của vịt ngan có giá 
trị đỉnh đưỡng và kinh tế cao cho tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu. Thịt vịt. lông vịt, trứng muối của ta đã xuất khẩu sang 
nước ngoài và có triển vọng sẽ mở rộng thị trường cho sản phẩm 
của vịt, 

Điệu kiện sinh thái của nước ta, diện lích mặt nước lớn, đầm, 
ao, bồ, sông suối. bờ biển, v.v... nhiều tiến bộ kĩ thuật chăn nuôi 
VỊL ngan được ứng dụng vào sản xuất, nhiều giếng mới ngoại 
nhập thích nghỉ tốt, có điều kiện tạo con lai năng suất cao, có 
chính sách khuyến khích chăn nuôi phát triển, sản lượng lúa, hoa 
màu lương thực tăng là những yếu tố cơ bản sẽ thúc đẩy chăn 
nuôi vịt ngan phát triển. 


Phần thứ nhất 
GIỐNG VỊT, NGAN 


Nghề nuôi vịt ngan chăn thá đã tạo nên giống nội thích hợp 
theo hướng kiêm dụng trứng-thịt như vịt Có nhỏ con, để nhiều; 
vịt Bầu lớn hơn vịt Cổ một ít. Giống ngan nội cũng nhỏ. Ngan vịt 
nội có tính chịu dựng mọi thời tiết, tìm mỗi giỏi nên tận dụng 
được nhiều loại thức ăn trong thiên nhiên do đó chăn nuôi rất 
hiệu quả. Thịt và trứng thơm ngon. 

Trong quá trình phát triển, nhiều giống vịt, giống ngan ngoại 
năng suất cao được nhập ngoại thích nghỉ tốt và lai tạo với vịt 
ngàn nội. cải tiến được chỉ tiêu thịt, trứng. ít tiêu tốn thức ăn. 
Dưới đây giới thiệu một số giống vịt, ngan đang phát triển ở 


vác vùng, 


I. GIỐNG VỊT 


1. Giống vịt nội 

a) Vịt Cỏ: 

Là giống vịt chăn thả đàn. kiêm dụng trứng-thịt, chiếm gần 
R0 tổng đàn vịt, có nơi đến 90-100%. Vịt Cỏ thường gọi là vịt 
Đàn. Miền Nam gọi là vịt Tâu, nuôi khắp các vùng, tập trung ở 
các tỉnh đồng bằng, trung du, ven sông, ven biển. 

Vịt Có có mấy loại hình màu lông theo điều tra cơ bản trên 80 
nưàn còn vỊI mái nhữ sau: 


9 


Vịt Cổ cánh sẻ 53-55% 

Vịt Có cánh sẻ nhạt pha lông trắnp 18-19% 

Vịt Có trắng 16-17% 

Vịt Có xám đá, xám hồng, đen tuyển (Tâu ô) 11-12% 

Khi phân loại trên đàn vịt con 113 ngàn con thì loại cánh sẻ ở 
mức thấp hơn, chỉ 40,25% chứng tổ rằng người chăn nuôi ưa 
chọn loại này để nuôi vì vịt khoẻ, để dai hơn các loại mầu lông 
khác cho nền tỉ lệ vỊ cánh sẻ ở đàn mái cao hơn. 

Vịt Tâu ở các vùng phía nam màu lông không thuần nhất: 

Vịt Tầu lông trắng 

Vịt Tâu nổ lông trắng pha đen hay xám 

Vịt Tầu răn lông xám (cà cuống) 

Vịt Tầu khoang lông xám ớ cổ có khoang trắng 
Vịt Tầu ô lông đen và lông ở ức trắng 

Vịt Tâu phèn lông màu đất phèn 

Ngoại hình: vịt Có mắt sáng, đầu thanh tú, mỏ dẹt màu vàng, 
mình thon, ngực lép. VịL trống có nhiều con mồ xanh nhạt, lông 
cổ xanh biếc, có con có vòng lông trắng. : 

Vịt Có có thân mình nhỏ, vịt trống 1.4-1,6kg, vĩ mái vào để 
1,3-1.Š5kg. Vịt thịt 70-75 ngày nặng 0,9-1,2kg, tỉ lệ phân thịt thấp 
dưới 50%. VỊ Có tích luỹ mỡ kém, thực quản nhỏ và móng nên 
không nhồi vỗ béo được. 

Vịt Có để sớm, 4,5-5 tháng vịt mái đã vào đề, vịt trống giao 


phối lúc 125-140 ngày tuổi. Năng suất trứng ở đàn mái tốt đạt 
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đến 200-250 trứng/năm, trung bình các đàn 170-180 quả. Khối 
lượng trứng 61-70g, tỉ lệ có phôi cao đến 90-95%, tỉ lệ nở trên 
§2%/trứng có phôi, vịt loại 1 trên 95%. Một đặc điểm sinh học 
đặc biệt của vịt Có là các chủ trang trại nuôi vịt cho vịt đẻ theo 
thời vụ phù hợp với đồng bãi chăn thả và nhu cầu trứng để ấp 
cung cấp vịt con giếng. 

Vịt Cổ mọc lông sớm, sau 25-30 ngày đã mọc lông mới, lông 
vai bắt đầu nhú ra được gọi là vịt “bật rạch”. Tiếp đến khoảng 40 
ngày tuổi mọc lông cánh, 65-70 ngày tuổi là chéo cánh 
(chấm khấu), đó là thời điểm giết thịt tốt, dễ nhổ lông, vịt béo 
ngon thơm. 

Vịt Cỏ thay lông nhanh nên sớm đẻ lại hơn các giống vịt khác. 
Tính từ lúc nhổ hết I0 lông cánh chính đến khi mọc đủ lại để đẻ 
lại mất khoảng 1 tháng, lâu nhất là 1 tháng rưỡi. Chăn nuôi vịt 
đàn phụ thuộc vào nghề cấy lúa, nông dân thường chủ động cho 
vịt thay lông 1-2 lần trong năm. Vịt cổ chịu khó tìm mỗi ở đồng 
bãi chăn. Nuôi nhốt với thức ăn chỉ có 14-15% prôtê¡n vị đẻ cao. 

Vịt Có rất quý, chúng thích ứng rất cao trong điều kiện khí hậu 
nhiệt đới nóng ẩm của nước ta, cần được chọn lọc, cải tạo giống, 
lai tạo với các giống mới để nâng cao năng suất thịt trứng cho 
chăn nuôi vịt có hiệu quả cao. 

b) Vừ Bầu: 

Vịt Bầu có hai loại: một loại có nguồn gốc ở vùng Chợ Bến 
(Hoà Bình) gọi là vịt Bầu Bến, một loại có nguồn gốc ở vùng Phủ 
Quỳ (Nghệ An) gọi là vịt Bầu Quỳ. Vịt Bầu được nuôi ở nhiều 
nơi trong cả nước, ở Miền Nam gọi là vịt Ta (để phân biệt với vịt 
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Tâu là vịt Có). Hình dáng vịt Bầu có đít hình bầu. đầu to, có đài. 
Màu tông vịt Bầu không thuần nhất. phần lớn nâu viễn lông sẵm 
hơn gọi là vị Bầu cà cuống, có nhóm loang trắng hoặc đen xám, 
số ít trắng tuyên hoặc đen tuyển. Vịt trồng cổ màu lông xanh 
biếc, có còn có vòng lông trắng. Loại vụ Bầu có lông cánh xanh 


vé] 


biếc gọi là “lé xanh”. Miền Nam gọi vịt Bầu trăng là "sen cò ”, có 
điểm lông đen pọi là “sen nổ”; còn có vịt ò lông đen thì mỏ và 
chân cũng đen. Chân vịt Bầu vàng, cao vừa phải. có con có đốm 
nâu đen. Dáng đi của vụ Bầu lạch bạch nặng nẻ, lúc lắc sang hai 
bên. Vịt Bầu Bến nà ná giống vịt Bầu Quy, nhưng to con hơn. 

VỊ Báu để muộn, vào để lúc 160-1850 ngày tuổi. Sẵn lượng 
trưng bình quần 90-110 quả¿ma1/näm. Loại vịt Bầu sen, Bầu cả 
cuöng ở Miền Nam. Nuôi đạt được 120-140 trứng, ở Thanh Hoá 
có đàn vị Bầu đẻ được 169-175 quá. Trứng vịt Bầu to 75-R5g, vỏ 
trắng mỡ, có quả xanh nhạt. gọi là trứng cà cuống. Vịt bu thay 
lông tương đối nhanh, chóng để lại. 

Vịt Bầu to cọn, nặng căn, thuốc loại hình Kiếm dụng thH- 
trứng, lúc trưởng thành I,95-2,1kg. Vịt nuôi thịt 60 ngày nặng 
1.4-1.8kg; 75 ngày có thể đạt I,§-2kg. Tỉ lệ th xẻ 65-66%. Thịt 
nườn, trắng, hơi đái, hầm lượng axit glutamie khả cao. 

Vịt Bầu chíu tìm mỗi nhưng to con nên luồn lách ở ruộng 
lún chậm. kém hơn vịt Có, không di xa được, thích bơi ở ao hồ 
rộng thoáng. 

Cần chọn lọc nâng cao phẩm giống và cho lai vịt Bầu với các 
giỏng vịt ngoại chuyên thịt để tăng khối lượng và chất lượng thịt. 
siảm tiêu tốn thức ăn. Trống vịt Bầu cho lại với mái vịt Có cho 
vH lai lớn nhanh và to hơn, 
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c) VH Kỳ Lừa: 

Có nguồn gốc ở Kỹ l.ữa (Lang Sơn; được nuôi rộng rãi tại 
nhiều vùng ở các tỉnh miễn núi, trung du phía Bắc và mội số nơi 
ở vùng đóng bằng. 

Hình đáng vịt có thân mình hơi dốc, đầu tò vừa, Mỏ vịt xảm 
hoặc vàng, con trông có mỏ mầu xanh nhạt hoặc xám đen. Thân 
hơi rộng, dài vừa phải. Bụng và ngực sâu. Chân màu xám hoặc 
vàng, có còn có đôm màu nâu đen. Dáng vịt di lúc lắc ra hai bên. 

Màu lông vĩ đa số nâu thầm hoặc xám nhạt, một số đen hoặc 
loạng trắng đen. Ở vịt trống lông cố màu xanh biếc, có con lông 
xanh điểm óng ánh. Con mái có mầu lưng đen. bụng trắng. 

Vịt Kỳ Lừa chịu ñm môi, chịu kham khổ, tính hợp đàn cao. 
Vịt có nguồn gốc từ vùng khí hậu hơi lạnh ở phía bắc nên 
mùa đồng lạnh vẫn nuôi tốt. Vịtto con, lúc trưởng thành con mái 
nặng 23.3-2,5ke, còn trồng 2,8-3kg. Vịt mái vào đẻ lúc 150-160 
ngắy tuối, sản lượng, trứng 110-120 quả/viƯnăm. khối lượng trứng 


70-75s/qua. Thịt ngọn, trắng, hơi đại, axit glutarmnic khá cao. 


d0) Ví Nông nghiệp 1 và Nông nghiệp 2: 
Nhóm vỊT lại giữa vị Tiệp T882 và vị Anh đào tạo ra Nông 
nphiệp F và 2. Cả hai nhóm vịt lại này có tâm vóc tò, vào 7 tuần 
` 


tuổi đã nặng 2.2-2.3kp, tiêu tốn 2,8-2,9kg thức ăn cho lkg tăng 


trọng, Vịt lại nuôi theo hướng thịt ở Miễn Nam. 


2. Giống vịt ngoại nhập nội 
a) Giông vịt Anh đào (Cherry valloy-Thúng lũng Anh đào): 


Có nguồn gốc từ Anh, lỏng màu trắng. Nhập vào nước ta năm 
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1960-1970 từ Hungari, năm 1982-83 nhập từ Anh. Vịt nhập vào 
gồm dòng trống 151 và dòng mái 102, con lại của 2 đồng là XI]; 
nếu lai với dòng mái 601 cho con lai X16. Các dòng nhập sau có 
dòng trống PL2 và dòng mái PM2 là hai dòng bố và mẹ. Đến nay 
các dòng vĩ này đã lai với vịt của ta tạo nên các đàn vịt lông 
trắng chăn nuôi rộng rãi nhất là đổng bằng Nam Bộ. 

Hình dáng vịt là giống vịt thịt có mình dài, ngực rộng và nhô 
ra, bụng sâu, rộng, chân mỏ màu đa cam. 

Vịt trưởng thành mái nặng 3,2-3,5kg, trống 3.4-3,7kg. Vịt vào 
đề lúc 180 -190 ngày tuổi. Sản lượng trứng 147-152 quả/mái/năm. 
Chu kì để đầu 10 tháng 150 trứng/mái. chu kì thứ 2 trong 7-§ 
tháng 120 trứng/mái. TỶ lệ trứng có phôi 84-85%, nở 82-83%/trứng 
có phôi. 

Vịt thịt lớn nhanh, nuôi công nghiệp 49 ngày tuổi đạt 2,5-2,7kg, 
nuôi chăn thả 70 ngày tuổi đạt 1,6-1,7kg, tuổi giết thịt tốt nhất 
vào LI-]2 tuần tuổi. 

VịL Anh đào lai với vịt Bầu cho con lai có ưu thế rõ rệt: sản 
lượng trứng 160-167,5 quả/mái/năm, vịt thịt mau lớn. 

b) Vị Bắc Kinh: Có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhập vào nước 
ta đã lâu, từ 1960, và nhập từ Đức năm 1987, là giống vịt thịt lông 
trắng, năng suất cao, nuôi phổ biến ở các tỉnh vùng đồng bằng 
Sông Hồng. 

Hình dáng vịt thô. nặng nề, đầu dài, trán đốc. Mỏ vịt khoẻ hơi 
cong, đài vừa phải, màu da cam. Mắt hơi sâu, to, sáng. Thân dài, 
rộng và sâu. Bụng vịt mái hơi sệ, vịt đi lạch bạch, lúc lắc sang hai 


bên. Vịt có lông trắng sáng, lông mọc sớm, 45 ngày tuổi lông 
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cánh đã dài 2cm “răng lược”, sớm hơn vịt Bầu 2 ngày; 6l ngày 
tuổi đã chéo cánh, sớm hơn vịt Bầu I1 ngày. Mùa thu, vịt thay 
lông từ tháng 7 và rải rác trong tháng §,9. Người chăn nuôi 
thường đập vịt theo vụ lúa 2 lần trong năm. 

Vịt Bắc Kinh là giống vịt thịt, lớn nhanh, nuôi thịt 9 tuần tuổi 
đạt 2,0-2,35g/quả. Sản lượng trứng 115-120 quả/mái/năm, khối 
lượng trứng 80-100kg. Vịt Bắc Kinh hiển lành, tích luỹ mỡ cao, 
thực quản rộng và dày nên có thể nhồi vỗ béo. Có kỹ thuật nhồi 
tốt như ở một số nước đã nhồi vịt lấy gan được 200-250g/con. 

Vịt Bắc Kinh đã lai tạo với vịt nội tại nên con lai đa phần lông 
trắng, to con hơn, có các chỉ tiêu cao hơn về khối lượng, chất 
lượng thịt. 

c) Vịt CWV-Super Mĩ: 

Nhập từ nước Anh trên 1Ø năm nay, có lông trắng là giống vịt 
chuyên thịt, mỏ và chân màu vàng da cam. VỊt tăng trọng nhanh, 
từ mới nở đến 8 tuần tuổi bình quân tăng trọng của vịt dòng trống 
hàng ngày 59-6Ip, dòng mái 51-57g. Khối lượng vịt 25 tuần tuổi 
dòng trống 3,2-3,3kg con trống, 3-3,lkg con mái; dòng mái 
2,95kg con trống và 2,72kg con mái. 

Vịt CV-Super M có thân hình chữ nhật, đầu to, lưng phẳng, cổ 
{O ngực sâu rộng, chân vững. 

Nuôi trong điều kiện nước ta, vịt giống bố mẹ thành thục tính 
dục lúc 24-26 tuần tuổi, vịt mái nặng 3,0-3,2kg, năng suất trứng 
40 tuần đẻ được 170-180 quả/mái. Vịt thịt § tuần tuổi 2,8-3, Ikg, 
thịt xẻ 74-76%. tiêu tốn thức ăn 2,77kg/kg tăng trọng. Khối 
lượng trứng &2-8Šg/quả. 
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VịCV-Super M mọc lông rất nhanh. Vào 21-22 ngày tuổi. vịt 
đã bắt đầu mọc lông mới (bật rạch): vào 32 ngày tuổi đã vào thời 
kỳ răng lược: nửa lưng vào 48-49 noày tuổi và chéo cánh lúc 60- 
ñ2 ngày tuổi. Vịt trống chậm mọc lông hơn vịt mái 1-2 ngày. Như 
vậy ở giống vịt này bật rạch sớm hơn vịt Bàu §5 ngày. vịt Anh đào 
Š ngày: răng lược sớm hơn tương ứng 10 và 14 noày. 

Vịc CV-Super M thích hợp với nuôi công nghiệp. tập trung 
thâm cạnh, song chăn thá cho ăn bổ sung bán thâm canh vẫn đạt 
năng suất cao. Vịt nuôi thích nghỉ tốt ở các vùng. Cho lai giống 
VH này với các giống đang nuôi ở các địa phương, con lai nuôi 
chăn thả đạt thể trọng khá, lúc 75-90 ngày tuổi đạt 2,2-2,9kg. 

Năm 1994, giống vị CV-Super M2 năng suất cao hơn đã nhập 
vào nuôi ở nhiều vùng. Vịt thành thục vào 24 tuần tuổi, vịt mái 
3.25kg. Đẻ trong 42 tuần được 230 trứng/vịt mái, phôi cao 92%, 
1Ï lệ ấp nở 80%, cho 180 vịt con/mái. Vịt thịt tăng trọng nhanh: 
47 ngày tuổi đạt 3,3kg, chỉ phí thức ăn 2.35kg/kg tăng trọng. 

Trung tầm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Trại vịt Vigova-Viện 
chăn nuôi đang chọn lọc, nhân thuần giống vịt hướng thịt này để 
cung ứng giống vịt cho nhụ cầu sản xuất phát triển, lai với các 
giống vịt nội để cải tiến giống và lai kinh tế nuôi thịt. 

t) VỊt Khaki Campbell: 

Xuất xứ từ Anh vít được chọn lọc cải tiến ở Hà Lan. là giống 
vịt hướng trứng, nhập vào nước tạ từ những năm 1970. gần đây 
nhấp từ Thái Lan. nôi thích nghỉ tốt và đang phát triển rộng rãi 
đ các vùng. VỊ có màu lông. mầu chân. màu mó thuần nhất. 


Lòng vịt con mẫu đến đồng mỡ, vịt mái lớn lông màu Khaki-hat 
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đẻ. Vịt trống lông có những vần ngàng màu chì xám trên đầu. cổ. 
cánh, đuôi. Màu mỏ vịt mái xám đen, vịt trống xanh lá cây sẫm. 

Là giống vịt trứng nên thân mình nhỏ, để sớm từ 4 tháng rưỡi 
đến 5 tháng tuổi. năng suất cao bình quân 265 quả/năm/con mái, 
có nơi đạt xấp xỉ 300 quá. Khối lượng trứng 65-75g/quá, phôi cao 
đạt tỉ lệ 93,5%, nở 80-85%. trứng vào ấp, tiêu tốn thức ăn 
1,9-2,3kg thóc/10 quả. 

Vịt có ngực rộng và sâu, bụng mập tròn không sệ, nhanh nhẹn. 
Tỷ lệ nuôi sống cao; ở vịt con 94-05%; vịt hậu bị 98-98,5%. Vịt 
đẻ hao hụt 8,7% trong cả năm đẻ, thấp hơn cả vịt Cổ. Cho lại vịt 
Khaki Caimpbell với vịt Có, cọn lại có ưu thế lai trội 0,58-1,89%, 

Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực 
phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận 
thích nghĩ tháng 6.1993. Hiện nay được nuôi phổ biến rộng rãi ở 


+ ` - kì n-\ ta ^ tt “ ¬ t 
các vùng kế cả miền núi, trung dụ đều có năng suất khá cao. 


e) Vịf CV 2000 layer: 

Là giống vịt hướng trứng nhập vào nước ta năm 1997, nuôi ở 
cả hai miền Nam, Bắc thích nghỉ tốt. Vịt lông trắng, lúc 7 tuần 
tuổi con trống I,52kg, con mái 1,53kg, vào 18 tuần tuổi con 
trống 1,6-1kg, con mái I.Ñ4kg. Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên vào lúc 
J54-156 ngày tuổi, có sản lượng trứng 280-285 quả/năm. khối 
lượng trứng 70-75g/quả. Tiêu tốn thức ăn 2-2,2kg/10 trứng (tính 
cả giai đoạn nuôi vịt con đến hết Ì năm đẻ). Vịt trống nuôi thịt 
đến lúc mổ nặng 1,70-1,75kg. Phương thức nuôi bán chăn thả 
thích hựp với giống vịt này. 
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II. GIỐNG NGAN (VỊT XIÊM -MUSK DUCK) 


^ 


Ngan có đặc điểm về khả năng sẵn xuất thịt giống như vịt thịt 
nên vẫn coi ngan là giống vịt hướng thịt. Ở Anh, Hội Thuỷ cầm 
xếp ngan vào loại hình vịt thịt. Ở Việt Nam, ngàn được gọi là vỊ 
Xiêm. Ngoại hình ngan có khác vịt là mặt ngan lại phủ một lớp 
đa thô, đỏ rực, ngan trống có khối u thịt ở góc mỏ, cả trống mái 
đầu đều hẹp. 

Thịt ngan ít mỡ, ngon, được người tiêu dùng ưa thích, giá đất 
hơn thịt vịt. 

Ngan có màu lông đen, trắng, lốm đếm, thường chia thành hai 
loại: lông trắng và lông màu. 

1. Giống ngan nội 

Ngan nội có 3 loại hình: 

Ngàn trâu (ngan đen) to, lông đen, dáng thô, đi lại nặng nề 
lạch bạch loại này chiếm tỉ lệ ít. 

Ngan rẻ (ngan trắng) lông trắng, đáng thanh nhẹ. 

Ngàn sen (ngan loang) lông loang đen trắng, dáng hình 
giống ngan trắng. 

Đặc điểm của ngan nội 

Ngan có mào đồ tía, ở gốc mỏ có mồng thịt màu rượu vang, 
tuiếnp kêu khàn khàn, kém tính bầy đàn hơn vịt, 

Ngan có bộ lông phát triển ngan trống có bộ lông đuôi 18 
chiếc. con mái 15-17 chiếc. Lông cánh của ngan hàng thứ nhất 


có ]0 chiếc. hàng thứ hai 14 chiếc. 
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Ngàn có trần phẳng, con trống đầu to. phao cầu to và cứng; gai 
81ao cấu dài (cm), hung dữ. Ngan mái đầu nhỏ, thanh: phao câu 
to. Thân hình ngàn nằm ngang, tính tình hiền lành, chậm chạp. 

Ngan lớn nhanh. mới nở 41-42g, sau 4 tuần tuổi đã tăng gấp 
9-11 lần, sau I2 tuần tuổi tăng 41-45 lần ở con mái và 68-73 lần 
ở con trống. Một năm tuổi con trống 3.8-3,9kg gấp đến 1,8 lần 
so với con mái 2,2-2,3kg. Tốc độ lớn nhanh, đến 12 tuần tuổi con 
trống 2,9 -3.0kg, con mái 1,7-1,Ñkg, sau đó tốc độ lớn chậm lại. 
Do dó, tuổi giết thịt ngan 11-12 tuần tuổi là kinh tế nhất. Vào tuần 
tuổi này tỉ lệ thịt móc hàm 67,94-6R,5% ở nuan trống và 
66.92-67,52% ở ngan mái. Tỉ lệ thịt xẻ 63,98-64,27% ở ngan 
trống và 61,85-62% ở ngan mái. Tỉ lệ thịt đùi 15,2:1-15,53% ở 
ngan trống và 14,08-14,16% ở ngàn mái. Hàm lượng prôtêïn thô 
trong thịt ngan mái cao hơn ngan trống (22-22.89% so với 
20,39-21,09%), Tỉ lệ này trong thịt ngan cao hơn thịt vịt 2.9-3%. 
Tỉ lệ mỡ trong thịt ngan mái cao hơn ngan trống (1,43-1,66% so 
với I-1.01%) (Lê Thị Thuý, Nguyễn Thiện và cộng tác viên). 

Ngan thành thục về tính lúc 225-235 ngày tuổi. Trong 3 loại 
tình ngan nội trên đây thì ngan trắng có năng suất cao nhất là 70 
quả/mái/năm; thứ đến là ngan loaàng 60-65 quả/mái/“năm; ngàn 
trầu thấp nhất. Vụ đẻ đầu đẻ cao hơn vụ sau, tiêu tốn thức ăn tính 
hết 3.28kg cho I kp tăng trọng. Khối lượng trứng ngan 65-68g/quả. 
Ngàn thích ứng nuôi cạn hoặc nuôi nước chö nên nuôi trong 
VƯỜN, nƠI CÓ ao, mƯƠng, v.v... 

Trong các loại ngan thì loại trắng và loại loang có triển vọng 


chọn nhân giếng để phát triển do có sản lượng trứng tăng, ở số 
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đồng con mái để đến 75 trứng (26% ngàn trắng, 62 ngàn ioang) 


vä có tính nhanh nhẹn tìm kiểm thê¡n mỗi. 


2. Giống ngan ngoại 

Ba dòng ngàn Pháp nhập vào: R3TE, RŠ[ (nhập năm 19961 và 
đồng ngan siêu nặng (nhập năm 1998). Trung tâm Nghiên cứu 
gia cầm Thuy Phương-Viện Chăn nuôi theo dõi thích nghi đánh 
giá tốt và mở rộng phát triển ở nhiều vùng đều có năng suất cao. 

Ngan RŠT lúc mới nở màu lông vàng rơm 37-41%, văng rửm 
có đốm đầu 58,5-63%-: lúc trưởng thành có màu trắng tuyển và 
trắng đốm đầu, mỏ và chân màu hồng. Khối lượng cơ thể lúc váo 
để con mái 2.3-2.4kg, con ống 4,2-4,3kg. Sản lượng trứng 63 
tuần đẻ 143 quả, khối lượng trứng 75-76g/quả. Tính ra năng suải 
trứng gấp 2-2,5 lần so với ngan nội. TỈ lệ nuôi sống cao, 97%. 
"Trứng có phôi trung bình §9%, tỉ lệ nở trên trứng có phôi 86.842. 

Ngan R3ÄT lúc mới nở màu lông vàng chanh, đốm đen ở đuôi. 
lúc trưởng thành loang xám, mỏ đốm đen. chân màu xám. Ở 
Pháp loại ngan này phố biến, chiếm đến 80% sản phẩm thịt ngàn. 
Ngan R3L có sức sống cao, tỉ lệ nuôi sống đến 12 tuần tuổi là 
97,5%. Sản lượng trứng ngan nuôi Ở nông hộ để trong 7 tháng 
trung bình 9I,‡6-I1& quả/mái, VƯỢI cao so mới ngan nội (69,3 
quả). Khối lượng trứng 68,7g/quả. tỉ lệ có phôi 92.45%, tỉ lệ nở 
trên trứng có phôi 83,91%. 

Ngan siêu nặng (super heavy strain) nuôi giống có khối lượng 
cơ thể lúc 24 tuần tuổi con trống 4.08-4.45kg, con mái 2„1-2,7kg: 


ngan thịt 12 tuần tuổi con trống 4,2-4.3kp. con mái 2.65-2,75kg, 
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tiêu tốn thức ăn 2,92kp/ke tăng trọng. thân thị có t lệ 73-75%. 
Ngan có tí lệ nuôi sống 92.6% đến 12 tuần tuổi. 

Ngàn siêu nặng có tuổi thành thục sinh dục đề quả trứng đầu 
tiên lúc 168-185 ngày tuổi, sản lượng trứng 168 -169 quả/mái, tỉ 


lệ ấp nở ở thế hệ IÏ cao trên 90%. Ngan nuôi thích nghi tốt. 


3. Ngan lai Mula (À?u¿/ard) 

— Con lại của ngan trống lai mái vịt hoặc vịt trống lại mái ngan 
để nuôi thịt, ở Pháp gọi là con Mullard, ở Việt Nam cũng đã quen 
gọi Mula. Mula là con lại xa giữa ngan và vịt không có khả năng 
sinh sản. Nông dân đã từ lâu cho lai như trên, con lại Mula mau 
lớn, thịt ngon, hiện quả. Kết quả nghiên cứu cúa Nguyễn Hưng 
cho lai ngan với vịt Bầu hoặc vịt Bầu lai ngan với tỉ lệ trống mái 
1⁄4, con lại Mula có màu lông loang trắng đen đến 91-96%, tếc 
độ mọc lông ở mức trung bình giữa ngan và vị, Lúc 84 ngày tuổi 
khối lượng con Mula ngàn lại vịt là 225kg, vịt lại ngan là 
1.86-1.865kg, tiêu tốn thức ăn tương ứng 3,36 và 3.93kg cho Ikg 
tăng trọng. Tuần tuổi này giết thịt là kinh tế nhất, tương tự các 
giếng ngan trên. 

Cón lại naan vịt có tốc độ mọc lông lần lượt có bật rạch, chớm 
lông bụng, răng lược, nửa lưng. chéo cánh vào các ngày tuối 28, 
32, 47, 69 và 78 và con lại vịt ngan tượng ứng 28, 32. 45, 64 và 
75. Lưu ý. không nên cho lai ngan với vịt Cỏ, vì thực tế trứng có 


phôi rất thấp, sẽ kém hiệu quả. 


II, CÔNG TÁC CHỌN NHÂN GIỐNG VỊT, NGAN 


Chăn nuôi thuỷ cẩm (vịt, ngan) đang ngày càng phát triển. Các 
giống vịt, ngan nội đang được chú ý chọn lọc, nhân đàn, nhiều 
đàn đã có năng suất cao hơn. Nhiều giống vịt, ngan ngoại tăng 
trọng nhanh, khối lượng lớn, sẵn lượng trứng cao được nhập nội 
nuôi thích nghỉ tốt (đã giới thiệu trên) đang phát triển rộng rãi Ở 
nhiều vùng. Một số tổ hợp lai giữa vịt ngoại với vịt nội thể 
hiện cải tiến được năng suất, tiêu tốn thức ăn thấp. có hiệu quả 
kinh tế. 

Hướng công tác giống vịt, ngan là tiếp tục chọn lọc nhân 
thuần các giống vịt ngan nội, lai giếng ngoại với giống nội tạo 
các tổ hợp lai có năng suất cao. Nhân giống để phát triển những 
giống vịt ngoại, ngan ngoại tốt như vịt hướng thịt CV-Super M. 
Vịt hướng trứng Khaki-Campbell, v.v... 

Hệ thống giống gia cầm là chọn lọc nhân giống theo mô hình 
"hình tháp” gồm 3 cấp giống: giống dòng thuần, giống ông bà, 
giống bố mẹ. Từ cấp giống bố mẹ tạo các tổ hợp lai thương phẩm 
3-4 dòng. Ở nước ta hệ thống giống vịt ngan hình thành từ các 
nông hộ, trang trại chuyên nuôi giống vịt, giống ngan, chọn lọc 
các đàn giống tốt thích hợp với điều kiện chăn nuôi của các vùng, 
nhân giống cùng cấp vịt, ngan con cho chăn nuôi giống tiếp theo 
và nuôi thương phẩm đại trà. Hiện nay đối với giống vịt, ngan 
ngoại có trại giống của Nhà nước làm nhiệm vụ nuôi giữ, chọn 
lọc, nhân giống đầu dòng, cấp giống ông hà, bố mẹ cho các trang 


trại của các nông hộ nuôi nhân giống tiếp, phát triển đàn cung 
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ứng giống cho nhu cầu chăn nuôi thương phẩm. Trại vịt giống 
Vigova, thành phố Hồ Chí Minh nuôi giữ, chọn lọc, nhân các 
đồng giếng vịt hướng thịt CV-Super M, các trang trại trong Hiệp 
hội chăn nuôi vịt làm nhiệm vụ nuôi piếng bố mẹ cung ứng giống 
vịt này trên diện rộng ở đồng bằng Nam Bộ. Trung tâm Nghiên 
cứu gia cầm Thuy Phương nuôi giữ, chọn lọc, nhân giống ngăn 
Pháp R31, R51, ngan siêu nặng cung cấp ngàn giống cho nhú cầu 
phát triển, v.v... 
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Phần thứ hai 
ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ TIÊU HOÁ, 
SINH LÝ THAY LÔNG 


I. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ TIÊU HOÁ 


Sự trao đổi chất và năng lượng ở gia cầm cao hơn so với động 
vật có vú và được bồi bể nhanh chóng bởi quá trình tiều hoá và 
hấp thu các chất định dưỡng. Một khối lượng rất lớn thức ăn đi 
qua ống tiêu hoá thể hiện tốc độ và cường độ của quá trình tiêu 
hoá của pia cầm là nhanh và mạnh. 

Việc điều khiển nhu cầu thức ăn ở gia cẩm được thực hiện bởi 
các trung tâm thần kinh của vùng dưới đồi thị. Gia cầm tiếp nhận 
thức ăn lỏng và nước bằng cái đầu chuyển động rất nhanh lên 
phía trên. Ở gia cầm các cơ quan thị giác và xúc giác kiểm tra 
việc tiếp nhận thức ăn. 


1. Tiêu hoá ở khoang miệng 

Gia cầm lấy thức ăn bằng mỏ. Hình dáng, độ lớn, độ dài cúa 
mỏ các loại gia cầm rất khác nhau. Mỏ vịt, ngan dài và bẹt, đoạn 
cuối tròn, cong và có mấu cong về phía đưới. Đường vành mỏ 
phía trên có những răng nhỏ dùng để lọc nước khi mò mồi dưới 
nước và cũng để cắn đứt rau quả. Trong chất sừng của mỏ có rất 


nhiều các đầu dây thân kinh bao bọc, có chạc ba. Những đầu dây 
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thần kinh này được gọi là các tiểu xúc giác. Dây thần kinh còn 
có ở trên vòm miệng cứng và dưới lớp sừng biểu bì của lưỡi. Ở 
vịt ngàn phần sững của mỏ trên con mái thường có màu sắc rực 
rỡ hơn con trống. 

Lưỡi gia cầm ở đáy khoang miệng, mặt trên có nhiều răng rất 
nhỏ hoá sừng hướng về cổ họng để giữ khối lượng thức ăn trong 
miệng và đấy về phía thực quản. Mép viễn của lưỡi vịt, ngàn có 
những lông cứng và kim bằng sừng cùng với những tấm nhỏ bên 
cạnh năm ngang ở mỏ có tác dụng giữ thức ăn lại khi lọc nước. 

Thức ăn được giữ lại trong khoang miệng một thời gian ngắn 
cho nước bọt thấm ướt đủ để dính thức ăn thu nhận được cho để 
nuốt vì ở miệng tuyến nước bọt kém phát triển. 

2. Tiêu hoá ở diều 

Diệu gà hình túi là một chỗ rộng hơn ở thực quần. Ở vịt thay 
cho diều là một chỗ giãn rộng không lớn lắm của thực quản có 
hình thoi (diều giả). Các lỗ dẫn vào và dẫn ra của diều nối hiển 
nhau và có các cơ thắt khoá chúng lại. Thức ăn ở diều được chuẩn 
bị sẵn để tiêu hoá trực tiếp, được làm mềm ra, quấy trộn và được 
tiêu hoá từng phần bởi các men của thức ăn và các vi khuẩn nằm 
trong thức ăn thực vật. 

Thực quản có tuyến nhờn phát triển làm ướt trơn và có tính 
đàn hồi, nở phình gấp 2-3 lần, giúp vịt nuốt thức ăn dễ dàng và 
võ béo vịt, Động tác nuốt là nhờ lưỡi chuyển dộng rất nhanh. thức 
ăn ở cuống lưỡi được đẩy vào thực quản. Nhu động co bóp của 
thực quản đưa thức ăn vào diều. Khi gia cầm đói thì thức ăn và 
nước được đẩy trực tiếp vào dạ dày. Thức ăn cứng và khô giữ lại 


ở điều lâu hơn phần thức ăn mềm và ướt. Trong diều gia cầm pH 
dao động trong khoảng 4.5-5,8. 


3. Tiêu hoá ở dạ đày 

Dạ dày gia cầm gồm có dạ dày tuyến và dạ dày cơ. 

Dạ dày tuyến là dạng ống ngăn, có vách dày, nối với dạ đày 
cơ bằng một eo nhỏ. Vách cấu tạo gồm cơ, màng mô liên kết và 
màng nhầy có các nếp gấp rõ và liên tục trên bề mặt. Lớp vỏ cơ 
của dạ dày tuyến là ba lớp tế bào cơ bằng phẳng, bên trong và bên 
ngoài là lớp cơ đọc, ở giữa là lớp cơ vòng. Có thể lớp cơ dọc bên 
trong là thuộc về màng nhây. 

Dịch dạ dày được tiết ra trong khoang của dạ đày tuyến có 
chứa axit clobidric, pepsin. men bào tử và musin. Pepsin được tiết 
ra ở dạng không hoạt động dưới hình thức pepsinogen và được 
hoạt hoá bởi axit clohidric. Sự tiết dịch ở gia cầm là không 

ngừng, sau khi ăn lại được tăng cường hơn. Sự chế tiết tăng khi 
sức đẻ trứng tăng và piảm xuống vào thời kì thay lông. Thức ăn 
không giữ lại lâu trong dạ dày tuyến, khi dịch làm thấm ướt xong 
thì được chuyển vào dạ đày cơ. Dịch dạ dày tuyến thừa ra chẩy 
tự nhiên vào đạ dày cơ. Thức ăn từ dạ đầy tuyến chuyển sang dạ 
dày cơ nhờ vào nhịp điệu co bóp điều hoà của dạ đầy cơ có bóp 
đều đều. 

Dạ dày cơ có dạng hình đĩa hơi bị móp ở phía cạnh. Ở thuỷ 
cầm, đạ dày nhỏ hơn một cách đáng kể so với gia cầm ăn hạt. Lối 
vào và lối cúa dạ dày cơ được nối liên và nằm ở phía trên của 
dạ dày; nhờ vậy, thức ăn có điều kiện để giữ lại tạm thời trong 
khoang dạ dày. Ở đây xảy ra quá trình nghiền nát thức ăn bằng 
cơ học, nhào trộn và tiêu hoá nhờ tác dụng của các men địch đạ 
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đầy, các enzim thức ăn và vị khuẩn. Dạ dày cơ không tiết dịch 
tiêu hoá mà tiếp nhân địch từ dạ dày tuyến chảy vào. 

Dạ dày cơ có chức năng cơ học rõ ràng bởi có màng nhầy dày, 
cấu tạo từ hai lớp là biểu bì cùng với lớp màng chất sừng và một 
lớp nhầy dày đặc chắc từ mô liên kết chặt. Trong việc tạo thành 
vỏ chất sừng cứng có các tuyến của màng nhấy, biểu bì của 
những chỗ trũng ở đạ dày và biểu bì vỏ tham gia. Màng chất sừng 
luôn bị mòn đi, nhưng nhờ sự lớn lên của chất sừng với mặt đáy 
(mặt nền) nên chiều dày của nó tương đối ổn định. Các đầu trên 
của các cột nhỏ chất sừng của nhóm tuyến hình ống tạo nên đi ra 
bề mặt màng chất sừng trong dạng gò nhỏ và làm cho nó gỗ ghê, 
xù xì cần thiết để cố định khối lượng thức ăn khi bị khuấy trộn 
cơ học. 

Ngoài chức năng cơ học, màng chất sừng còn giữ cho vách dạ 
dày khỏi bị tác động của những yếu tố bất lợi. Chất sừng của 
màng chất sừng có tính ổn định với pepsin, không bị hoà tan 
trong các axit loãng, kiểm và các chất hoà tan hữu cơ. Các sản 
phẩm tiêu hoá thức ăn không được thấm hút qua màng chất sừng, 
các vi khuẩn cũng không đi qua vách dạ dày. 

Dạ đày cơ có bóp nhịp nhàng theo hai pha: pha đầu do hai cơ 
chính co bóp, pha thứ hai do các cơ trung gian có bóp. Khi có bóp 
các cơ, áp suất cao được tạo nên trong đạ đầy đạt tới 180mm cột 
thuỷ ngân ở vịt. Sôi và các đị vật chứa trong dạ dày có tác dụng 
trong việc nghiền nát và làm sạch những tiểu thể thức ăn trong 
khoang đạ dày. Thiếu sối trong dạ dày cơ thì sự hấp thu các chất 
định dưỡng và hệ số tiêu hoá thức ăn giảm. Ở gia cầm non, thiếu 
sối làm khối lượng của dạ dày giảm 30-35%, các cơ dạ dày sẽ 
nhão, nhữn, v.v... 


Trong đạ đầy cơ. các loại thức ăn được nghiền nát bằng có bóp 
cơ học, đồng thời có các quá trình phân tích men. Dưới tác động 
của axit clohidric các prôtê¡n trở nên căng phông và lung lay rồi 
nhờ có pepsin mà được phân tách đến pcpton và một phần đến 
Các aXÍt am. 

Ở vịt con đến 24 ngày tuổi việc điều hoà phản xạ chế tiết vẫn 
chưa phát triển trong sự chế tiết dịch dạ dày. Lúc này có sự chế 
tiết dạ dày tự phát mức độ rất khác nhau phụ thuộc vào kiểu cho 
ăn. Vịt con ở lứa tuổi này có phản ứng về phản xạ đương tính rõ 
đối với việc kích thích các cẩm thụ quan cơ học ở dạ dày tuyến. 
Cho gia cầm ăn thức ăn hạt làm tăng phản xạ chế tiết của dạ dày. 
Như vậy sự chế tiết dạ đầy phụ thuộc vào lứa tuổi và tốc độ sinh 
trưởng ở giai đoạn đầu từ vô sinh đến 20 ngày tuổi. sau đó từ 
ngày 21 đến 50-55 ngày tuổi. Thời kì đầu thức ăn vịt con phải có 
chất dinh dưỡng cao, dễ tiêu. 

Ở vịt lớn trướng thành sự tiết dịch dạ dày chịu ảnh hưởng của các 
yếu tố môi trường, khi nhiệt độ không khí tăng nhanh đến 35°C cũng 
áp chế việc tiết dịch dạ dày; ngày kéo dài nâng hơn việc tiết dịch. 

Sỏi tốt nhất cho gia cầm là từ thạch anh, bởi không bị phân 
huỷ do tác dụng của axI clohidric (HCI) ở dịch dạ dày. Không 
nên thay sối bằng cát, đá vôi, thạch cao, vô sò ốc hến, phấn vì sẽ 
bị axit clohidric hoà tan và hợp chất đó gây rối loạn tiêu hoá ở dạ 
dày và ruột. Cát thì sẽ đi rất nhanh từ dạ dày vào ruột và gây kích 
thích. Kích thước viên sỏi rất quan trọng cho bộ máy tiêu hoá gia 
cầm. Những ngày trong tuần tuổi đầu của gia cầm con cho ăn loại 
sỏi nhỏ đường kính 2,5-3m, sau đó tăng lên. gia cầm trưởng 
thành tăng đến 10mm. 
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4. Tiêu hoá ở ruột 

Các quá trình cơ bản phân tách men từng bước các chất dinh 
dưỡng đều xảy ra ở ruột non gia cầm. Nguồn chính của các men 
tiêu hoá quan trọng nhất là dịch tuyến dạ dày: dịch này cùng với 
mật chảy vào manh tràng; chất tiết của các tuyến ruột có ý nghĩa 
kém hơn. Quá tình phân tách men ở ruột gia cầm được thực hiện 
ở trong môi trường axit yếu và cá môi trường kiểm yếu. Độ pH 
trong những phần riêng biệt của ruột là dao động. Như ở gà, 
pH của chymus trong mạnh tràng là 5,8-6,0, trong tá tràng là 
5 8-5,9, trons hồi tràng là 6,3-6,4, trong ruột thừa là 5,7; ở vịt có 
những đao động tương tự về chỉ số này. 

Trong manh tràng, các prôut được phân giải từng phần đến 
pepton và pôlipeptit dưới tác động của axit clohidric và các men 
pepsin. chưnosin cúa dịch dạ dày. Tiếp đến các men prôtcolys 
của dịch tuyến tuy phân giải chúng thành các axit amin trong tá 
tràng và hồi tràng. 

Các pluxit của thức ăn đưới tác dụng của men amilaza của địch 
tuy, của mật và của dịch ruột, được phân giải đến các monosaccarit. 

Lipit được bắt đầu phân giải trong manh tràng dưới tác động 
của mật và dịch tuyến tuy và được hoàn thành trong tá tràng nhờ 
có các monoglixerit, ølixêrm và các axit béo được tạo thành. 

Các quá trình tiêu hoá, thấm hút trong ruột non xảy ra sự phân 
giải các chất đình dưỡng không chỉ ở khoang ruột mà cả trên bể 
mặt các lông mao nhỏ của các tế bào biểu bì màng nhầy (sự tiêu 


hoá ở ngay thành màng). Nhờ có sự tiêu hoá ở khoang mà có sự 
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thuỷ phân ban dầu của thức ăn và nhờ có sự tiêu hoá ngay ở thành 
màng mà có các giai đoạn trung gian và kết thúc. 

Ở gia cầm. các quá trình thấm hút chủ yếu xảy ra ở ruột non 
với các sản phẩm phân giải prôtêin, lipit và gluxit, nước. chất 
khoáng. các vitamin. Hấp thụ các chất chứa nitơ (N) chủ yếu với 
dạng axit amin và cường độ hấp thụ riêng biệt các axit amin 
không phụ thuộc khối lượng phân tử của chúng 

Hấp thụ gluxit ở dạng các đường đơn monosaccarit và đường 
đôi đisaccarit. Glucôzơ và galactôzơ được hấp thụ nhanh hơn 
nhiều so với fructôzơ và mantôzd. Hấp thụ mỡ dưới dạng các sản 
phẩm được phân huỷ glixêrin, các axit béo với sự tác động của 
enzim lipaza và thấm hút trong phần mồng của ruột, Glixêrin 
được hoà tan rất tốt trong nước và hấp thu nhanh. Các axit béo 
kết hợp với các axit mật, kali và natri tạo thành các hợp chất hoà 
tan trong nước và được hấp thụ. 

Hấp thụ nước ở gia cẩm được thực hiện trong các phần ruột 
non và ruột già. Xác định tỉ lệ 30-50% nước thu nhận cùng thức 
ăn và nước uống được hấp thụ phụ thuộc vào tỉ lệ tương QUA của 
áp suất thẩm thấu trong ruột, trong máu và các mô. Ở gia cầm có 
vòng tuần hoàn dạ dày-diễu luân chuyển nước, trong đó một phần 
nước đã được hấp thu vào từ ruột bị bài tiết ra từ máu chảy ngược 
lại vào diều lầm căng phông diều. 

Chất khoáng được hấp thụ trên toàn bộ chiều đài ruột non. còn 
đạ dày, ruột già là không đáng kể. Natri clorua rất đễ được thấm 
hút trong ruột gà con, vịt con, gà tây. Vì vậy khi thức ăn quá độ 
muối gây rối loạn tiêu hoá gia cầm con và bị nhiễm độc muối. 
Tuổi và trạng thái sinh lí gia cầm ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi. 
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Gà con 4 tháng tuổi hấp thụ trung bình 25% canxi sử dụng cùng 
với thức ăn, gà đẻ 6-12 tháng tuổi là 50-60%, gà thay lông 14 
tháng tuổi là 32%. 

Vitamin A được hấp thu ở manh tràng. Gia cầm non hấp thu 
vitamin A rất nhanh, sau khi ăn I-1,5 giờ đã có vitamin À trong 
máu. Gia cầm đẻ trưởng thành có mức hấp thụ tối đa vitamin A 
sau khi ăn vào được 12 giờ. 

Cường độ hấp thu vitamin B, phụ thuộc vào nhu câu cơ thể gia 
cầm và vào lượng B, trong thức ăn. Việc thêm các chất kháng 
sinh vào thức ăn làm tăng sự hấp thụ B;, vitamin E được thấm hút 


vào ruột non gà con, có sự tham gia của mật. 


II. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ THAY LÔNG 


Thay lông ở gia cẩm là thay đổi thường kì của lông và thành 
phần cấu trúc của biểu bì da. Thay lông là sự thích nghi sinh học 
của gia cầm với việc thay đổi điều kiện sống. Ở thú cầm hoang 
dã thay lông theo mùa vụ, thường vào mùa thu khi chuyển nơi cư 
trú, hoặc vào đông giá lạnh. Gia cầm được thuần hoá tiếp nhận 
bản năng di truyền này từ tổ tiên, 

Cần phân biệt thay lông non của gia cẩm non và thay lông 
hàng năm cúa gia cầm trưởng thành theo mùa vụ nhất định. Thay 
lông có thể toàn phần, từng phần nhất định của cơ thể gia cẩm. 
Vào thời gian thay lông trong cơ thể gia cầm có những thay đổi 
về hệ thần kinh, các cơ quan nội tiết, sự trao đổi chất được tăng 


cường, chủ yếu là trao đối prötêin và muối khoáng. 


Quá trình thay lông là thế hiện đặc trưng cho trạng thái sinh lí 
không bên vững của gia cầm, giấm sức để kháng của cơ thể đối 
với bệnh tật. Gia cầm thay lông giấm nhanh hoặc ngừng đề hắn. 
Do vậy gia cẩm mái thay lông sớm để ít, thay lông muộn đề 
nhiều, thay lông nhanh tăng sức đẻ. Chọn gia cầm đẻ tốt là những 
con thay lông muộn và nhanh trong thời gian ngắn. Thay đổi 
mạnh về điều kiện nuôi dưỡng, thức ăn, bị các stress như nhiệt độ 
môi trường cao, thấp... bệnh tật, đều gây nên hiện tượng thay 
lông trước thời hạn. 

Thay lông non của gia cầm non chủ yếu là lớp lông đầu tiên 
(lông non) được thay bằng lớp lông thứ hai là lớp lông cơ bản. 
Thay lông non được kết thúc phù hợp chủ yếu khi sự phát triển 
đã hoàn thành và bất đầu thành thục sinh đục. Thay lông cánh 
xảy ra cùng lúc trong cả quá trình thay lông. 

Ở vịt thay lông non bắt dầu lúc 60-70 ngày tuổi và kéo dài 2 
tháng, chỉ thay những lông mọc ở thần, còn lông cánh thay vào 
Kì sau. Thay lông non ở ngỗng vào lúc 75-80 ngày tuổi, ở gà vào 
1,5 tháng tuổi và kết thúc hoàn toàn vào lúc 3,3-6 tháng tuổi khi 
bắt đầu đẻ. 

Thay lông thường kì (vĩnh viễn) nhắc lại nhiều lần trong đời 
giu cầm và rút ngắn lại vào mùa cố định trong năm. 

Ở vịt trưởng thành. thay lông xảy ra 2 lần trong năm: mùa hè 
(tháng 6-7) và mùa thu (thắng 9-10), Thời kì thay lông lần đầu 
(mùa hè) kéo dài 60 ngày, thay lông đuôi lớn, lông cánh và lông 
bao phủ thân. Ở vịt. lông cánh hàng thứ nhất rụng hầu như cùng 
lúc trong vòng 10-15 ngày, vì thế khó nhận biết được lúc bắt đầu 
thay lông. Quá trình thay của vịt thường đánh giá bằng thay lông 
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đuôi. tất cá có 9 đôi. Thời gian bất dầu thay lông trùng với dõi 
lông đầu tiên bị rụng (bên trong), sau đó tiếp tục thay những lông 
còn lại, Sau khi rụng đôi lông đuôi đầu tiên 6-8 ngày thì lông vũ 
phú thân bắt đầu thay. 

Kì thay lông lần thứ hai vào mùa thu kéo dài 50-55 ngày, vịt chỉ 
thay lông đuôi và lông phủ toàn thân, còn lông cánh không thay. 

Cơ chế thay lông còn phải tiếp tục nghiên cứu. Mùa thay lông 
liên quan chủ yếu tới độ ngày dài chiếu sáng. Ánh sáng gây tác 
nhân mạnh kích thích cơ quan thụ cảm thị giác và tác dụng qua 
vùng dưới đồi thị lên tuyến yên. Tuyến yên giảm hoặc tăng sự tạo 
thành các hocmôn hướng sinh dục qua máu, tác động ảnh hưởng 
lên hoạt động của các tuyến sinh dục, làm tác động lên sự thay 
lông. Hocmôn của tuyến giáp trạng tăng lên gây nên việc bất đầu 
thay lông. Nếu như cấy tuyến giáp trạng vào cơ thể gia cẩm, thì 
sau một thời gian ngắn bắt đầu thay lông mạnh, gia cầm rụng hết 
lông chỉ sau vài ngày. 

Trong chăn nuôi gia cẩm công nghiệp, sử dụng một số biện 
pháp gây thay lông bắt buộc (cưỡng bức) ở gà như dùng hoá chất, 
hocmôn hướng sinh dục, thay đổi điểu kiện chăm sóc, nuôi 
đường, ví dụ, rút ngắn thời gian chiếu sáng xuống § giờ/ngày, cho 
nhịn đói 2 ngày, sau đó cho ăn ít 25-30g thức ăn/npày cho đến 
lúc ngừng đẻ và bắt đầu thay lông. Khi gà bắt đầu thay lông, cho 
gà ăn tăng lên gấp đôi (54-60g) và kéo dài trong 3-4 tuần lễ, sau 
đó cho pà ăn bình thường và từ từ tăng độ đài ngày chiếu sáng 
như định mức trước đây. Gà đẻ tăng, sản lượng trứng ở gà đã thay 
lông hồi phục nhanh. 

Biện pháp thay lông nhân tạo cho phép kéo đài thời gian sử 
dụng gia cầm giống, có tỉ lệ đẻ cao, giám được chỉ phí. 


3- KTCN -NV,., 3ã 


Phần thứ ba 


THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG 
VÀ CÁC LOẠI THỨC ĂN VỊT NGAN 


I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG 


Nhu cầu dinh dưỡng của vịt, ngan đòi hỏi thức ăn có thành 
phần dinh dưỡng cân đối cho từng loại, từng lứa tuổi bao gồm các 
chất gluxit (tỉnh bột, đường), prôtê¡n, lipit. nước, vitamin, khoáng 
đa lượng và ví lượng. Tuỳ theo mỗi loại nguyện liệu thức ăn có tỉ 
lệ các chất dinh dưỡng nhiều ít khác nhau mà tính toán cân đối 
phối chế khẩu phần thích hợp từng giai đoạn chăn nuôi để tạo 
được năng suất sản phẩm cao nhất. 


1. Giuxit (tinh bột, đường) 

Gluxit cũng cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của gia 
súc, pia cầm như ăn, ngủ, thở, tiêu hoá, chạy nhảy, v.v.. Thành 
phần gluxit chiếm tỉ lệ lớn nhất trong hỗn hợp thức ăn. Gluxit 
tham gia cấu tạo tế bào mô cơ, số dư thừa được dự trữ dưới dạng 
lipr (mỡ) và lúc thiếu được huy động để sử dụng. Cứ 1g giuxit 
cho 1,1 kca]l năng lượng tổng số. 

Tỉnh bột, đường gồm ba loại chính: 

- Monosaccarit (đường đơn) sồm có glucôzở, frutôzơ, 
mant62ZØ, galactôzZở là loại đường cơ bản nhất, cơ thể chỉ hấp thụ 
và sử dụng đường ở dạng đơn đường này. 
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- Oligosaccarit có đisaccarit (đường đôi) đặc biệt quan trọng 
đối với dinh dưỡng động vật. ÐĐisaccarit như đường mía (sacarôz0), 


đường niạch nhà (mantôzở). 


>? 


= Polisaccarit (đường đa) có phân tử trọng rất cao do nhiều gốc 
đường dơn hợp thành, phổ biến ớ dạng tỉnh bột trong hạt ngũ cốc, 
củ, V.V... 

Các loại đường đôi, đa đường khi vào cơ thể động vật phải có 
sự chuyển hoá ra đường đơn mới hấp thụ được. Đối với gia cầm, 


d-glucôzơ phân giải từ tỉnh bột có nhiều ứng dụng. 


2. Xenlulôzơ (chất xơ) 

Chất xơ có nhiều trong thân lá già của cỏ cây, củ, quả cũng là 
đường da (polisaccarit). có giá trị đình dưỡng kém, nhưng về sinh 
lí chất xơ có vai trò quan trọng là chất đệm giúp quá trình tiêu 
hoá được dễ dàng. Chất xơ không thể thiếu được nhưng đối với 
gia cầm chỉ cần tí lệ thấp không quá 5%, tăng cao hơn trong khẩu 
phản là không tiêu hoá được, mà còn tiêu tốn năng lượng (cứ 


thêm l% xơ phải tốn thêm 0.34kcal năng lượng trao đổi). 


3. Prôtê¡n 

Prôtêin được cấu tạo từ các axit amin. Prôtê¡n thô gm các vật 
chất chứa azôt (N), trong đó gềm N-prôtêin và MN-phi prôtêm. 
Prôtein luôn luôn có N là chất dinh dưỡng đặc trưng quan trọng 
nhất và có các chất cacbon, hiđrô, ôxi tạo thành hợp chất hữu cơ, 
lại có lưu huỳnh, phốt pho và một số nguyên tố vỉ lượng khoáng 
mà họ, bột đường không có. 


Prôtêin tham gia cấu tạo tế bào là thành phần quan trọng của 
sự sống, chiếm đến 1/5-1⁄6 khối lượng cơ thể gia cẩm, 1/7-1/8 
khối lượng trứng. 

Thịt, trứng, tế bào trứng, tỉnh trùng đều cấu tạo từ prôtê¡n. 
Khẩu phần thức ăn thiếu prôtêin thì năng suất trứng, thịt piẩm, 
sinh trưởng chậm, phát dục muôn. 

Prôtêin tham gia cấu tạo các men sinh học, các hocmôn, xúc 
tác, điều hoà quá trình đồng hoá các chất dinh dưỡng trong cơ thể 
động vật. Prôtêin cung cấp năng lượng cho cơ thể, 1ự prôiê¡n cho 
5,65kcal năng lượng tổng số. 

Axit amin chia ra 2 nhóm: Axit amin không thay thế và axit 
amin thay thế. 

a4) Nhóm axit qmin không thay thế là các axit amin thiết yếu, 
trong cơ thể động vật không tổng hợp được, phải có từ nguồn 
thức ăn cung cấp cho gia cầm. Nhóm không thay thế này gồm 
10 loạt axIi amin: arginin, hixudin, lơxin, 1šolơxin, phemtlalanin, 
valin, treoann, liZin, metiômn, tryptophan. 

Metiônin là một aXIE amin quan trọng có chứa lưu huỳnh, có 
ảnh hưởng đến sinh trưởng cơ thể, đến chức năng của gan, tụy. 
Metiônin cần thiết cho sản sinh tế bào của cơ thể, tham gia tích 
cực vào quá trình đồng hoá, dị hoá trong cơ thể. Mctiônin cùng 
với xisuin tạo ra lông, có tác dụng điều hoà trao đối lipit, chống 
mỡ hoá gan, tham gia tạo nền serin, cholin và xistn. 

Thiếu metiônin trong thức ăn làm mất tính thèm ăn của gia - 
cầm, thoái hoá cơ, thiếu máu, gan nhiễm mỡ, giảm sự phân hủy 
chất độc thải ra, hạn chế tổng hợp hemoglobin. Bột cá, khô dầu 
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hướng dương chứa nhiều metiônin 2.4-3,2%, ngũ cốc ít metiônin. 
DL-mêtiônin tổng hợp vi sinh dùng bổ sung khẩu phần thiếu 
I§etrônin. 

Eisim là aXiU amin quan trọng nhất, có tác dụng làm tăng tốc 
độ sinh trưởng, tăng sức sản xuất trứng, cần thiết cho tổng hợp 
nueleoprôtêit, hồng cầu, trao đổi azôt, tạo sắc tố melanin ở lông, da. 

Thiếu lizin làm gia cầm chậm lớn, giấm năng suất thịt, trứng, 
giảm hồng cầu huyết sắc tố; giảm tốc độ chuyển hoá canxi, 
phôtpho, gây còi xương, cơ thoái hoá, rối loạn hoạt động sinh dục. 

Thức ăn nhiều lizin là bột cá 8,9%, sữa khô 7,4%, men vi sinh 
6.8%, khô đỗ tương 5,9%,... L.-lizin tổng hợp từ vi sinh vật sử 
dụng bổ sung vào thức ăn cân đối khi thiếu lizin, giảm được bột 
cá, bột thịt đắt tiền. 

Arginin có vai trò quan trọng trong sự sinh trưởng của gia cẩm 
nón, tạo sụn xương, lông. Khẩu phần nhiều arginin gây nên tỉ lệ 
chết phôi cao. làm rối loạn trao đổi chất hiđratcacbon và protêin 
dẫn đến giảm sự phát triển của gia cầm. Trong prôtêin của khô 
đỗ tương có 33,4% arginin, bột cá có 30,5-40% arginin, bột lông 
vũ 63% arginin, còn trong hạt ngũ cốc thì nghèo arginin, như ngô 
có 4-5%, thóc có 4%. 

Tryptophan cần thiết cho sinh trưởng của gia cẩm non và 
duy trì sức sông của gia cầm trưởng thành, tham gia tổng hợp 
hemoglobin, điều hoà chức năng các tuyến nội tiết. cần cho sự 
phát triển của tỉnh trùng phôi. 

Thiếu tryptophan làm giảm tỉ lệ ấp nở, phá huỷ tuyến nội tiết: 
khối lượng cơ thể giảm. 


Các loại hạt ngũ cốc, khô dầu đậu có nhiều tryptophan. 

Treonin cần cho trao đổi và sử dụng đây đủ các axit amin thức 
ăn, kích thích sự phát triển của gia cầm non. Thiếu treonin trong 
thức ăn gây sự thải azôt (nhận từ thức ăn) theo nước tiểu, giảm 
thể trọng gia cầm. Nguyên liệu thức ăn từ nguồn động vật có đủ 
treonin nên gia cầm thường không thiếu treonin. 

Vaiin cần cho sự hoạt động bình thường của hệ thần kinh. 
tham gia tạo gÌucôzơ từ glucôgen. Thức ăn của gia cầm đã chứa 
đú valin. 

Isolơxin cần thiết trong sử dụng và trao đổi các axit amin trong 
thức ăn. Thiếu isolơxin làm mất tính ngon miệng, cần trở sự phân 
huỷ các vật chất chứa azôt thừa trong thức ăn thải theo nước tiểu, 
giảm tăng trọng. 

Loxin duy trì hoạt động của tuyến nội tiết, tham gia tổng hợp 
prôtê¡in của plasma. Thiếu Jơxin trong thức ăn làm phá huỷ cân 
bằng azôt, giảm tính tham ăn và giảm tốc độ phát triển. 

Prôtê¡n từ các loại đậu, khô đậu giàu lơxin và prôtêin nguồn 
gốc động vật cũng giàu lơxin, nhưng trong ngũ cốc thì ít lơxin. 

Phenilalanin tham gia duy trì hoạt động của tuyến thượng 
thân, tuyến giáp: tham gia tạo sắc tố và độ thành thục của tinh 
trùng. sự phát triển của phôi trứng. 

Hixtidin cần cho tổng hợp axit nucleotit và hemoglobin, điều 
chỉnh quá trình trao đổi chất. đặc biệt đối với tốc độ phát triển 
của gia cầm non. Thiếu hixtidin gây thiếu máu, giảm tính thèm 
án, giảm khả năng sử dụng thức ăn dẫn đến gia súc, gia cầm 
châm lớn. 
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Đối với gia cầm giíxin và axit glutamic có ảnh hưởng lớn đến 
sinh trưởng, nhất là gia cằm con. Cơ thể gia cầm không tống hợp 
được hoàn toàn 2 loại này. cản chú ý cân đôi trong thức ăn, 
thường thì không thiếu trong thức ăn. 

b) Nhóm axit amin thay thể sồm các loại alanin, aspaginin, 
axit øglutamic, glixin, xiXxun. aspartic, hiđrôprolin. serm, prolin, 
tirozin, xitrulin, xixtêin và hiđrôxilizin, Cơ thể các loại gia cảm 
có thể tự tống hợp được các loại axiL amin thay thế này từ sản 
phẩm trung gian trong quá trình trao đổi axit amin, axit béo và từ 
hợp chất chứa nhóm amino. 


4. Vitamin 
Vitamin là các hợp chất hữu cơ tham gia trong mọi hoạt động 
sinh lí, sinh hoá của cơ thể gia cầm với quá trình xúc tác trong 
chuyển hoá các chất đinh dường, các hoạt động của các hocmôn 
và enzim trong cơ thể. Chính vitamin đã tham gia vào thành phần 
cấu tạo nên một số lớn hocmôn và enzim. 
Thừa hoặc thiếu bất cứ một loại vitamin nào đều có ảnh hưởng 
đến sinh trưởng, sinh sản của gia súc. gia cầm. 
Vitamin có 2 nhóm: 
Nhóm hoà tan trong dầu mỡ là vitamin A, D, E, K. 
Nhóm hoà tan trong nước là vitamin nhóm B. vitammn C. 
V2ramin A được xếp vào đầu háng trong hàng vitamin, còn gọi 
tiền vitamin A (provitamin Á) màu vàng tcarôten), Vitamin A 
tham gia quả trình trao đổi chất prôtêin, lipit, gÌluxH, tổng hợp 
prôtê¡n và hàng loạt các chất có hoạt tính sinh học khác. Vitamin 
A có ảnh hưởng đến hệ thần kinh. nội tiết tuyến, kích thích sự 
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phát triển tế bào non, tế bào sinh dục, ánh hưởng đến sức sản xuất 
của gia cẩm lớn. Vitamin A có vai trò trong tổng hợp tế bào tuyến 
giấp, tuyến tuy, niêm mạc mắt, niêm mạc cơ quan tiêu hoá, bài 
tiết, hô bấp, sinh dục, chống sừng hoá da, chống còi xương, 
chống stressvitamin. 

Đặc biệt vitamin A ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của gia 
cầm non và sức sắn xuất của gia cầm lớn, ảnh hưởng đến thị giác. 

Thiếu vitamin A gà bị suy nhược, mắc bệnh “gà mờ” tức 
quáng gà, giảm thèm ăn. đứng không vững, đi lại khó, gà đẻ sút, 
tỉ lệ có phôi thấp, trứng có vệt máu. 

Bảo quản không tốt dễ mất vitamin trong thức ăn đo nhiệt độ 
cao. ánh sáng, đặc biệt do mỡ trong thức ăn bị ôxi hoá dẫn đến 
phá huỷ lượng vitamin và carôtcn. Có thể phòng sự ôxi hoá 
vitamin A bằng cách bổ sung các chất hoá học như ethoxiquin 
vào thức ăn. 

Vitamin A có nhiều trong dầu cá 200.000-500.000U1/kg vật 
chất khô (VCK), lòng đó trứng 20.000-40.000U1/Kg, gan động 
vật có sừng 40.000-60.000U1/kg. Trong cây xanh, cỏ ba lá 160- 
200mg carôten/kg VCK, ới 160-200mg, ngô, cà rốt 30-80mg 
caroten/kg VCK, 


Viramin J2 (calcipherol) chống bệnh còi xương, có khoảng 10 
loại vitamin D nhưng D, có hoạt tính cao đối với cơ thể động vật, 
Ở gia cầm vitamin D; có hoạt tính kém 30-50 lần so với vitamin Dị. 

Vitamimm D; được tạo ra từ dehidrocolcsterol có trong cơ thể 
động vật khi tiếp xúc với tia cực tím với bước sóng 265-300um 
và hình thành ở dưới da, Là vitamin chú đạo chuyển hoá canxi và 
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phôtpho. làm tăng hấp thu 2 nguyên tế này ở ruột non dưới dạng 
vitamin D + Ca"" và tăng tích luỹ ở xương và vỏ trứng. Vitamin 
D; cần cho tổng hợp prôtê¡n. 

Thiếu vitamin D trong thức ăn, gia cầm bị còi xương, chậm 
lớn, đẻ trứng giảm. TỈ lệ canxi trong huyết thanh gia cầm còi 
xương giảm từ 10 còn 7-§mg“, phôtpho từ 5 còn 2mg%, canxi, 
phôtphat trong xương từ 60-65% còn 17-20%, tăng tổ chức sụn 
làm xương bị mỏng, gia cầm đẻ trứng mỏng vỏ. Khi trời nóng 
(stress nhiệt) sự hấp thu canxi, phôtpho kém, cần bổ sung vitamin D. 

Thường thì gia cẩm ít bị thiếu vitamin D, vì tổng hợp được 
trong cơ thế dưới da khi có ánh nắng mặt trời hoặc đèn tử ngoại 
chiếu ta tử ngoại lên da như trên đã nêu. Khi nuôi vịt, ngan 
chuồng kín thì phẩi bổ sung vitamin D, vào thức ăn. 

Nguồn vitamin D có nhiều trong thức ăn men, thức ăn xanh, 
bột cá, dầu cá, lòng đỏ trứng, v.v... 

Vitamin E (tocopherol) có 7 loại tự nhiên, nhưng chỉ có 4 dạng 
có ý nghĩa đối với thức ăn gia cầm là ơ, B, y và ö-tocopherol, 
đạng œ-tocopherol được phân bố rộng nhất, đến 90% trong thực vật. 

Vitamin E cần thiết cho hoạt động sính dục, ảnh hưởng đến 
tổng hợp coenzim, trao đổi axit nucleie và quá trình phôtphoryl 
hoá, chống rối loạn đường, chống teo cơ. Vai trò quan trọng nhất 
của vilamin E là chống ôxi hoá sinh học, ôxi hoá vitamin A, 
carôten và mỡ động Vật, có vai trò quan trọng trong hệ thống 
miễn dịch. 

Thiếu vitamin E, gia cầm chậm lớn. để trứng giảm, ấp nở kém, 
trứng chết phôi vào 3-4 ngày ấp. 
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Vitamin E có nhiều trong thức ăn nguồn thực vật như dầu đậu, 
lạc, trong cám gạo, mầm thóc, các loại đỗ. 

VHammn K có 4 nhóm là Kị¡ (inoguinon), K;: (menoquInon), 
K; (menadion) và K, (menadion tổng hợp từ hoá chất). Loại K; 
có trong thức ăn thực vật, còn các loại khác được vị sinh vật tổng 
hợp trong đường tiêu hoá. 

Vitamin K có vat trò làm đông máu (chống chảy máu). rất cần 
cho gia cầm trong các bệnh cầu trùng, để cháy máu tử cung, v.v... 
Vitamin K tham gia tổng hợp prôtrômpin, tham gia quá trình hô 
hấp tế bào và phôtphoril hoá. 

Vitamin K thiếu. gà bị chảy máu ở đường tiêu hoá. cổ chân, 
gà vịt sơ sinh sẽ có tỉ lệ chết cao do chẩy máu. Vitamin K được 
tổng hợp từ microflora trong manh tràng gia cẩm nên thường gia 
cầm không thiếu vitamin này. Nguồn vitamin K có trong rau cỏ. 
cám gạo mì, ngô, gạo. cà rết. 

Vitamin B, (thianin) là hợp chất chứa niợ phức tạp, có dạng 
bột trắng, có mùi thơm đặc trưng.. Bị có vai trò quan trọng trong 
trao đổi gluxit. đecacboxil. tăng hoạt đông của men tiêu hoá, tăng 
tính thèm ăn, tăng hấp thụ đường ở ruột. duy trì hoạt động của hệ 
thần kinh (chếng chứng tê liệt thần kinh polineurHis). 

Thiếu B, gây nên thần kinh bị tê liệt ở gia cầm non. gà 0-2 
tuần tuổi. mất tính thèm ăn. rối loạn tiêu hoá, rối toạn thần kinh, 
xù lông, kém tăng trong, để giảm. Khi thiểu vitamin B, còn dẫn 
tới thiếu vitamin B., và thiếu vitamin B, làm giảm khả năng sử 
dụng viramin C từ thức ăn. 

Vitamin B, có nhiều trong thức ăn men vì sinh vật, cám gạo, 
mì 8-iSmø⁄/kg. mầm thóc, ngô 25-120mg/kg thức ăn. 
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Vitamin B.( tibolravin) là thành phần quan trọng của enzim. ở 
dạng bột màu vàng, để bị phá huỷ trong môi trường kiểm. bên 
vững trong axIt trung tính. 

Vitamin B; có vai trò quan trọng bậc nhất trong quá trình ôxi 
hoá vật chất ở tế bào. trong trao đối hidratcacbon và năng lượng, 
thực hiện phản ứng ôxi hoá hoàn nguyên cùng nhiều phần ứng 
ôxi hoá khác; duy trì hoạt động bình thường của các tuyến sinh 
dục gia cầm. Thiếu vitamin B; làm giảm tính thèm ăn, hấp thụ 
thức ăn kém, tăng trọng và sức để giảm, bị bệnh da, mắt và rụng 
lông ở gia cầm lớn. 

Vitamin B; có nhiều trong men thức ăn, bột rau có xanh, phụ 
phẩm sữa. Ngũ cốc ít vitamin Ba. 

Vitamin B„( piridoxin) bền vững ở nhiệt độ cao, dễ bị phá huỷ 
đo tia tử ngoại, Vitamin B„, ở dạng piridoxal phôtphat là một 
coenzim của nhiều hệ thống enzim tham gia vào đecacboxil hoá 
và preamin hoá các axit amin. Piridoxin cần cho tiếp nhận các 
axit béo chưa no và chuyển hoá prôtêin thành mỡ, kích thích sinh 
trưởng sa súc. 

Thiếu vitamin B,. cơ thể không hấp thu được tryptophan, giảm 
tính thèm ăn và tiêu thụ thức ăn, gia cầm chậm lớn, để giảm. ấp 
nở thấp. xù lông. lông dưới cánh bị rụng, mắt đục, mắc hệnh thần 
kinh, nằm liệt, đi xiêu vẹo, cánh gà chân co giật. 

Vitamin B„. có nhiều trong các loại men thức ăn 40mg#4kg; 
ngô, mì. mạch 5-Smgíkg. v.v... 

Vtừmin B,- ở dạng tính thể màu hồng, không mùi vị. dễ hoà 
tán trong nước, dễ bị phá huỷ trong môi trường kiểm và tác động 
của ánh sáng. Vitamin B,; còn gọi là yếu tố tạo prôtê¡n động vật, 
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Vitamin B¿; có vai trò quan trọng trong tạo máu, kích thích 
sinh trưởng gia cầm, cần cho trao đổi prôtê¡n, hiđratcacbon, lipit, 
cho hoạt động bình thường của thần kinh, cho tổng hợp cholin và 
aXI nuclê1c, metionin từ chomoxixtin. 

Vitamin B,; được tổng hợp từ ví sinh vật trong đường tiêu hoá 
gia cầm, cho nên nuôi trên nền đệm lót trấu, dăm bào có thế đáp 
ứng 50% vitamin B„.. 

Thiếu vitamin Bị; trong thức ăn gia cầm gây tỉ lệ chết phôi cao 
ở giai đoạn ấp trứng lúc 17-18 ngày, giảm tốc độ sinh trưởng, 
mọc lông và tiêu thụ thức ăn kém, bị liệt, gan nhiễm mỡ, thiếu 
máu ác tính. 

Nguồn vitamin B;; có nhiều trong thức ăn từ động vật như bột 
gan 300-500mg/kg, bột cá 100-300, bột thịt 25-30mp/kg, thức ăn 
nguồn thực vật không có. 

Vitamin € (axit ascorbic) không bền trong môi trường kiểm và 
khi tiếp xúc với kim loại. Vitamin € có vai trồ quan trọng tronp 
hô hấp tế bào, trao đổi hiđratcacbon. prêtê¡n, Hpit và làm vô hiệu 
hoá các sắn phẩm độc tố sinh ra trong quá trình trao đổi chất, cần 
cho hấp thụ axit folic và sắt. Vitamin C chống béo, chống bệnh 
SCcorbut. 

Thiếu viatmin C trong thức ăn gây nên xơ cứng động mạch, 
chảy máu dưới da và cơ, giảm sức đề kháng của cơ thể, gia cầm 
tổng hợp được vitamin € cho nên không biểu hiện thiếu, trong 
thành phần premix vitamin không có vitamin này. 

Nguồn vitamin € có nhiều trong củ quả, rau xanh, mầm ngũ 
cốc. giá đậu 600-1500mg/kg. 
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5. Chất khoáng 

Khoáng chiếm trên dưới 3%. khối lượng cơ thể gia cẩm. 
Khoáng gồm đến 40 nguyên tố. trong đó 14 nguyên tố cần thiết 
cho gia cầm. Chất khoáng là thành phần chú yếu của bộ xương,, 
cấu tạo tế bào dưới dạng muối khoáng. 
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Muối khoáng gồm hai nhóm: đa lượng và vi lượng. 


Nhám khoáng đa lượng 

Canxi (Ca) trong cơ thể gia cầm chủ yếu ở dạng phôiphat 
canxi và cacbonat canxi. Canxi có vai trò lớn nhất trong cấu tạo 
bộ xương, hình thành vỏ trứng: chiếm 98% CaCO,. Canxi cần cho 
điều hoà tính thẩm thấu của màng tế bào, cho sự đông máu, cho 
hoạt động bình thường của hệ thần kinh, cho sự co bóp của tím. 

Lượng canxi hấp thụ thừa được tích luỹ vào xương khoảng 
20% số dư, còn lại thải ra ngoài, khi cần thiết được huy động từ 
xương. Sự tích luỹ canxi và sử dụng canxi luôn luôn xảy ra trong 
cơ thể để đảm bảo chức năng sinh lí bình thường. Bình thường, 
gia cầm hấp thu 50-60% canxi thức ăn. Trong giai đoạn sinh sắn 
để trứng nhu cầu canxi của gà, vị, ngan tăng lên 3-4 lần. 

Thiếu canxi trong thức ăn gia cầm bị còi xương, run rẩy, để 
trứng non, vỏ trứng mỏng đến ngưng đẻ. Thiếu canxi kéo dài gia 
cầm bị co giật, gây viêm nhiễm cơ quan nội tạng, đặc biệt là 
đường tiết niệu. 

Nguồn canxi nhiều trong bột đá 3§%, bột vỏ sò. vỏ hến 35%, 
bột xương 28%, đicanxiphôtphat 25-28%, bột cá Š5-7%, Trong 
thức ăn thực vật lượng Ca rất ít 0,1-0,3%. 


Phôtpho (P) có chức năng quan trọng tham gia cấu tạo bộ 
xương. cân bằng độ toan kiểm trong máu. Trong các tổ chức 
của cơ thể, phôtpho đóng vai trò quan trọng trong trao đổi 
hiđratcacbon, lipH, axit amin, trong hoạt động thần kinh. Sự trao 
đối phôtpho gắn với trao đổi kali và canxi. 

Thiếu phôtpho trong thức ăn sẽ giảm tính tham ăn ở gia cẩm, 
gây còi xương, xốp xương, đẻ trứng vỏ mỏng, hoặc không vỏ, gia 
cầm trống kém đạp mái. 

Nhu cầu phôtpho của gia cầm phụ thuộc vào loại, tuổi. năng 
suất, còn phụ thuộc vào hàm lượng canxi, vitamin D, chế độ 
chiếu sáng. Thuỷ cầm yêu cầu phôtpho thấp hơn gà; gia cầm non 
yêu cầu phôtpho nhiều hơn gia cầm già. 

Nguồn phôtpho từ thức ăn động vật, đicanxiphôtphat hấp thụ 
cao đến 95-I00%, từ thức ăn thực vật chỉ 30-35% vì lượng 
phôtpho phiún không hấp thụ được. Phôtpho có nhiều trong 
đicanxiphôtphat 18%, bột xương 9-10%, bột cá 3,5-4%. 

Mĩagiè (Mg) tham gia cấu tạo xương, liên hệ mật thiết với trao 
đổi Ca và P. Magiê có trong thành phần của enzim hexokynaza 
trong trao đổi đường. Chuyển hoá glucôzơ thành glucozơ-l- 
phôtphat để được vận chuyển qua màng tế bào. Khẩu phần tăng 
Ca thì phải tăng magiê. 

Magie thiến trong thức ăn sẽ làm giảm hấp thụ Ca và P. giảm 
tốc độ sinh trưởng, không điều chỉnh được hoạt động của cơ bắp, 
giảm sức đẻ trứng. 

Lưu huỳnh (S) phần lớn ở dạng hữu cơ trong thành phần một số 
aXxIt am chứa lưu huỳnh như xixun, metionin., xixtein. thianin, 


46 


erpotionin. Trong cơ thể gia cầm, lưu huỳnh ở dạng muối sunfat 
được hấp thụ tốt ở dạ dày và ruột. Liựu huỳnh rất cần thiết cho 
trao đối prôtê¡n, cho sắn sinh hocmôn. Các axit amin có chứa lưu 
huỳnh kể trên tham gia tạo nên lông, móng gia cầm. 

Triệu chứng thiếu lưu huỳnh ở gia cầm khó biết được vì khi 
trao đối các axit amin có chứa S thì S được giải phóng. Chú ý là 
khi dùng thuốc chống cầu trùng liều cao sẽ gây nên thiếu S dẫn 
đến có ảnh hưởng trao đổi phôtpho, gây bệnh còi xương. 

Thức ăn nguồn động vật như bột cá, bột thịt xương, bột lông 
vũ, v.v... muối sunfat lưu huỳnh chứa nhiều §. 


Nhóm khoáng vì lượng 

Sắt (Fe) được hấp thụ chủ yếu ở đường tiêu hoá dưới dạng vô 
cơ, nhưng phần lớn sắt dưới dạng hỗn hợp hữu cơ. Ở đạ dày nhờ 
có HCTI, Fe hữu cơ được tách ra thành sắt có hoá trị 3. rồi Fe” 
được khứ bởi các chất khử như vitamin €, axit folic thành Fe"* 
dễ hấp thu. 

Sất tham gia tạo hồng cầu, mioglobin của tế bào cơ vân, các 
sắc tố hô hấp mô bào oxidaza, perôxidaza, Fe tham gia tạo cơ da, 
các vifamin và axIt béo. 

Thiếu sắt pảy bệnh thiếu máu, mào, chân gia cầm nhợt nhạt, 
lông xù. đẻ giẩm. 

Đồng (Cu) phần lớn có troneg chất hữu cơ của thức ăn, nên khi 
vào đạ đày đồng được HCI (axit clohiđric) tách ra khỏi các hợp 
chất để dễ dàng được hấp thụ. Đồng có chức năng làm tăng hấp 
thụ sắt để tạo hemoglobin của hồng cảu. Vì thế khi bố sung sắt 
thì phải bố sung đủ lượng đồng. Đồng tham gia tạo hợp sắc tố 
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đen. tạo các enzim ôxi hoá cho nên có quan hệ đến quá trình hô 
hấp của mô bào. 

Thiếu đồng làm giảm hấp thụ sắt, thớ thịt bị tối xen lẫn màu 
sáng do thiếu cả đồng lẫn sắt gây rối loạn về xương, làm biến 
màu lông, tốc độ sinh trưởng giẩm, rụng lông, vỏ trứng mỏng và 
không bóng mịn. 

Mangan (Mn) được hấp thụ chủ yếu ở ruột non nhất là tá 
tràng. Gia cầm non hấp thu mangan 15%, gia cầm lớn còn kém 
hơn cần 0,5-5%. 

Mangan cần cho bộ xương phát triển bình thường cho sự hình 
thành vỏ trứng, cần trong trao đổi prôt€¡n, axit amin và hoạt 
hoá các enzim. Mangan ảnh hưởng đến tính dục của gia cầm và 
trao đổi Ca, P. 

Thiếu mangan gây bệnh vẹo xương, vẹo cổ cho gia cầm, giảm 
men phôtphataza trong máu và xương, ảnh hướng đến cốt hoá 
xương, làm sưng các khớp xương, năng suất để giảm, vó trứng 
móng giập vỡ nhiều, ấp sẽ chết phôi cao, tỉ lệ nở thấp. 

Mangan có nhiều trong thức ăn, các muối MnSO,„, MnCO., 
MnC]; cung cấp đủ mangan cho gia cầm. 

Kếm (2n) tham gia vào quá trình trao đối mỡ, hiđratcacbon, 
tạo máu, điều hoà chức năng sinh dục, Zn cần cho hình thành 
enzim, cho sự hoạt động của tuyến giáp, bảo vệ da, mắt: cho sự 
phát triển lông, cho tăng sản lượng trứng và tỉ lệ có phôi. Sự tích 
tụ muối phôtphat, cacbonat có tíc dụng của enzim phôtphataza 


kiểm chứa Zn cho nên có ảnh hưởng đến tạo xương và vỏ trứng. 
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Thiếu kẽm trong thức ăn làm giảm tốc độ sinh trưởng, mọc 
lông, hoàn thiện cấu tạo xương, dễ sưng khớp. da bị hiện tượng 
keratoris kém đàn hồi, phôi phát triển chậm, tỉ lệ nở thấp. Gia 
cầm ăn kém ngon miệng. 

Kếm có trong bột cá, rong hợp chất vô cơ ZnO và ZnSO,, 

Coban (Co) được hấp thụ qua niêm mạc ruột, dự trữ trong gan, 
tuy, lách, có vai trò rất quan trọng để tạo vitamin B„z„ tức là Co 
kích thích tạo máu, có vai trò trong trao đổi chất và sinh trưởng 
của gia súc, ø1a cầm. 

Thức ăn thiếu cobun làm thiếu B,; dẫn đến giảm đồng hoá 
hiđraicacbon, prôtêïn, trao đổi năng lượng và gia cầm giảm tính 
thèm ăn. 

Thức ăn động vật có nhiều coban hơn thức ăn thực vật. Các 
hợp chất CoSO,, CoC,,.6H,O có hàm lượng Co cao. 

Selen (Se) có vai trò trong trao đối và hấp thu vitamin E, cho 
nên selen phòng thiếu vitamin E và phòng bệnh tiêu chảy. 

Thiếu selen làm giám tốc độ sinh trưởng, giảm tỉ lệ đẻ, phôi 
và ấp nở kém, selen thiếu sẽ hạn chế sự thành thục sinh dục, biến 
dạng tuy, giảm tiêu hoá chất béo, kiểm chế sử dụng vitamin E, gà 
trống đạp mái kém. 

Selen có nhiều trong thức ăn men, bột cá và hợp chất vô cơ. 

lột (Í) được hấp thụ qua màng ruột, nhanh chóng vào khoảng 
không gian bào và tập trung lượng lớn 90% vào tuyến giáp trạng. 
phần ít vào thận, tim, gan. Ở tuyến giáp ôxi hoá iôt vô cơ thành 


lột hữu cơ rồi nhanh chóng kết hợp với tirôzin tạo hocmôn tirôzin 
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của tuyến giáp. Hocmôn này có vai trò điều hoà sinh trưởng phát 
triển, sinh sản và trao đối chất trong cơ thế, 

Thiếu lôt trong thức ăn dẫn tới hiện tượng “Goiter` tức là làm 
tăng trưởng tuyến giáp trạng, làm tăng tiết tirôzin, tỉ lệ ấp nở giảm. 
đo phôi ít có it làm giảm sự phát triển phôi và làm sức để giảm. 


lôt có nhiều trong bội cá, trong KI (iodua kalD). 


IL CÁC LOẠI THỨC ĂN 


1. Vai trò của thức ăn trong chăn nuôi 

Thức ăn là yếu tố cơ bản cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khi 
chọn được giống vịt, giống ngan tốt, thì nhất thiết phải có thức ăn 
chất lượng mới đạt được năng suất chăn nuôi và có hiệu quả bởi 
vì thức ăn chiếm đến 65-70%: giá thành thịt, trứng, Giống và thức 
ăn là hai yếu tố gắn chặt với nhau. Giống vịt, giống ngan nội có 
ưu điểm là thích ứng với nuôi chăn thả chống chịu thời tiết, tìm 
kiếm mỗi giỏi, tiêu tốn thức ăn thêm thấp. Tuy nhiên những vùng 
nuôi vịt ngan chăn thả quảng canh chỉ dựa vào đồng ruộng thiên 
nhiên, bổ sung thức ăn cho ăn thêm không đạt tiêu chuẩn thì năng 
suất thịt trứng thấp, dẫn đến giống bị thoái hoá dần. 

Thời gian qua công tác khuyến nông được tăng cường, nhiều 
tiến bộ kĩ thuật được chuyển giao phổ biến rộng rãi. bà con nông 
dân được cung ứng hỗ trợ giống. vật tr kĩ thuật và nhu cầu thịt 
trứng tăng. nguồn thức ăn đồi dào hơn nhiều, chăn nuôi vịt, ngan 
đạt nhiều tiến bộ. Các biện pháp kĩ thuật được các nông hộ chăn 
nuôi thực hiện tương đối đồng bộ như chọn giống, cho ăn tăng 
thức ăn theo tiêu chuẩn khẩu phần, tự chế biến thức ăn từ nguyên 
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liệu sẵn có hoặc mua thức ăn của các công ty, tiêm chủng phòng 
bệnh, v.v... cho nên đàn vịt, ngan tăng trưởng khá. Nhiều giống 
VỊ, ngan ngoại nhập vào chăn nuôi tốt được phổ biến rộng Ở các 
vùng, các nông hộ, trang trại. Nhiều hộ nông dân đã đầu tư chăn 
nuôi kinh doanh vịt, ngan, gà. chăn nuôi hàng hoá, không chỉ tự 
cung tự cấp ở mức nghề phụ. Kinh nghiệm cúa các nước có ngành 
chăn nuôi phát triển cũng như thực tế trong nước cho thấy các 
nông hộ, các trang trại muốn chăn nuôi tốt, có hiệu quả là phải 
"chăn nuôi thương mại”; có sẩn phẩm kinh doanh để mở rộng 
quy mô. Như vậy cần đầu tư dần từ nhỏ đến lớn. dù ở quy mô nào 
đều cần phải có đủ thức ăn để ngoài lượng vịt, ngan tìm kiếm 
được phải cho ăn thêm bảo đảm tiêu chuẩn khấu phần cho từng 
loại VỊI, ngan. 


2. Thức ăn thực vật 

Thúc ăn thực vật giàu năng lượng, nhiều bột đường là thành 
phần chủ yếu chiếm tỉ lệ lớn trong thức ăn hỗn hợp của gia cẩm, 
gia súc, thường chiếm 60-70% khẩu phần, loại thức ăn thực vật 
này nhiều giuxit, hiđratcacbon bao gồm: thóc, ngô, cao lương, 
khoai, sẵn... 

Thóc. Nước ta có sản lượng thóc khá lớn: trên 30 triệu tấn thu 
hoạch 2-3 vụ trong năm. Các vùng đều có ruộng, rẫy trồng lúa, 
gần như nông hộ nào cũng cấy lúa cho nên có thóc lép, thóc lửng 
kể cả một phần thóc thịt nuôi vịt, nuôi ngan. Thóc ngâm mọc 
mầm cho gia cầm trống, mái ăn kích thích sinh sản là nguồn 
vitamin E, B, nhiều enzim tiêu hoá tỉnh bột. Thành phần dinh 
dưỡng của thóc có bột đường chiếm đến 59.5-65,&§% năng lượng 
trao đối 25I7-2784kcal/kg, prôtêin 6,5-7,75, lipiL 1,5-2,7%, rất 
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ít canAi 0.2% và phôtpho 0.3%, tỉ lệ xơ cao 10-12,5%. Vịt, ngan 
vài tuần tuổi đầu phải cho ăn thóc bung, dần dần tăng d lệ thóc 
sống và sau 20 ngày tuổi cho chạy đồng nhặt thóc rơi vãi. Chăn 
nuôi vịt, ngan thâm canh, nuôi công nghiệp. bán chăn thả đều 
dùng thóc là loại thức ăn năng lượng chính, lí do chính là thóc ít 
bị mốc nhiễm độc aflatoxin loại mốc độc rất mẫn cắm cho vịt, 
ngan. Thu hoạch thóc phơi khô cất trữ ở kho đúng quy cách, 
chum, bồ, sẽ bảo quản được lâu. 

Ngô là thức ăn cơ sở của gia cầm, ử lệ ngô trong khẩu phần 
50-70%. Ngô có năng lượng cao nhất trong các loại ngũ cốc: 
3200-3400kcal/kg, thường dùng ngô điều chỉnh năng lượng trong 
thức ăn hỗn hợp. TỈ lệ prôtêin thô 8-10%, Iipit 4-4,5%, canxi 
0.1-0,2%, phôtpho 0,3-0.4%. Ngô có nhiều carôten (tiền vitamin 
A) làm lòng đỏ trứng vàng, thơm ngon. Ngô để tiêu hoá đến 
85-90%, thơm, gia cầm thích ăn. Cần lưu ý các axit amin không 
thay thế trong ngô thấp, nhất là lizin chiếm 33%/prôtêin, nghèo 
khoáng cho nên phải bổ sung cân đối các chất định dưỡng này 
vào khẩu phần. Đặc biệt ngô giàu bột đường, mỡ cao dễ bị nấm 
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mốc xâm nhập khi độ ẩm trên 15%. Khi có nhiều hạt đầu đen là 
ngô đã bị nhiễm mốc chứa độc tố aflatoxin gây ngộ độc cho gia 
cầm nhất là làm vịt ngan con chết hàng loạt, vịt ngan đẻ giảm đẻ 
mạnh, bị nặng thì ngừng đẻ. Tuyệt đốt không cho gia cầm ăn ngô 
mốc. Khi có nghi ngờ ngô chớm mốc phải lập tức ngừng cho vịt, 
ngan ăn, thay bằng thóc, tấm. Chọn ngày trời tốt nắng ấm để thu 
hoạch ngô, phơi ngay cho khô, nếu gặp trời xấu phải sấy ngay 
cho độ ẩm < 13C. 

Ở các nhà máy sẵn xuất thức ăn, lượng ngô lớn được dự trữ 
trong các xilô, hoặc kho thông thoáng sau khi phơi sấy tốt. 
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Kê thường trồng ở các vùng trung du, miễn núi, sản lượng 
chưa nhiều. Gia đình dùng làm thức ăn hạt cho gia cầm rất tốt bởi 
thành phần dinh dưỡng tương đối cao như prôtêin thô 10-11%, 
cao hơn thóc, năng lượng trao đổi 2667-3192kcal/kg, lipit 
2,5-3%. Kẻ phơi khô có mùi thơm, ngon, thường bảo quản dự trữ 
hạt cho gia cầm ăn, 

Cao lương thường được trồng ở các vùng trung du, miễn núi, 
có dinh dưỡng cao hơn kê. TỈ lệ prôtêin 11-12%, mỡ >3%, năng 
lượng trao đổi 3000kcal/kg. Cao lương làm thức ăn tỉnh tốt cho 
gia cầm, thường đập bỏ vỏ cho ăn hạt. 

Cám gạo là nguồn thức ăn gia súc, gia cẩm tốt, có số lượng 
lớn từ xay xát gạo. Cám gạo tẻ loại I có tỉ lệ prôtêin 13%, mỡ 
12%, xơ 7,7%, năng lượng trao đổi 2527kcal/kg. Trong cám gạo 
nhiều axit amin, lizin, anbumin, nhiều vitamin nhóm B, vitamin 
E, nhiều khoáng, nhưng canxi thấp 0,17%. Cám tốt có mùi thơm, 
ngon, màu nâu sáng, hơi nhớt vì nhiền dầu, ít bay bụi, cám lụa 
thì màu trắng. 

Cần lưu ý là trong đầu cám có men lipaza phân giải axit béo 
không no, làm hồng mỡ, gây mùi khét, cám ôi, vị đắng khi để lâu 
nơi ẩm, nóng. Vì thế không dự trữ cám quá 15 ngày, nếu ép dầu 
lấy khô cám có thể để lâu hơn nhưng phải bảo quản ở kho khô 
ráo, thoáng, mát. 

Dùng cám nuôi vịt, ngan thường hoà sến sệt cho ăn hoặc trộn 
15-20% vào hỗn hợp thức ăn. 

Khoai lang có nhiều giống: củ trắng, củ đỏ, củ nghệ... có tỉ lệ 
chất khô cao 30-40%. Khoai vỏ trắng, vỏ đó có năng lượng trao 
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đối 2643 và 2793kcal/kg, prôtê¡in 2,5-2,2%, lipit 0/7-2%, xơ 
2,7-2,6%. Sản lượng khoai lang các vùng trồng màu khá lớn, thu 
hoạch củ thái mỏng phơi khô cất trữ, phần lớn khoai làm thức ăn 
gia súc, gia cầm, cho ăn tươi băm nhỏ, nấu chín với rau bèo khác, 
hoặc băm giã nhỏ cho ăn sống. Ngan, vịt thích ăn khoai, nhất là 
ngan nuôi trong vườn ao quanh nhà. 

Sắn. Miễn núi trung du có sẩn lượng sắn khá lớn, năng suất 
cao 15-20 tấn/ha, giống sắn nhập của nước ngoài có sản lượng 
cao đến 30 tấn/ha. Củ sắn nhiều tỉnh bột, tỉ lệ prôtê¡n trong sắn 
khô bỏ vỏ 2,87%, năng lượng trao đổi 3200kcal/kg, xơ 2,95%. 
Củ sắn khó bảo quản tươi vì mau chảy nhựa; thường thái mỏng, 
rửa sạch cho trắng bằng nước vôi trong rôi ngâm ngập trong nước 
24 giờ, vớt rửa sạch, phơi khô dư trữ. 

Sắn có axit xianhiđric (HCN) gây độc cho người và gia súc, 
gia cầm, cần luộc, nấu nhừ sắn với các loại rau củ khác cho vịt. 
ngan ăn. Sắn khô nghiền nhỏ trộn vào thức ăn hỗn hợp tỉ lệ 
53-20% cho vịt, ngan ăn, không cho nhiều sắn vì khó cân đối 
thành phần dinh dưỡng. 

Bột lá sắn khô có tỉ lệ prôtê¡n 16,6%, khoáng 7,3% có thể thay 
bột cỏ Medicago trong chăn nuôi gà con (theo Viện Chăn nuôi). 


Thức ăn thực vật giàu prôtêin 

Loại thực vật giàu prôtê¡n có các cây họ đậu, lạc. Giá trị sinh 
học của các loại đậu đỗ (72-75%) cao hơn các loại hạt hoà thảo, 
giàu lizin, dễ hoà tan trong nước nên dễ tiêu hoá hấp thu. Các loại 
khoáng canxi, kẽm, magiê, mangan, đồng trong đậu đỗ cao hơn 
hạt hoà tháo, nhưng phôtpho thì nghèo hơn. Hạt họ đậu có ít 
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nhiều chất độc axit xianhidric (HCN). Cần lưu ý xử lí bằng 
nhiệt trong chế biến để khử làm giảm độc và nâng cao giá trỊ 
dinh dưỡng, 

ĐỒ tương. Là thức ăn thực vật giàu prôtêm có giá trị sinh học 
cao tương đương prôtêin của các loại thức ăn động vật. Đậu tương 
có tỉ lệ prôtêin cao trong hạt 36-39, trong khô dầu 44-47%; tỉ 
lệ dầu trong hạt 14%, trong khô dầu I-2%; năng lượng trao đổi 
trong hạt cao 3380-3400kcal/kg; trong khô dầu 2250-2§50kcal/kg. 
Đỗ tương giàu axit amin (2.9-3%) nhất là lizin và tryptophan. 

Đậu tương, khô đậu tương là nguồn prôtê¡n thực vật chủ yếu 
trong thức ăn hỗn hợp gia cầm. Dầu đỗ tương bổ sung tăng năng 
lượng trong khẩu phần gia cầm nuôi thịt. Cho gia cẩm cón ăn 
theo tỉ lệ 15-20% bột đỗ tương rang, hoặc khô đậu tương 25-35%. 
Gia cầm để cho bột đỗ tương rang như trên, khô đỗ tương 
24-25%, Thường ít dùng bột đỗ tương cho gia cầm sinh sản ăn vì 
nhiều đầu gây béo sẽ giẩm tỉ lệ đẻ. Đỗ tương rang, khô đỗ tương 
thơm ngon kích thích gia cầm ăn. 

Sử dụng đỗ tương cần lưu ý những tác nhân kháng dinh dưỡng 
(như chất ức chế tripsin). Khi chưa được xử lí có thể tác động 
mạnh vào đường ruột động vật gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu 
hoá và sử dụng nhiều chất dinh dưỡng. Do vậy, một lượng ít đỗ 
tương chưa xử lí trong thức ăn gia cầm làm tăng trọng giấm, sưng 
thận. tuy, hấp thụ mỡ giảm. 

Hạt các loại đậu có chất độc axit xianhidric (HCN) ảnh hưởng 
đến thần kinh, khi dùng phải rang lên hoặc ép dầu dùng nhiệt để 
khử độc. Thức ăn vịt ngan nền dùng khô tương. giảm hoặc không 
dùng khô dầu lạc vì dễ nhiễm mốc gây ngộ độc. 
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Lạc. Nước ta có diện tích đất màu trồng lạc khá lớn. Hạt ép 
dầu, khô dầu là nguồn prôtê¡n thực vật tốt cho gia súc, gia cẩm, 
L.oại khô lạc ép cá vỏ thường dùng làm thức ăn cho lợn, trâu bò 
hoặc bón ruộng. Tỉ lệ prôtê¡n trong khô dầu lạc vỏ 30-32%. trong 
khô lạc nhân 45-46%; tỉ lệ xơ 27% và 5.7% tương ứng, năng 
lượng trao đối khô lạc nhân 2900-3000kcal/kg. 

Thức ăn gia cầm t lệ khô lạc nhân 25-35%, khô lạc vỏ chỉ có 
thể cho gia cẩm lớn ăn với t lệ thấp vì nhiều xơ. Lưu ý sử dụng 
khô lạc phải rất cẩn thận nếu chớm có mốc là không thể cho gia 
cầm ăn được. Bảo quần khô lạc nơi khô ráo, thoáng mát, đảo kho 
định kì, kiểm tra thường xuyên. Lạc phải phơi thật khô còn 
9-10% độ ấm, ép cho kiệt dầu mới dự trữ được lâu. 


3. Thức ăn động vật 

Nguồn thức ăn động vật bao gồm bột cá, bột dâu tôm, bột thịt 
xương, bột máu, v.v... Prôtêin động vật có đây đủ các axit amin 
không thay thế, khá đủ chất khoáng và nhiều loại viuamin. 

Bột cá chế biến chủ yếu từ cá biển, phơi sấy khô, nghiền nhỏ 
theo kích cỡ vừa phải. Tiêu chuẩn prôtêin trong bột cá loại I trên 
60%. loại II: 45-50%, loại II: 35-45%, độ ấm 9-10%. Bột cá 
Kiến Giang, Hải Phòng, v.v... loại tốt có prôtêin 55-56%, lizin 
+d8-5,2%, mectlonin 1.6-1,8%, xixUn 0,6-0.&%, canxi 48-5%, 
phôtpho 2,2-3,5% (phôtpho động vật hấp thu 100%), năng lượng 
trao đối 3850-2900kcal/kp. 

Những vùng ao hồ, sông ngồi nhiều cá con, tép.... đem phơi 
khô, dự trữ nghiền giã pha trộn dầu vào thức ăn gia cầm theo tiêu 
chuẩn. Bảo quán bột cá cần có kho mát. thoáng. cao ráo, để riêng 
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bột cá không sát gần các loại thức ăn khác dễ bị mùi tanh. Tránh 
kho ấm vì bột cá dễ bị nhiễm khuẩn E. Coli, Samonella gây bệnh 
đường ruột cho gia cầm. Lượng bột cá nuôi gia cầm con R-12%, 
gia cầm hậu bị 6-8%, gia cầm sinh sản 7-R%. Vịt ngan, gà thịt 
trước khi mổ thịt 3-5 ngày, không có bột cú để thịt không cho ăn 
thức ăn hỗn hợp có mùi tanh. 

Bột cá là loại đất tiền, cần tính toán trộn vào thức ăn lượng 
thích hợp cho kinh tế. Có thể giảm thấp bột cá trong khẩu phần 
gia cảm, bổ sung L-lizin và DL-metionin tỉ lệ thích hợp văn cho 
năng suất sản phẩm tốt. 

Bột thị. bột thịt xương được chế biến từ phủ tạng, da, thịt đính 
Ở xương, trứng tắc, súc vật mới chết không vì bệnh, v.v... cho sát 
trùng, sấy khô, nghiền nhỏ. Thành phần dinh dưỡng các loại bột 
này tương đương bột cá loại tốt: 55-60% prôtê¡n ở bột thịt, 
49-50% ở bột thịt xương, lipit 10%, canxi 2%, phôtpho l%, năng 
lượng trao đổi 2231 kcal/kg. 

Bội xương thịt, chế biến từ xương dính ít thịt, còn tuỷ, có tỉ lệ 
prôtêin 43%, lipit 3,5%, canxi 14,5%, phôtpho 4.5%. Trong khẩu 
phần thức ăn vai trò bột xương thịt chủ yếu là cân bằng khoáng 
canxi và phỏtpho, tỉ lệ pha trộn trong thức ăn gia cầm non lớ, 
gia cầm sinh sản 2,5%, 

Bột máu thủ được ở các lò mổ gia súc, pia cầm, khử trùng, sấy 
khô. bảo quản. Thành phần dinh dưỡng prôtê¡n trong bột máu 
khô có tỉ lệ cao, chiếm đến §0%, năng lượng 29334kcal/kg. 
Thường, dùng 2-3% bột máu để thay bột cá ớ gia cầm nuôi thịt 
(gà thịt. vỊt thị. ngan thịt). 
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4. Thức ăn rau bèo 

Nuôi vịt ngan chăn thả trên đồng ruộng, ao, đầm tận dụng thóc 
rụng, kiếm mồi cua ốc. chúng ăn cả hoa cỏ, rau bèo. Cho ăn thêm 
thóc, ngô, tấm. cám, v.v... là một hỗn hợp thức ăn hoàn chính. Rau 
bèo có bèo dầu. bèo tấm, bèo cái, lá xu hào, bắp cải, v.v... Giá trị 
định dưỡng của các loại rau bèo khá cao, tỉ lệ prôtêm trong bột 
bèo dâu l5.50%, bột bèo tấm 16,80%. Thường thái nhỏ rau trộn 
vào thức ăn khác, ngan, vịt đều thích ăn, có thể nấu chín. Bèo 
dâu, bèo tấm phơi khô dự trữ nghiền thành bột cho ăn. Vịt, ngan 
ăn rau bèo đám bảo các loại vitamin, có thể thay thế bổ sung prc- 
mix vitamin, có giá thành sản phẩm rẻ hơn. Cần chú ý rau bèo 
phải sạch, tránh thả vịt, ngan vào ruộng rau, ao đầm phun thuốc 
sâu, nhiễm bẩn nước thải không đảm bảo vệ sinh. 


5. Thức ăn bổ sung 

Các loại thức ăn bổ sung được chế biến hỗn hợp thành dạng 
premix trộn vào thức ăn của gia súc, gia cầm theo lứa tuổi, theo 
sinh lí sinh trưởng, sinh sản, gồm có premix vitamin, premix 
khoáng, khoáng đa lượng. 


Premix vitamin là hỗn hợp trộn sẵn theo nhu cầu của gia cầm 
gồm có 13 loại vitamin và chất dệm vừa đủ là vitamin A, D, E, 
K, Bị, B;, Bị, B¿, B,, B,., cholin, axit folic, piridoxin, chất chống 
ôxi hoá, kháng sinh liều phòng. 

Premix ví lượng khoáng gồm 7 loại nguyên tố: sắt (Fe), đồng 
(Cu), kẽm (2n), mangan (Mn), coban (Co), selen (SE) và tốt llp 
đều ở dạng sunfat, cacbonalt hoặc öXIL. 
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Các loại premix thường có hàm lượng vừa đủ để bổ sung 
0,25-1% vào các hỗn hợp thức ăn của các loại gia cầm theo chức 
năng sinh lí và độ tuổi. Để thuận tiện trong phối chế, sử dụng. các 
công ty chế biến thức ăn đã sản xuất loại prcemix vitamin-khoáng 
bao gồm các vitamin và vi lượng khoáng. Nhật chỉ có một loại 
prcmix sử dụng cho các loại gà theo các liều khác nhau. 

Ở nước ta có ba loại premix vitamin-khoáng cho gà sản xuất 
theo tiều chuẩn nhà nước Tiêu chuẩn Việt Nam-3142-79, đồng 
thời dùng cho vịt ngan ở các giai đoạn tuổi tương ứng cho gia 
cầm con và gia cẩm thịt giai đoạn I, gia cầm thịt giai đoạn II và 
sia cầm đẻ. 

Hiện nay, có nhiều loại chế phẩm hỗn hợp vitamin và thuốc 
phòng bệnh cho gia súc gia cầm của các hãng nước ngoài đang 
sử dụng là Embavit, Phylason, Phylamix I và II, Viton-25, 
FumevIt, v.v... 

Bổ sung khoáng đa lượng canxi cho gia cầm con khi có triệu 
chứng thiếu canxi như còi xương, gia cầm sinh sản khi thấy vỏ 
trứng mồng, trứng méo mó là phải kịp thời tăng thêm bột xương, 
hoặc đá vôi, bột vỏ sò, vỏ hến, 

Bột xương chế biến từ xương động vật là nguồn khoáng canxi, 
phôtpho cho gia cẩm, có 26-30% Ca, 14-16% P, còn có K,Na,... 
Đá vôi có 32-36% Ca, [-2% Mp, 4% SI, E và S, dưới dạng 
cacbonat canxi, bột vỏ hến, vỏ sò có 33% Ca, 5-6% P. 

6. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng các nguyên 
liệu thức ăn 

Nguyên liệu thức ăn có rất nhiều loại từ nguồn thực vật, động 


vật, men, phụ phẩm nông, công nghiệp, v.v... có tỉ lệ đinh dưỡng 
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khác nhau. Thành phần hoá học và giá trị đình dưỡng của thức ăn 
thực vật có sai khác ít nhiều phụ thuộc vào tính chất thổ nhưỡng, 
điều kiện sinh thái của từng vùng, mùa vụ trong năm, thời kì thu 
hoạch cho từng loại cây màu. công nghệ chế biến, quá trình dự 
trữ bảo quản. Thức ăn động vật như bột cá, bột thịt, bột thịt- 
xương, bột xương phụ thuộc vào nguồn cá sông, cá biển, cá ngon, 
cá tạp, thịt xương gia súc, v.v... mà có tỉ lệ các chất đinh dưỡng 
khác nhau (xem Bảng 7). 
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Phần thứ tư 


CHĂN NUÔI VỊT, NGAN SINH SẢN 
VÀ NUÔI THỊT 


Nuôi vịt ngàn sinh sẵn từ 1 ngày tuổi cho đến hết chủ kì sinh 
sản đối với vịt giếng hướng thịt là 66 tuần tuổi, vịt giếng hướng 
trứng là 72 tuần tuổi, ở ngan giống là §6 tuần tuổi. Một số nông 
hộ còn nuôi ngan để kéo sang năm đẻ sau. 

Nuôi vịt ngan sinh sản nhằm lấy nhiều trứng giống và con 
giống. Một khâu kĩ thuật quan trọng trong chăn nuôi vịt ngan 
giống bố mẹ là nghiêm túc thực hiện chế độ cho ăn hạn chế ở giai 
đoạn hậu bị để con mái tơ không béo quá, như vậy đến giai đoạn 
kên đẻ mới có năng suất trứng cao. Vịt ngan hậu bị phải đạt khối 
lượng chuẩn của mỗi giống khi lên đẻ, sẽ đẻ tốt và chất lượng 
trứng tốt. 


I. CHỌN GIỐNG 


Tuy theo mục đích chăn nuôi mà chọn vịt, ngan hướng thịt. 
hoặc hướng trứng hay kiêm dụng mà chọn giống nuôi thích hợp 
trong các giống đã giới thiệu ở trên. 

Vịt. ngan mỗi piếng có đặc điểm riêng nhưng chọn giống để 
nuôi sinh sản thì con mái có đầu thanh và nhỏ, mắt sáng, cổ dài 
vừa phải, cơ thể nở nang. Con trống đầu to, mắt sáng, cổ to và đài 
vừa phải. Con trống, con mái đều có lông mượt. Kinh nghiệm của 
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bà con nông dân thì vịt đề tốt có bầu bụng nở rộng và xệ, vịt trống 
phát dục tốt phải có 3 lông duôi cong lên gọi là "ba quân”, ngan 
trống tốt phải có gai giao cấu dài. 

Một đặc điểm sinh lí của vịt ngan về sinh dục là độ dài của gai 
giao cấu có tương quan dương với số lượng và chất lượng tỉnh 
dục. Gai giao cấu của ngàn dài 12cm, vịt Cổ 5em, vịt Bắc Kinh 
10cm. Muốn đo gai giao cấu vịt ngan thì vuốt nhẹ trên lưng đến 
sát phao câu con trống 6-7 phúƯlần/ngày trong vài ba ngày, gai 
giao cấu bắt đầu lộ ra ngoài sẽ đo được độ dài, 

Chọn vịt, ngan con cần xem xét đời bố mẹ, ông bà của đàn về 
các chỉ tiêu nuôi sống, năng suất đẻ, chất lượng trứng, tiêu tốn 
thức ăn, v.v... tức là công tác đánh giá phẩm chất giống theo lí 
lịch, hệ phả mà các cơ sở giống, trung tâm giống luôn luôn theo 
đỗi trong chọn, nhân giống. 

Nuôi vịt ngàn sinh sẵn luôn luôn nuôi chung trống mái không 
tách riêng. TỶ lệ trồng mát ở đàn vịt ngan sinh sản hướng thịt 1⁄4- 1⁄5, 
Ở vịt hướng trứng 1/8-1/⁄10. Quá trình nuôi sinh sẵn luôn luôn có 
nuôi dư để dự trữ một số con trống, đề phòng hao hụt trốn. 


II. NHỤ CÂU DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CỦA VỊT, 
NGAN GIÔNG 


Nuôi vịt ngan giống bất đầu từ con sơ sinh đến hậu bị và hết 
chu kì trứng có thể chia làm 3 giai đoạn; 
Đối với vịt: 
- Giai đoạn vịt con: T - § tuần tuổi, 
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- Giai đoạn vịt hậu bị; 9-24 tuần tuổi. 

- Giai đoạn vịt để tính từ vịt để được 5% đàn đến hết 
chu kì để 66 tuần tuổi cho vịt hướng thịt và 72 tuần 
tuổi cho vịt hướng trứng. 

Đối với ngan: 

- Giai đoạn ngan con: I-12 tuần tuổi 

- Giai đoạn noan hậu bị: 13-24 tuần tuổi 

- Giai đoạn ngàn đẻ từ 25 tuần tuổi cho đến hết 2 chủ 
kì đẻ là 86 tuần tuổi (kể cả thời gian thay lông giữa 2 
kì đẻ). 

Chăn nuôi gia cẩm thì vịt ngan tương đối dễ nuôi, đồi hỏi 
nhu cầu dinh dưỡng không cao so với chăn nuôi gà. Nhưng các 
giống vit, ngan siêu trứng, siêu thịt nhập nội luôn luôn phải cân 
đối dinh dưỡng khẩu phần, dây đủ các chất dinh dưỡng. 

Nhu cầu về năng lượng, prôtêin, axit amin cho vịt, ngan thấp 
hơn cho gà đẻ, lại càng thấp hơn so với gà con và gà thịt Nhu 
cầu về khoáng cho vịt ngan hầu hết thấp hơn cho gà, nhưng 
riêng đồng (Êu) thì cao hơn. Các loại vitamin A, D, PP trong 
thức ăn vịt cao hơn nhiều so với thức ăn gà, nhưng axit panfofenic 
thì thấp hơn. Vịt con, kể cả ngan con rất nhạy cẩm khi thiếu 


axH folic (vitamin Bc ) và viữamin H. 


1. Nhu cầu đỉnh dưỡng và công thức phối trộn thức ăn vịt 
Xác định nhu cầu dinh dưỡng có thể chia giai đoan tuổi ngắn 


hơn đối với giống vịt hướng thịt, 


Bảng 2. Nhú cầu đỉnh dưỡng thức ăn vịt giống sinh sẩn hướng thịt 


'Thành nhầ 
dinh dưỡng 


—„_ Hơn vị tính 


Yịt cñn lÌ-8 { 
tuần tuôi 


T 
Vịt hậu hị Ị 


9-34 tuần tuổi 


Vật để” 


Nắng lướng trưa đổi KCul/Rp -8U0 28uo 
Prdteim thö tt 21-22 
Meiisnin % 347 


Tryziphua 


0,9) 


(I.8U 


(123 


{á§ 


lá 


[öt 


. 000035 


0000135 


Cang: “‡ 70 271-100 
¡ Phoẩnhái tự 045 Eí so 0.45 n3 
Na l) q.1§ 
Magie Ị tụ t0 
Manean tả thiết 
[ Kèm % 1112 


0003 


+ 
| Vhuudn A 


Vitinin 


3000 


3000 


4U(K? 


Vitamin E 


ïiLamnn K 


me 


Bảng 3. Nhu cầu dịnh dưỡng thức ăn vịt giống hướng thịt 
(Trung tâm Nghiên cứu gia cầm TƯ) 


'Thành phẫn dinh 


“Thức ăn khửi 


Thức ăn tăng | 


"Thức ăn giai 


Thức ăn vịt đẻ 


đưởng đầu 1-14 trưởng lã - : đuạn hạu hị sau 150 ngày 
rutày tuổi 42 ngày tuổi ' hạn chế 43 - tuổi 
| L5Œ ngày tuổi 
h n 
H 3 3 + kì 
Nẵng lướng trưa đổi káo | Š 
: 3RŨU 2RI1(I 28011 3741) 
keal ke * ' | 
cá ° — 
Pioteiit thế. “ý BÀI IÄ lŠ 17 | 
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Tỉ tệ NUTD/Pratemt 133 155 173 láa 
Nà thh, “? +5 45 10 
Metitmin. ft (+5 11.42 930 


Tiếp Bảng 3 


Ị " 3 : 4 R 
P ị 
H 
vixIin, tỉ ' ¡đã 1.55 h 42 "55 
L `. : CÀ là cố Seo, Ƒ 
: 109 0.90 ị t6) HN : 
lễ =—.. HE it sử 
Canxi, 1.20 1.20 I.§0 Ị +uMn 
E Phatpha, %4 035 Ỉ (1.40 045 : 3Š 
SắC mpZ& ¬5 N 25 25 | 3ã 


Đồng, mg/kp 


€ohan, mg¿kr 3 


Kẽm, mg/kp 


° Tốc mg/kp lũ 
—————————- 
|_ Vitamin AÁ. 1U“ẹ 10/000 


Vitamin D3. [Le 


6.0 
1.00 


s1i0u I0,uou 


1.500 


Ũ 


1.80 1.18) 


Vitamin L, mẹ/kụ 


Vitumnn K, mựđp 


Vitamin R. mg kg 


Vitamin Bị, mự/kp 


Bảng 4. Nhụ cầu định dưỡng vịt CV-super M là giếng vịt siêu thịt 
đang nuôi phổ biến ở nước ta nhất là các tỉnh phía nam 


Vịc 23 tuần 
"Thành phần đinh Tìưn vị Vit con ()-8 Vịt hậu bị 9 - tuấi đến kết | 
dưỡng tính tuần tuổi 22 tuần tuổi thúc đẻ | 
. ị 
* 
Nẵng lượng treo đổi | KealzRtr 289U | 2890 27001 
[2P bnI thủ tử : BỊ, | 15.5 12,5 
: €Canxi 2.75 
[ Lizin 1,00 
Mrtiönit (1.35 R 
Aremin 0.80 
'Erypeiptuiin 0.18 1125 
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Bảng Š. Nhụ cầu dinh dưỡng vịt sinh sản hướng trứng 


(vịt bố mẹ và vịt để trứng thương phẩm) 


Vitamin B.- 


MukE 


Tà Ÿ TT Ì tiệt - Vịt hậu bị 9 - Vịt để sau 24 
Thành phần dính ! Đưn vì Vịt cạn H » Mr hệ bị: h số: 
hưng ¡ tính § tuần tuổi 34 tuần tuôi | tuần tuổi 
c=——==.———= ` J 
Nẵng lượng trao đổi Kcalkw 2900 2000 ' TRä/L 
l 
Trótê¡n thö tỉ l§-]7 ị 18-19 
1.ưnn % L,00 04 l 11.8 
Miebonii tý. 1138 (20 : tản 
— — 
Mecuontn + xiXIÏH 9.22 Ị 054 9/70 
+ 
Arginin | 0,80 L10 
: — ¬ 
L7yntonhan h 0IÁ : I).3) Ì 
Canxi 0,80 : ì,0-3,2 y 
Phutphúi 0,45 ị 0.48 ì 
TH Sẽ; 
Nati 0.15 h U.15 ! 
SSTRREEEEE ( — 
Magte tứ 0/4 0.03 Ị 0.3 
Maipan t. Ỉ 10 0,19 | 0.13 
+ 
Kẽm %4 | (06 0,06 0.116 
lút t | 11.0114 0.0006 t1,0006 
Vitamin Á 1L/kt | 4000 4000 RỦ(l0 
Vitamin D: 1CU“&g S00 600 J0) 
Vitamin 1: Mxu%g ¬u 
Vitunin K XMio/kp 2 


Bảng 6. Nhu cầu năng lượng prôtêin, axit amin vịt nuôi thịt 


Thành phần dinh đưỡng % 


Nẵng lưng rao đổi kcaUkg 


Prôtêm thủ, %2 


L.iz1n. “2 


McLtenin + xixin, ' 


AXI amin và gốc 1u huỳnh, t4: 
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: Từ 15 ngày tuổi đến giết mổ 
TỪ sử sinh đến 14 ngày 
tuổi 

3600) 8Í) 3U0U 2ánt KH) 3000 
lf{5 177 19.0 13.6 

W3 0.0 (I 0đ I 9,3 

0.36 (1.38 141 0.27 

0,70 75 .8u 054 


Bảng 7. Nhu cầu dinh dưỡng thức ăn vịt Bắc Kính. Khaki Camphell 


Thành phẩn  |—-: 


ị dinh dưng 


IYrôtein thủ, 


Nuôi thịt 


Vịt Bắc Kinh 


Khaki Camphcli | 


Nơ sinh đến 


Từ 3-8 | Rơsinh đến 
tuần tuâi 3 tuần Luôi 


Từ 4-8 
tuần tối 


1aợU, “ố. 


Năng lượng trau 
đổi, kcalke 


Vitamin Á 


32RU 


T 
Ị 
Ä3tuẩntuổi + 
T 
Í 


anh 


28011 ` 3630 


í h W 
110001) j 1M 400 33U 
Vitanun D- 
30U 
{10000 
Vitamin F (mg] I0 
Viamin K: (mự} 


Bảng 8. Nhu cầu định dưỡng thức ăn vịt sinh sản 
-_ đanscn-Pháp) 


mm 


Vịt hậu bị 


Yịt sinh sản 


| "hà Š P 8S 
| thành phần Bác Kinh Ị Khaki 
1 dinh dưỡng, nuôi lớn Ï nuôi lửn Bắc Kinh 
(-2-24tuẩn | — (3-20 tuần đẻ trứng 
tuổi) tuãh) 
†rôtein thô, rỶ la 13 
t.ipit, tí. 25 25 
Năng lượng trau đối. 2Sut 5i 
kcal 
Vitamin Ä (L0ðQGU1; h 201 200 
Vitamin D-([U8/011) TA 73 20 300 I 
—— + 
Vitamin E fmg] LÚt [) su) d0u 
Vitamin K: (mg) RU 1 8ũ | 300 3M) | 
at 1 212 2-1 Quái 


Bảng 9. Vitamin bố sung cho 100kg thức ăn vịt 
Các loại vitamin "Thời kì khởi đầu Thời kì kết thúc Vịt xinh sản 
Vilamimn A (UI$ 


B(H7,(ÙU 801,110đ 00,00 


Vilamim [3‹ (QI] E),U0d {12.0101 200.000 


Viamin F {gì 3.00 l5 (4 


Vitamin K:(g› 4 3 
Vitamin B (gì (1.10 
Vitamin l: (s) 0.40) 0.40 


AXÍt nantoLenie (g) (I9) 


Axit folie (gì (12 

Niaxih (ạt 2M) l 

Vitamin l.: (g} (1003 0001 
BHuuUn (g} 0,UI BH 

Pirtdoxin (g} 1,30 .-” 

Clorua colin (g} 30.110 f 1U,00 


Đảng 70. Nhu cầu khoáng cho vịt nuôi thịt 
Thành phần hổ sung Thời kì khởi đầu 'Thừi kì kết thúc 
T¡ lệ (3. của chế độ ăn) 


Canxi 


26001 kcul năng lượng trao đổi/kg thức ăn trao 070 


30001 kcal năng ]lưdng trao đổi/kg thức ăn 0—9u q80 


Phôtnho. 0.34 


2600 kcal nâng lượng trao đổi/kg thức ăn (36 038 


2f((I kcal năng lượng trao đổi/kp thức ăn (I.4f1 (.15 
‡ 
È Natr 0.15 013 
| Clo 0.13 


Bổ sung tính g/lkg thức ăn 


† 
Ị +." | PẨU) 
+ 
: h»u Ỉ q2 
h l 
Ị 1,5 $ : 
h 1 
| “) «0 ị 
HÃI 0, Ì 
I§ 0,02 092 | 
l Sule \ | 
| Sulen | INHỊ 801 —_] 


Bảng 1ï. Các công thức thức ăn vịt 
(Tham khảo các nước-Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia pháp) 


khởi đầu 9 - 3 tuÃ : ' ï : 
Khởi kế” 3 tuần Thời kì xinh trưởng - kếtthúc —„ — Virsinhsản 
Nguyên liệu, , h 
% Italia 
Pháp | Canada | Italia | Pháp | Canada Canada ltalia 
I 2 KÌ 


Ngủ 


45.25 65% Ì 37 ; 6&.% k Km) 


1.ủa mì (hoặc 
hồn húp 3 loại 
ngũ cũc¿ 


Sữa hót 


€tám huặc hột 
nghiễn 


3 (mầm 
lúa mì) 


20 (tiểu 
mach) 


Mcn hịa 


Khô đậu tương 


Khô dẫu hát 


vú 


Hết thịi 4 1 (thịt bạc 


nhạc k 


Bột cá 


lột cái luzec 3 


Nhuật NaC] 


Các hunat 
tiìnXE 


[3ivanxi 


phỏrnhat 


N{CIiunin 1⁄15 Ị 


Vitumin 


0135 


Ví ltng 


khoảng ftÍ Uứl f1] 


Báng 72. Nhu cầu dinh dưỡng thức ăn vịt siêu trứng Khaki Campbcell 
đang nuôi phổ biến ở các vùng 
“Thành phần Vịt con : 
-_ định dưỡng Đơn vi 4-31 Vịt con 32 Yịt hậu bị Vịt chuẩn 


tính tuần tuổi -56 ngày Ấ7- 133 bị để 
tuổi ngày tuầt 1343 - đẻ 


3900 


Pr-Protẻm thả 4 j › 17 | 


Đảng 13. Công thức thức ăn hỗn hợp giai đoạn gột vịt con 
1-20 ngày tuổi 


Tiuốc, tấm, ngõ (không mốc) đù%$ | 
Cắm 34 | 
Đột cá nhất bà) | 
Khô đủ tương Ịn 


Bột mu huậy hột thịt 


đội số, bội xưởng đả 


Pr¿rnix vitutnin 1% 


Premix khoáng l4 


ẩn 


Những ngày tuổi đầu nông dân nấu thức ăn nhuyễn cho vịt con ăn 


như nấu cơm, rồi luộc chín thóc (thóc bung), v.v... 


Báng 14. Công thức thức ăn hỗn hợp vịt sinh sẩn 


l Neo vàng nghiÊn x . BH €3 H 
Tấm gụo bung 3 á A2) | 
Cau pụu luan Í 11 : ? ỊÒ Ï 


¡- Khô luc nhấn xx Lê) Ỉ L§ 18 
E——=—==—... .. 


Khñ đủ trưng L§ 7 | 3 
————----...-.-`.-.|..-....... - - —`| 
Bột cứ nhĩ iöài L : ¡ 


Bội xin, bội xà 


[?etmix-vitarnin khoảng 


I3:canxi nhà 
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Chú thích Báng 14: 
(x) Không có ngô tốt thay bằng thóc bổ sung thêm l-2% bột cá. 
(Thóc phải bỏ trấu khi nuôi vịt con, nghiền nhỏ, những ngày 
tuổi đầu nấu nhuyễn gột vịt con) 


(xx) Không có khô lạc nhân tốt thì thay bột đỗ tương hoặc khô 
đỗ tương nghiền. Vì khô lạc đễ mốc, vịt rất mẫn cắm với 
nấm mốc độc. 

Bảng /5. Định mức thức ăn vịt con giống hướng thịt 
(g/con/ngày) 


Ngày tuổi 1.ượng thức ăn 
ì $I 


Ngày tuổi I.ưựng thức ăn 


my 1ú,J 


+ 20.3 90.01 
Bị 35/3 90.6 
Mi 101.1 
k 10é.! 


I113 


lN 


Bảng 7ó. Định mức thức ăn vịt hậu bị giống hướng thịt 


(ăn hạn chế,  8/con/ngày) 


IR bì Tuần tuổi lượng: thức ăn 

u-13 Ỳ 80 
——>m=—— : Lh x 
—  ——Wy k "Ha 1 


` ?ụ 13 ¬ 
ï 31-4 B tậu t 
b—————-.-.- 


~] 
œ1" 


Bảng 17. Định mức thức ăn hàng ngày các giống vịt hướng thịt 
1-28 ngày tuổi: CV Super M, Anh đào và vịt Tiệp (g/con/ngày). 
Thức ăn có 2890kcal/g năng lượng trao đối và 22% prôtê¡n thô 


sẽ mwwư : 45 Ị 4 
NT” TU %® XS” 
T”” nà l 14,5 13.5 " L42 


90.2 
3o 15.0 mạ gu 95.0 
3 H12 | 15 915 | 907 
32 l lỊ5.5 L06,4 09.0 IÙ4.5 
33 l3n thờ ï JU3.5 It.3 
MEN" F7” ma l Hó¿Đ LÚ8,0 
35 TR I3) mê n 
sN Ê [3á | ` 1s? ta ' 
37 t 141.7 mm “lãi5 
3R lan Ị läS4 L3.) † 


Bảng 18. Định mức thức ăn hàng ngày vịt con giống 
hướng trứng (g/con ngày) 


Ngày tuổi lượng thức ăn Ngày tuổi l.uưựng thức ăn 


Bảng 19. Định mức thức ăn vịt hậu bị và vịt để hướng trứng 
(g/con/ngày) 


'Tuần tuổi : l.ượng thức ăn 


Q-Iầ h +4 h 
: ' 
14-1? Ị yù 
| = 
I§-]9 100 ị 


= 
=“ 


Bảng 20. Định mức thức ăn hàng ngày cho các giống vịt 
hướng trứng Khaki Campbell, vịt Cỏ, CV-2000 (g/con/ngày) 
Thức ăn có năng lượng trao đối 2§90kcal/kg, prôtê¡n thô 20% 


ằ----Ặ T le 

Ngày tuổi ¡ - Vịt Khali Camphell Vịt Củ Vịt CY-2000 
I 
: 


: 


Nuôi vịt giống sinh sản hướng trứng giống Khaki Campbell 
theo phương thức chăn thả chạy đồng, ngoài phần mỗi vịt tìm 
kiếm được, lượng thóc cho ăn thêm là: 

Vịt 1-21 ngày tuổi cho ăn cơm trộn thức ăn đậm đặc có 
28% prôtê¡n. 

Vịt từ 22 ngày tuổi 70-85g thóc/con/ngày, chăn thả vào 
vụ gặt không cần cho ăn thêm. 

Vịt 70-126 ngày tuổi là thời kì cho vịt hậu bị ăn hạn chế 
nền lượng thóc cho ăn thêm 5Ôg/con/ngày. 

Vịt 127 ngày tuổi đến dựng đẻ: 100-140g/con/ngày. 

Vịt vào đề ổn định: 130-135g/con/ngày. 

Khi đồng chăn mỗi ít cần bổ sung dọn đất, cua, ốc, hến, 
v.v.. cho ăn để vịt đẻ đều. 

2. Nhu cầu dinh dưỡng và công thức phối trộn thức ăn 
của ngan 


Bảng 21. Nhu cầu dinh dưỡng ngan giống sinh sản 


f . Ngan khởi 
TT - Ngạn củn Ngạn con Ngàn hậu hị Tư 2y 
IThànhphẩn  ; „, " 4 gi, đầu đẻ Ề 1 
dình dưỡng ¡ -3tuển | 4-6 tuần 7-IWtuển | 1g yã Ngàn để 
ị tuôi tuổi tuôi 4 ch 
ị | tuần tuổi 
Ä I 
: 1 
Năng lượng + . ị 
Irao đổi, 2M0(1- 3IHIU) 2MiH1- 31100 ^700-2R0U ¡2700-2800 ÿ 270(-28110 


kcalZkw 


Prötein Thỏ. '# 


Bảng 22. Công thức thức ăn hỗn hợp ngan sinh sản 


Nguyên liệu, % 


Ngàn con 


h Ngàn hậu bị Ngàn để 


Ngô nghiên (x) 74 
A + h 
Thúc 
_— + 
Khả đồ tưởng Ỉ bà 
Khỏ iạe nhân (xxì | 13 
Bột củ lốt $ 
Hết đã, sử I 
Bút xưởng 0.7 
Muốn (0.3 
l Premix vilanin - khuảng L 


Chú thích: 


(x) Ngô tốt, khi có dấu hiệu mốc là phải thay ngay bằng tấm, 


thóc, gạo lứt. 


(xx) Khô lạc nhân tốt, khi có dấu hiệu mốc phải thay bằng khô 
đỗ tương hoặc đỗ tương nghiền. 


Bảng 23. Nhụ cầu dinh dưỡng thức ăn ngan nuôi thịt 


'Thành phần dinh dưỡng 


Ngàn (L - 3 
tuần tuổi 


Nẵng lưdng trao đổi. 
kcalikg 


P†6tein thủ, *¿ 


"—————. 
i 


2&(111-ÄfKí} 


Ngàn cái 3 - 6 tuần; ES mỸ ThÌ.Ẻ được xẻ 
đực, hẳn hựp đực đến mũ thịt; đực và 


cái 3 - 7 tuần tuổi 


Ngan cái 6 tuần 


hỗn hợp đực cái 7 
tuần đến giết mổ 


' 
ï 
1! 
' 


RoLl- 3000 ị 3ÑIM)-S0/) 


I7.12-112/0 


Michunin, !2 


M[tbunin + xiXtin, ®2 


[.1⁄in, f4 
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| 
038-041 
Œ.7Š-0,Ñ 


I4.9-E6.0 h 12,2-13,0 

¬ —== - 
0.323-0,14 0,3-0. 2Ä 
f.43-0,62 0.4&-tI.501 


(90194 


1)73-01.78 f1,SI-U.4Š 


Bảng 24. Công thức thức ăn ngan nuôi thịt, % 


Các loại nguyên liệu Rhởi đầu Ninh trưởng Kết thúc 


Ngủ 


Thu 


Khẻ đậu tướng (+3 prôtêïn] 


Khỏ đậu tưng [RI% proleinnl 


Khả lá nhân 


Bội rau vn 


Rút Cacbsnat Ca 


|  Dicunxi nhỏtphat 


Muối 


Pruimix khoáng 


Preinix vilanmin 


Các loại nguyên liệu nhất là ngô, khô lạc, khô đỗ tương,... không 
được có dấu hiệu mếc vì ngan vịt mẫn cảm với mốc có độc tố aflatoxin. 


Bảng 25. Vitamin bổ sung cho 100kg thức ăn ngan 


| : Bà 
Thành phần Vitamin | Khởi đầu Sinh trưởngKết thúc ị 
Ỉ 
Vitamin A (U1) i Rö0/1810 80.0011 400.000 ị 
E=======-——'..... BNG 
Vibtnin 12: (U1) - M1000 t0 0010 §0.D00 
“ ke ~~. l 
Mitirmin E tự] i 1ñ l3 h 
Vitamin Ks fgì Ị 9.4 t4 
Vitumim l3: pg HÀI | 
Vitamin l3: (ị Đa t4 12 
ÄXIL TiinLolennie 0g3 5 tra 
Ù xin tựi .a 3ã 
E=“=——————--)`——... 
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Vilamin 3: tp) (11833 1111H 
Clurua tứ MỊ EU LMU 
läitin (#i HN) 
;- PirildloXin (g) hạ 
t>>———————- ¬ 
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Bảng 26. Nhu cầu khoáng ngan nuôi thịt 


"Thành phần khaáng 


khối lượng 


Ninh trưởng 


Kết thúc 


“Tỉ lệ trong 


khẩu phần, % 


Cũnxt 
Tin sac ch — 
210 keal năng ự ì 
đủ ) kcal năng lượng trau UX n7 06 ì 
| để kp 
I ỉ 
Í- 3Ð0(I ca] năng m trại 
3001 kcä] năng lượng trao tụ "8 02 
đù1®&e@ 
"¬ † 
Phótpho ' 
— * 
~etW) kval năng lượng trao ;¡ tLẦñ n3 | 028 
¡ dÊkg Í 
3000 kcal năng lượng trau trau tiầ8 na ( 
đồjkg 
Natri 0115 015 U15 
Chì 0.13 0.13 (13 
Bổ sung vì lượng khoáng (g/10/)kg thức ăn) 
Kẽm đŨ 10 
† ——— 
H Đảng U.2 U.2 
‡ §ất IR) &0 : 
Không cẳn bổ sung 
Mianran a0) n3 
Cobun 9102 9.01 
Sulcn l ĐI 
¿ 


Với phương thức nuôi ngan chăn thả quanh vườn hay bán chăn 
thá thì sử dụng thức ăn sẵn có ở gia đình như thóc, đỗ tương, cua, 
ốc, rau phối trộn theo tỉ lệ: 


Gạo lứt nghiền (ngan lớn cho ăn thóc) 


Bột đỗ tương rang hoặc khô đỗ tương 


Bột cá nhạt 
Premix khoáng 


Prem1Xx vitamin 


55% 
20% 
7% 
2% 


0,5% 


Các loại don dất, hến, cua. tép. ốc, v.v.. bổ sung tự do, khi bổ 
sung nhiều thì giảm tỉ lệ bột cá. khô đỗ tương. Cho ngan ăn rau 
các loại, cho ngan con ăn phải nghiền, thái nhỏ, rau phải rửa 
sạch, loại bỏ lá bị sâu hoặc héo. 


Báng 37. Định mức thức ăn ngân hàng ngày (g/con/ngầy) 
Ngày tuổi |_ Ngàn mãi. Ngan trăng 


| 
Nnan cun _ 


ñu-?" 80-100 : 
70-Ri1 12u k 


K(I-[iử 140 Ị 


85-126 | MS 150-180) 
131-147 Ị 93 10 
148-168 ị " ?q 

b +—¬ 
Lá9-182 ( lầu 130 
L83-LJ& | lá Pu 


II. KĨ THUẬT CHĂN NUÔI VỊT 


1. Kĩ thuật chăn nuôi vịt sinh sản hướng thịt 

Nuôi vịt giống trước hết là phái chọn con đúng đặc điểm của 
giống vịt định nuôi hướng thịt, tiếp đến phải đảm báo thức ăn đầy 
đủ dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu theo giai đoạn lứa tuổi sinh 
trưởng, sinh sản, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh. 
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Nhu cầu đỉnh dưỡng và định mức thức ăn cho vịt phần trên đã 
ghi cho giống vịt thít, trong đó vịt con 1-8 tuần tuổi năng lượng 
trao đổi 2890kcal/kg, prôtêm thô 21 -22, vịt hậu bị 9-24 tuần 
tuổi 2890kcaUkg và 15-16%, vịt để 2800kcal/kg và 16-17% 
tương ứng. 

Chế độ chăm sóc nuôi đưỡng vịt cho ăn uống, chuồng trại, 
chiếu sáng, v.v.. phải theo lứa tuổi, theo tính năng của các giai 
đoạn sinh trưởng, sinh sản. 

VỀ nuôi dưỡng cho ăn 

Vịt con 1-16 ngày tuổi đầu cho vịt ăn trong khay, trong mắng; 
từ ngày 17-21 cho vị ăn một phần trong khay, trong máng, một 
phần rải lên tấm milông rộnig trên sàn hoặc nền chuồng. 

Từ ngày thứ 22 trở đi không cho vịt con ăn máng mà rải đều 
thức ăn trên nền chuồng có trải nilông hoặc phên cho sạch để tất 
cả vịt đều được ăn cùng lúc đảm báo có độ đồng đều trong đàn. 

Từ 4-24 tuần tuổi vịt được nuôi đưỡng theo chế độ cho ăn hạn 
chế để có khối lượng có thể chuẩn của giống, không béo quá để 
có đàn vịt mái đẻ tốt, Hàng tuân cân 5-l0% đầu vịt trong đàn tuỳ 
đàn đông hoặc ít để kiểm tra khối lượng, nếu vượt chuẩn thì giảm 
thức ăn, nếu bé hơn chuẩn thì tăng lượng thức ăn hàng ngày, mức 
độ tăng giảm +5- 10g. 

Khi đàn vịt 24 tuần tuổi thì bắt đầu cho vịt ăn thức ăn vịt đề, 
tuần tăng thức ăn I0g/con/ngày, vịt để quả trứng đầu tiên tăng 
15g/con/ngày, Vịt để đạt 5%/đàn thì tăng thêm 5g/con, cho đến 
1 tuần sau đó thì cho vịt ăn tự đo. Trong thời gian này cho vịt ăn 
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dẫn vào máng, piẩm rải thức ăn ra nền, một tuần sau cho vịt ăn 
hoàn toàn trong máne, không rải thức ăn ra sàn, ra nền nữa. 
Máng ăn bằng gỗ tốt hơn máng bằng kẽm tôn. 

Cho vịt uống nước 

Phải luôn luôn nhớ là không bao giờ cho vịt ăn mà không cho 
nước uống. Máng nước đặt không quá xa khay ăn, máng ăn để vịt 
vừa ăn vừa đến máng uống nước được. 

Nước uống sạch, từ 3-5 ngày tuổi đầu pha thêm vitamin và vì 
lượng khoáng cho vịt uống. 

Tuần dầu cho vịt uống máng galon tự động là tốt nhất, loại 
máng đường kính 30cm, cao 30cm cho 100 vịt. Có thể dùng loại 
đĩa có gờ đổ nước cho vịt con vừa uống, vừa có thể nhúng chân 
vào nước cho quen dần với nước. 

Từ ngày thứ 8 đến 28, bổ quây cho vịt giãn ra trong ô chuông, 
đặt máng uống sang cạnh ở chuồng nơi có rãnh thoát nước tránh 
nước rơi vãi ra sàn, nên chuồng gây ẩm, ướt. 

Từ ngày 29 trở đi cho vịt uống nước bằng máng dài loại 1m 
vừa dù cho 120-140 con/máng. Chú ý mực nước trong máng uống 
không dưới lcm và lau rửa hàng ngày cho máng sạch. Những trại 
có mương nước cho vịt bơi phải luôn đầy nước, có nước lưu thông 
liên tục là tốt nhất, phải tháo nước ra rửa mương máng hàng tuần. 
Nếu mương không có nước chảy vào ra thì phải có chỗ tháo nước 
ra rửa sạch rồi lại cho nước sạch vào, có thể phẩi vài ngày thay 


nước một lần tuỳ theo mương to nhỏ. 
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Chương trình chiếu sáng 

Thời gian chiếu sáng và cường độ ánh sáng ảnh hưởng nhiều 
đến độ thành thục sinh dục và năng suất sinh sản của vịt, chế độ 
ánh sáng không thích hợp cho vịt con, vịt hậu bị và nhất là vịt đực 
có thể dẫn đến giảm sức đẻ đến 30%. Chương trình chiếu sáng 
bằng giờ chiếu sáng cho một ngày đêm và cường độ ánh sáng. Cụ 
thể cho các loại vịt như sau: 

Vịt con 1-§ tuần tuổi, Mỗi ngày chiếu sáng 23 giờ và cho tối Ì 
giờ để phòng điện mất vịt không hoảng sợ xô đẩy nhau. Khi điện 
mất lâu phải có đèn dầu, đèn bão thắp sáng dù không bằng điện 
nhưng không thể thiếu được. Những chuồng vịt làm lẻ xa nguồn 
điện vẫn thắp đèn dầu. 

Vịt giò hậu bị §-20 tuần tuổi vào thời kì hạn chế ánh sáng. Chỉ 
ánh sáng tự nhiên ban ngày đã đủ. Ngày xấu trời mà chuồng tối ít 
cửa sổ thì phẩi thắp đèn từ §-10 giờ/ngày. 

Vịt sắp đẻ 20-26 tuần buổi, chiếu sáng bằng ánh sáng tự 
nhiên ban ngày và tăng dần đèn sáng ban đêm, mỗi tuần thêm 
1 giờ để đến 26 tuần tuổi đạt 17 giờ mỗi ngày đêm từ 4 giờ sáng 
đến 9 giờ tối. 

Vịt để luôn giữ ổn định I7 giờ chiếu sáng/ngày, cường độ 
5w/m' nên chuồng tức l0iux, một bóng 60W cho I2m`. Ban ngày 
tốt trời dùng ánh sáng tự nhiên. 


Chuồng vịt 
Chuồng vịt đơn giản theo kiểu thông thoáng tự nhiên, có độ 


cao nền lên trần 2,5m, không thể quen nói “thấp như chuồng vịt” 
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vì đòi hỏi phải thoáng khí, các loại khí độc ở mức cho phép, v.v.. 
mới có đàn vịt khoẻ mạnh. sinh trưởng sinh sản tốt được. 

Chuồng được vệ sinh sát trùng trước khi nhận vịt thả nuôi. Sân 
vườn xung quanh chuồng phải vệ sinh sạch sẽ, tốt nhất là có hàng 
rào báo vệ an toàn. 

Chuồng nuôi vịt con 1-4 tuần tuổi nuôi nền hoặc tốt hơn là nuôi 
trên sàn lưới, nhựa hoặc then gỗ (thanh gỗ rộng 20-25mm) ghép 
cách nhau 15mm. Lỗ của sàn lưới 25 x 13mm hoặc 20 x 20mm, 
để phân hoặc chất rơi vãi dễ lọt qua không đọng lại trên sàn, 3 
tuần đầu phải có đệm lót cho vịt con khỏi lạnh. 

Quây vịt và chụp sưởi ấm vịt con như ở phần nuôi vịt thịt giai 
đoạn vịt nhỏ. 


Bảng 28. Mật độ chuồng nuôi vịt sinh sẩn hướng thịt (con/m? 


Tuần luổi Nuôi sàn Nuôi nên 
Tuần tối I 
: | 
Tuần tuổi 2 IÑ-20 9-10 | 
Tuần tuổi 3 + 4 11-12 3. 
: L 
Tuần tuổi 5 - 9 3 „ 
—————— | —.—..—.-......| .. 
Tuần tuổi 19 - vịt đẻ 2.5 : 


Chuồng nuôi vịt chia ra từng ô, ngăn cách các ô bằng tấm chắn 
kín, cao 0,6-0,7m, không cho vịt chui qua lại giữa các ô. Giai 
đoạn vịt nhỏ mỗi ô nuôi 280-300 con, giai đoạn vịt để mỗi ô nuôi 
240 con. Chuồng nuôi bán chăn thả có sân chơi cho vịt vận động 
thì có thể tiết kiệm được diện tích chuồng, như cho vịt đẻ trên 3 
con/mŸ, sân 2-3 con/m', rộng -hơn càng tốt. Nuôi chăn thả diện 


tích chuồng có thể hẹp hơn nhưng phải có chuồng, vịt đàn chạy 
đồng phải có lán khi chuyển vùng che mưa. nắng, nhốt đêm, cho 
vịt đề. 

Nuôi vịt trên sàn gỗ, tre, sàn lưới từ tuần thứ tư cần rải chất 
độn, rơm, rạ, phoi bào lên 2/3 diện tích sàn chuyển máng uống 
vào chỗ phần sàn không độn để nước không làm ướt chất độn. giữ 
cho nền chuồng luôn luôn khô ráo. Vịt uống nước hay vung vẩy, 
phân vịt lỏng (vịt uống nhiều nước) cho nên dễ làm ẩm ướt 
chuồng, ướt chất độn phát sinh vi khuẩn, nấm mốc, mà vịt dễ 
nhiễm nấm mốc cho nên cần phải chú ý thay chất độn bị ướt, đổ 
nước vào máng không đầy quá. 

Chuồng vịt hướng về phía đông nam lấy ánh nắng buổi sáng rọi 
vào làm khô chuồng, diệt vi khuẩn, v.v.. 

Độ thông thoáng chuồng nuôi rất guan trọng bởi vì phân vịt 
loãng, chất độn ẩm gây ra độ ẩm cao, vịt sản sinh khí thải nhiều, 
không khí phải lưu thông mạnh đẩy hết khí thải ra ngđầi.Nôồng độ 
các khí độc tồn lưu trong chuồng phải thấp dưới mức quy định: 


H:Š trong không khí < 7ppm 
NH: trong không khí < 4ppm 
CÓ: trong không khí < 2500ppm 


Cần chú ý là chuồng thông thoáng nhưng không bị gió lùa, tốc 
độ gió không vượt quá 0,3m/giây. 

Chuẩn bị ổ đẻ 

Ó dẻ đặt sát vách, tường chuồng, có vách ngăn cứng giữa các 


ô không để vịt mái chen lấn và nhìn thấy nhau khi nằm trong Ổ. 
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Rơm, trấu, dăm bào lót ổ phải khô sạch, sát trùng, lót ổ dày §- 
l0em. Một ố dùng cho 3 vịt để, ổ để đưa vào chuồng lúc vịt 22 
tuần tuổi cho quen dẫn. Ổ đề đơn g giản bằng sọt, rố lớn, đáy dưới 
bằng, trong ố lót lớp đệm lòng chảo. Ổ đóng bằng gỗ chia ngăn là 
chắc chắn nhất, đặt ổ để vào phía xa bếp, yên tĩnh, tránh gió lùa 
lạnh, rào lưới chống mèo, cáo, chuột, v.v.. và đặt ổ vào chỗ tối 
(không sáng quá). 


Tìm nhặt trứng 

Thói quen của vịt thường đẻ vào đêm gần sáng cho nên công 
việc đầu tiên của người chăn nuôi vịt là thu lượm trứng ở các ổ 
vào khay trứng hoặc thúng, sọt kể cả những quả vịt đẻ ra nền 
chuồng, loại bỏ những quả vỡ giập. 

Chuyển nhanh trứng đến phòng rửa trứng giống (nến có) hoặc 
kho trứng, không để trứng bị mưa ướt, bụi bẩn, không để ánh nắng 
chiếu trực tiếp vào trứng ảnh hưởng đến chất lượng trứng ấp. 

Người chăn nuôi phải phi chép theo dõi số trứng đẻ trong ngày 
và xem xét tăng hay giảm, nếu giám đến trên 10% cần phải xem 
lại chế độ nuôi đưỡng chăm sóc, nhất là chất lượng thức ăn để kịp 
thời bổ sung điều chỉnh và sửa chữa những khâu kĩ thuật chưa 
được thực hiện đầy đủ. 

Trứng giếng ấp rửa bằng dung dịch sát trùng hoặc xông khử 
trùng bằng focmôn và thuốc tím: 18g thuốc tím + 35ml formalin 
+ 20ml nước cho Im' thể tích phòng bảo quản. Phòng bảo quản 
phải thường xuyên khử trùng, có độ ẩm 75-§0%, nếu độ ẩm thấp 
sẽ có tỉ lệ trứng tắc tăng, hoặc độ ấm cao quá sẽ làm tăng tỉ lệ 
chất phôi trong quá trình ấp trứng. 
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Nhiệt độ phòng bảo quản trứng 13-15°C, mùa nóng có thể đến 
18ˆC để giảm ngưng tụ nước ở vỏ trứng. Trứng giếng chỉ bảo quản 
5-7 ngày. Hàng ngày đảo trứng trong kho một lần, kết hợp chuyển 
trứng chuẩn bị ấp ra phòng ấm hơn (24-26°C) để đánh thức phôi 
khi đưa trứng vào mấy ấp. 


2. Kĩ thuật chăn nuôi vịt sinh sản hướng trứng 

Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn nuôi vịt sinh sản hướng trứng 
phần trên đã giới thiệu, trong đó năng lượng trao đổi và prôtê¡n 
thô cho các giai đoạn: vịt con 1-8 tuần tuổi, vịt giò hậu bị 9-24 
tuần tuổi và vịt để sau 24 tuần tuổi là 2900kcal/kg, 20-21%; 
2900kcal/kg, 16-17% và 2850kcal/kg, 18-19% tương ứng. 

Nuôi dưỡng vụ con 

Thực hiện tốt chế độ nuôi dưỡng vịt con 1-21 ngày tuổi cho ăn 
thức ăn vịt con theo định lượng ở bắng 18. Vịt 22 đến 56 ngày tuổi 
cho ăn thức ăn hậu bị giữ nguyên với lượng 74g/con/ngày cho 
giống vịt Khaki-Campbell và 72g/con/ngày cho vịt Cỏ. Cho vịt 
con ăn thức ăn dạng viên hoặc thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có kích 
cỡ thích hợp, dùng cơm trộn thức ăn đậm đặc, cho án thêm rau 
xanh thái nhỏ. 

Trong 3 tuần buối đầu thức ăn rải từng ít một trên nền lót ni 
lông, bao tải dứa: một phần cho ăn trong máng. Đến tuần thứ 4, 
toàn bộ thức ăn trong rải trên nên chuồng, nền sân sạch, rải rộng 
cho tất cả vịt cùng ăn để lớn đều nhau vì cho ăn theo định lượng. 
Khi mức ăn tăng, thức ăn cho dần vào máng to để ít ngày sau cho 
tất cả vịt ăn trong máng. 
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Đối với vịt con nuôi chăn thả dùng gạo lứt nấu cơm rồi trộn với 
các loại tôm tép, don dắt, cua ốc, v.v.. băm nhó, giàu prôtê¡n với 
rau xanh, những ngày đầu như trên đã nêu là trộn cơm với thức 
ăn đậm đặc cho gia cầm ăn để đảm bảo chất lượng đầy đủ dinh 
dưỡng, đàn vịt con tốt sẽ có đàn vịt hậu bị đồng đều cao. 

Nuôi dưỡng vị hậu bị giống trứng 

Nuôi dưỡng vịt hậu bị giống trứng tương tự vịt giống hướng thịt 
là nuôi chế độ ăn hạn chế thức ăn để vịt có khối lượng lúc vào đẻ 
đạt chuẩn của giếng không béo quá, gầy quá để có năng suất đẻ 
trứng cao và chất lượng trứng tốt. 

Vịt hậu bị thích nghi được trong điều kiện khí hậu, thời tiết 
không thuận lợi lắm, nhưng đến kì thay lông vịt rất mẫn cắm với 
nhiệt độ thấp, mưa gió. Cần phải chú ý chuông giữ khô ráo, sạch 
sẽ tiêu độc, có cây bóng mát, không đọng nước tù bẩn, bằng 
phẳng, không gây xước gan bàn chân vịt. 

Nuôi dưỡng vịt đẻ trứng 

Đòi hỏi đủ số lượng, ổn định chất lượng và loại thức ăn trong 
suốt giai đoạn đề mới đạt năng suất trứng cao. Thay đổi thức ăn 
nhiều thường có xáo động đến sức đẻ của vịt. 

Kính nghiệm cho hay là trong thời kì từ vịt con đến vịt đẻ, 
dùng thóc, gạo, tấm cám nuôi vịt tốt và an toàn nhất. Ngô dinh 
dưỡng cao, có ngô tốt cũng chỉ dùng khoảng trên dưới 20%, vì 
ngô dễ bị mốc hạt đầu đen có độc tố aflatoxin gây chết vịt hàng 
loạt nhất là vịt con, còn vịt đẻ thì giắm đẻ nghiêm trọng vì vịt rất 
mẫn cắm với độc tố này. Khô dầu lạc cũng rất dễ mỗc, không nên 
dùng mà thay thế bằng khô dầu đậu tương. Kinh nghiệm này phù 
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hợp với lí thuyết độc tố ailatoxin gây hại và áp dụng cho tất cả 
các loại VỊ. 

Cuối siai đoạn hậu bị, chọn vịt để tiêu chuẩn để cho lên đàn 
vịt để, chuyển vào chuồng nuôi đẻ 2 tuần trước khi đề là tốt nhất 
để ốn định trạng thái sinh lí. Nhiệt độ chuồng nuôi thích hợp cho 
vịt để 16-22'C, ẩm độ 60-80%. Chuồng vịt để như chuồng vịt 
hậu bị có sân vườn bãi chăn thả. Phải đảm bảo chế độ chiếu sáng, 
vào 5 tuần trước khi đẻ cho chiếu sáng 10 giờ/ngày, nuôi chăn thả 
thì ốn định theo ánh sáng tự nhiên cho đến cả 4 tuần trước khi 
vào để 12 giờ/ngày. Sau đó cứ mỗi ngày cho tăng thêm 1 giờ 
chiếu sáng trong suốt cả tuần để lúc vịt để đạt 16-18 giờ/ngày với 
cường độ 5W/m” nền tương đương 101ux. 

Về các khâu kĩ thuật ổ đẻ, đặt ổ đẻ, chất độn lót ổ đẻ, thu nhặt 
trứng, sát trùng, bảo quán trứng kiểm tra sức đẻ của vịt hướng 
trứng tương tự ở vịt đẻ hướng thịt. 

Cho vịt uống nước sạch, đầy đủ cả ngày đêm 


Nhu cầu nước cho vịt: 


Loại vịt Lượng nước (ml/con/ngày đêm) 
Vịt 1-7 ngày tối 120 

Vịt §-14 ngày tuổi 250 

Vịt 15-21 ngày tuổi 350 

Vịt 22-56 ngày tuổi 450-500 

Vịt đẻ 600-700 


Tuần tuổi đầu không cho vịt con uống nước lạnh dưới 122C và 


pha thêm vitainin nhóm B cho uống trong 3-5 ngày. Tuần thứ 2, 
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thứ 3 có thể cho vịt uống nước lạnh dưới 8*C, hạn chế cho uống 
nước trên 20. Vịt lớn cho uống nước ở nhiệt độ bình thường. 
Các bổn, bể nước phải có mái che cho nước mát. Máng uống cho 
các loại vịt hướng trứng tương tự như ở vị hướng thịt, đối với vit 
lớn kích cỡ máng uống dày hơn một ít so với vịt thịt. 
Chuồng nuôi vịt trứng 
Vịt con nên nuôi chuỗng nến hoặc tốt hơn nuôi chuồng sàn lưới 
tương tự vịt thịt. 
Vịt trứng cơ thể bé hơn vịt thịt, nên mật độ nuôi cao hơn: 
Vịt ]-10 ngày tuổi 32 con/m? 
Vịt 11-21 ngày tuổi 18 con/m? 
Vịt 22-56 ngày tuổi 6 con/m”, có sân chơi 
Vịt để 4 con/m, có sân chơi 
Nhiệt độ chuông nuôi 
Vào 3 ngày tuổi đầu tiên 30-32°C, sau đó mỗi ngày giảm LC 
cho đến 20C là thích hợp. Nhiệt độ chuồng nuôi được xác định 
ở mức độ cao trên đầu vịt. Kiểm tra nhiệt độ chuồng nuôi. Khi 
úm vịt con cho thấy vịt tấn đều, thoải mái, khoẻ mạnh, đi lại ăn 
uống bình thường là có nhiệt độ thích hợp; vịt đứng nằm túm lại 
dưới chụp sưởi, bên cạnh bếp sưởi, đèn sưởi là nhiệt độ thấp; vịt 
tắn ra xa chụp sưới, há mỏ, cánh giơ lên là nhiệt độ nóng quá. Khi 
chuồng nuôi bị gió lùa vịt đứng tụm lại hoặc nằm ở một góc nào 
đó trong ô chuồng. 
Độ ẩm thích hợp cho chuồng nuôi vịt là 60-70%. Độ ẩm cao 
có lúc đến 80-90%, vào mùa mưa dễ gây hệnh cho vịt. Lúc này 
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biện pháp tốt nhất là giám mật độ vịt để làm giảm độ ẩm không 
khí chuồng nuôi, đông thời tăng chất độn chuồng khô ráo giữ 
chân vịt được ấm, sạch lông vịt. 

Độ thông thoáng và nồng độ các khí độc trong chuồng nuôi 
vịt đẻ trứng tương tự vịt hướng thịt, 


3. Nuôi vịt giống sinh sản chăn thả 

Phương thức chăn thả vịt cổ truyền khi nuôi vịt giống, nuôi vịt 
thịt, nuôi vịt để trứng thương phẩm, có thể dùng cho tất cả các 
loại vịt sau giai đoạn úm vịt con. Nuôi vịt chăn thả chủ yếu theo 
mùa vụ thu hoạch lúa trong năm và những nơi có sông lạch, ao 
đầm. Các đàn vịt giống sinh sản nuôi nhiều ở các vùng có mặt 
nước hề ao, sông lạch, ruộng,... để có giống vịt con bán nuôi vịt 
thịt vào các mùa thu hoạch. Các giống vịt Có, vịt Bầu chăn thả 
tìm mồi rất giỏi, thích ứng với thời tiết nắng, mưa, v.v.. Các 
giống vịt ngoại như vịt Khaki-Campbell nuôi chăn thả được, vịt 
CV-Super M thì dần dần cũng sẽ quen chăn thả, nhưng các giống 
ngoại đều thực hiện tìm mỗi kém hơn, cần cho ăn thức ăn đầy đủ 
số lượng và chất lượng. 


Gột vịt trong 3 tuần đầu 

Cho vịt ăn thóc, ngô, tấm và tôm tép. cua. v.v.. và vịt tự tìm 
môi thêm khi được ra đồng chăn thêm, chia ra các thời kì: 

- 1-3 ngày đầu mới nở, cho Vịt con ăn cơm với ít ngô mảnh nấu 
chín, khoảng 4kg gạo cho 100 con. Cơm ngô chín rải đều trên ni 
lông phên cót cho vịt ăn, tránh vịt chen lấn nhau, Khi ăn rải cơm 
ít đến khi ăn hết lại rải, cho vịt ăn 4-5 bữa/ngày, trong đó có I 
bữa tối 9-10 giờ, các bữa ăn cách đều nhau, có nước cho vịt uống 
đầy đủ. 
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- 4-10 ngày tuổi. tập cho vịt ăn mỗi tanh như tôm tép, ốc luộc 
bỏ vỏ băm nhỏ, cho ăn rau bèo thái nhó, rau điếp, bắp cải, bèo 
dầu, bèo tấm, vẫn tiếp tục cho ăn cơm 4 bữa trong ngày. 

- 11-16 ngày tuổi, cho cơm trộn tăng dần gạo, tấm và các loại 
rau, tăng mồi tôm tép. cua, v.v.. là nguồn thức ăn động vật lên 
khoảng 1/3 lượng thức ăn trong ngày. 

- Từ 17 ngày tuổi, tập cho vịt ăn 1⁄4 thóc bung (thóc luộc nứt 
vỏ) phần còn lại là gạo tấm, sau đó tăng dần thóc bung lên 1⁄3, rồi 1⁄2. 

- Đến ngày tuổi 24, trộn ít thóc sống vào gạo và thóc bung 
đồng thời tăng lượng thóc sống dân lên cho đến 26, 27 ngày tuổi 
thì cho vịt ăn thóc sống hoàn toàn với môi thức ăn prôtêin (đạm) 
các loại mỗi tanh, rau, bèo. 

Từ 20 ngày tuổi, vịt đã gần như quen ăn thóc bắt đầu cho vịt 
ra đồng, mấy ngày sau đúng vụ thu hoạch vịt mò nhặt thóc rụng 
rất dễ dàng. 

Vịt 4-5 ngày tuổi, trời ấm, bắt đầu tập cho vịt quen nước, thả 
ra sân có máng nước nông 3-4cm xâm xấp cho vịt lội quen dần, 
Cứ như vậy, sau một tuần có thể cho vịt tắm ở mương máng cạn, 
hoặc chắn khoảng ao cạn rồi cho ra ao đầm sâu hơn, vịt thích bơi 
lội và kiếm môi. Vịt càng lớn càng đi chăn xa được và kiếm được 
môi trên bãi chăn cạn như cỏ, hoa cỏ, sâu bọ, giun. v.v.. dưới 
nước như rau bèo, cá tép. cua ốc, v.v.. Thức ăn cho ăn thêm tuỳ 
vào mức no đói của vịt vào cuối ngày, thường nhìn vào diều. 

Các lò ấp vịt tính toán thời điểm cho vịt nở sao cho giai đoạn 
gột khoảng hơn 3 tuần là vừa đúng vào vụ gặt để thả vịt ra đồng 
nhặt thóc rụng và kiếm môi ở ruộng, kéo đài hết vụ thu hoạch lúa 
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vừa đúng lúc vịt vào tuổi hậu bị. Các đàn vịt nuôi không đúng 
mùa gặt thì phái cho nhiều thức ăn vì phần tận dụng dược ít. 


Nuôi vịt giai đoạn hậu bị 

Như trên đã nêu, nếu hết mùa thu hoạch lúa đúng lúc vào tuổi 
hậu bị của đàn vịt thì được nuôi với chế độ thức ăn hạn chế. 
Người nuôi vịt áp dụng chế độ ăn hạn chế bằng cách cho ăn “cầm 
xác ˆ, hàng ngày ở bãi chăn vịt tìm nhặt hoa cỏ, cua, tôm, Ốc, v.v.. 
và chỉ cho ăn thêm 50-80g thóc tuỳ theo lượng mỗi vịt kiếm 
được. Thời gian này kéo dài khoảng 4 tháng liên tục. Tiếp đến bắt 
đầu tăng khẩu phần ăn cho vịt bằng cách đưa vịt đi chăn ở đồng 
xa có nhiều mỗi hơn, cho ăn thêm 80-120g cho mỗi con trong 
ngày, có thể cao hơn. Khi vịt đã mượt mà, tiến hành chọn giống, 
chọn những con đạt tiêu chuẩn giống lên đàn vịt đẻ. 

Nuôi vụ đề 

Chăn thả đàn vịt đẻ chủ yếu dựa vào 2 vụ lúa chín là 2 vụ cho 
vịt để rộ khoảng § tháng. Sau 4 tháng đề liền, vịt yếu hơn, tỉ lệ để 
giảm dần, cần tính toán ngày đập vịt để chuẩn bị cho vụ lúa sau. 
Dập vịt cho ngừng để cả đàn đồng đều là tốt nhất, bằng cách cho 
vịt mái nhịn ăn 1-2 ngày, chỉ cho uống nước, lúc này lông cánh 
dễ nhổ và không chảy máu khi nhể cho nên nhổ hết cho cả đàn 
vịt để sau này lông mọc lại cùng lúc và cùng vào đẻ, sau khi nhổ 
hết lông, không cho đi chăn, quây ở chuồng, cho vịt ăn no, 
khoảng 3-4 ngày sau tiếp tục đi chăn đồng, giảm thức ăn, chỉ cho 
ăn thêm 50-60g thóc. Vịt sẽ mọc lông cánh trở lại. cho ăn tăng 
dần và bắt đầu thời kì "dựng vịt”. 

Thời gian này vịt chuẩn bị vào đẻ có lông mượt, chân và mỏ 
đồ tìm kiếm môi nhanh nhẹn. Vịt trống bám vịt mái, vịt mái chịu 
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đạp mái. Tăng chế độ cho “nuôi dựng”, cho vịt ăn thêm thóc tốt 
từ 120g lên 160g để vịt đẻ lại. Cần lưu ý không cho ăn thóc tăng 
đột ngột. tránh thay đối loại thức ăn, cho thêm thóc mầm, tép. cá 
vụn, cua ốc, bột cá, v.v.. 

Vào thời kì đẻ đạt tới tỉ lệ 20-30%, thì cho ăn 120g thóc/ngày. 
Khi đồng chăn nghèo môi tanh phải cho ăn thêm bột cá. tép, cua, 
ỐC V.V.. 

Nuôi chăn thả quy mô mỗi đàn vịt 300-400 con là vừa phải, 
nếu ao hồ rộng có thể đến 500 con. 

Sáng sớm thả vịt vào ao, đầm hỗ cho vịt bơi lội đạp mái lấy 
trứng ấp sẽ cho tỉ lệ phôi cao, Chiều đến khi đi chăn đồng về cho 
vịt vào ao, đầm bơi lội thoải mái, rỉa lông, tắm, Mùa nóng, tối dến 
cho vịt ở ngoài sân cho mát mẻ, đêm mới cho vào chuồng. 

VỊ thường dẻ theo tập tính từ 1-4 giờ sáng. Chuồng vịt cần ở 
vị trí yên tĩnh, quang, thoáng, có lưới rào chống mèo, chuột. 

Chất đôn chuồng vịt là rơm, trấu khô. Lớp độn dày 10-15em, 
xung quanh chuồng lót dày hơn vì vịt thường đẻ quanh chuồng. 
Đàn vị đông, chuồng chật hơn vì chỉ nhốt ban đêm trú ngụ. nên 
cho vịt để ra đệm lót mà không đặt ổ đẻ, chất đệm phải sạch. 
Chăn thả vịt để cần quan tâm buổi sáng chăn ở đồng xa, buổi 
chiều cho về đồng gần và rất chú ý tránh đuối dôn vịt vì lúc này 
trứng đang được hình thành vỏ, nên dễ bị ảnh hướng, nếu ủm 
được mương máng cho vịt bơi về thì tốt, vịt có thể bơi xa được. 

Nuôi vịt chăn thả nếu có được đồng bãi chăn nhiều mỗi thì tiết 
kiệm được thức ăn, tính ra một năm lượng thức ăn cho vịt tiêu tốn 
khoảng 3§-40kg thóc/con. 
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Ở các vùng đồng bằng lúa nước phương thức chăn thả vịt nội 
và vịt lai đã thành tập quán, rất thuận lợi cho chăn nuôi vịt, lại có 
ao đầm rộng lớn, cho nên chăn nuôi vịt có điều kiện đạt hiệu quả 
kinh tế cao. Các giống vịt ngoại thịt và trứng tận dụng đồng chăn 
chỉ ở mức độ có thể, chú yếu là nuôi theo phương thức công 
nghiệp cho ăn uống đầy đủ, nhưng có được năng suất cao nên 
ngày càng phát triển ở nhiều vùng nước ta. 

4. Kĩ thuật chăn nuôi vịt thịt 

Chọn vịt giống nuôi thịt 

Vịt nuôi thịt chọn giống từ đàn vịt bố mẹ hướng thịt hoặc kiêm 
dụng thịt trứng, có đặc điểm ngoại hình của giống định nuôi, như 
vịt CV-Super M, vịt lai, vịt Bầu, v.v.. Chọn những vịt con nhanh 
nhẹn, khoẻ mạnh, không có dị tật như hở rốn, khuỳnh chân, 
nghẹo đầu, không bết lông, v.v.. Chọn vịt con sơ sinh có khối 
lượng chuẩn của giống, thường 50-55g/con. 

Chọn vịt con ở đàn giống vịt bố mẹ sinh sản khoẻ mạnh, 
không bệnh tật, được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, v.v.. Vịt con là 
con lai của tổ hợp lai từ 3-4 máu, có ưu thế lai rõ rệt để có tốc độ 
sinh trưởng cao và tiêu tốn thức ăn thấp, có hiệu quả kinh tế. 


Ki thuật chăn nuôi vịt thịt tập trưng công nghiệp 

Là phương thức cbăn nuôi tiên tiến tạo mọi điều kiện đáp ứng 
nhu cầu của vịt về thức ăn, nước uống, nhiệt độ, ẩm độ chuồng 
nuôi, tiêm phòng vệ sinh thú y, ít phụ thuộc vào sự thay đổi của 
môi trường ngoại cảnh. Với phương thức này có thể nuôi đàn vịt 
thịt quanh năm, thường nuôi các giống vịt công nghiệp cao sản, 
chăn nuôi quy mô lớn, sản phẩm thịt vịt chất lượng cao. Vịt nuôi 
thịt là vịt lai thường nuôi 7-8 tuần tuổi rêi mổ thịt, sau tuần tuổi 
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đó tốc độ lớn của vịt chậm lại. tiêu tốn thức ăn cao hơn, lại tích 
mỡ cao làm giảm chất lượng thịt. 

Thúc ăn nuôi dưỡng 

Thức ăn vịt có thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chế biến công 
nghiệp hoặc tự nghiền trộn, đảm bảo dinh dưỡng theo giai đoạn 
vịt. Tốt hơn là dùng thức ăn viên 1,5-2mm. Tuyệt đối loại bỏ loại 
có chớm mốc vì vịt rất mẫn cảm với độc tố aflatoxin của nấm 
mốc gây chết hàng loạt vịt con. Ngô, khô lạc nhân rất dễ mốc, 
thường thay bằng thóc, khô đỗ tương. Chú ý nguyên liệu thức ăn, 
hỗn hợp thức ăn vịt cần được bảo quản trong kho đúng quy cách, 
thường xuyên đảo kho, thoáng, có chế độ nhiệt, ẩm thích hợp. 


Bảng 29. Nhu cầu dinh dưỡng trong thức ăn của vịt thịt 


Thành phần dinh Nhau Vịt ll - 2 tuần Vịt 3 tuân tuổi đến 
đường | Đơn vị tính tuổi mổ thịt | 

Năng lượng trau đổi kCal/Kg ' 3000 3100 

Prútgin thỏ % l Ị 22 1ú.5 

l.zin | $ Ỉ 

Metinonin | K: 

Metinenin + xixIin h tả (!.R ị 06 
: ;\ratin tự 1.3 11 h 
'Tryptrenban tr ị (33 20 

Cụnxi li tệ I1.8ã t6) 

J“tiotnhe % U40 (i35 

M[ngan si 1i.01 ($1 

Kẽm ¡ 00 015 
.—. — 

Vitamin A | IU#g d1 3000 
†.VRsmibÐ ICU& | S0 400 
:- Viamnn E Ằ 1U/g F | tt = Š 


;- Vitamin K 


nụ 
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Khẩu phần thức ăn nuôi vịt thịt phải cân đối nhu cầu định 
dưỡng. nguyên liệu phải tốt không có dấu hiệu mốc, cần có tỉ lệ 
prôtêin động vật, thực vật thích hựp để tiết kiệm các loại thức ăn 
đắt tiền mà đáp ứng cho cơ thể sinh tưởng phát triển. 

Trên cơ sở nguyên liệu cần được tính toán lập khẩu phần cho 
phù hợp, thóc thay ngô, khô đỗ tương thay khô lạc nhân, v.v.. bổ 
sung vitamin, khoáng. vi lượng không để thiếu. 


Bảng 30. Công thức thức ăn hỗn hợp hoàn chính nuôi vịt thịt 


Yịt đ tuần tuổi 
đến mổ thịt 


Nguyên liệu, % Vịt - 3 tuần tuổi 


Ngô vắng | 450 : 30) 
II œœư 
Tấm bị 8 | 
Cảm nu lŠ R¿ 
:— Luwv nhân 17.5 16 
|_ Đã túng nghiễn 6 § 
Bột cá nhạt b T R 
Bút số v 0.3 ` U.7 
h 
TA. =. - 1h x6 T - Ì 
[eunxi phötpluiục thể | 1Š | 
Prennx vitnman - khong Là) 0$ 


"Tuần tuổi Cá tuần 


ị Cũng dồn 
l ly R 


34âU vân 


I.bần 


In 
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Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh nuôi vịt, gia cầm chỉ dự trữ dùng 
trong 2-3 tuần: có bao tốt. kho khô ráo, háo quản được 1-2 tháng, 
không dự trữ lâu hơn. 

Nuôi vịt thịt công nghiệp cho ăn tự do, nuôi thâm canh cần có 
biện pháp kích thích ngon miệng thức ăn thơm cho vịt ăn được 
nhiều nhất để có tốc độ tăng trọng cao nhất. giá thịt thấp nhất để 
có hiệu quả cao. 

Chuông nuôi vịt thịt: 

Vịt con nuôi nền pạch, xi măng hoặc tốt hơn là nuôi sàn lưới 
có độ cao hơn nên 0,8-1m, vịt lớn nuôi nên. Chuồng vịt phải có 
độn rơm, trấu, phoi bào đày §-10cm, khi bị ẩm là phải thay chất 
độn khô vào nơi bị ướt. Vịt uống nước nhiều (gấp 3 gà), phân 
lỏng, vịt lại thích vục tắm ở máng nước cho nên làm ướt chuồng. 
Chuông vịt con ẩm ướt thì vịt bị rét, bẩn lông, nấm mốc và vi 
khuẩn phát triển gây nhiễm cho đàn vịt. Chất độn chuông chưa 
cần rải trong 3 tuần đầu nuôi nền, từ tuần thứ 4 rải độn 2/3 diện 
tích ô chuồng. Máng nước đặt vào nơi không độn tránh làm ướt 
chuông khi vịt uống. 


Mật độ chuồng nuôi vịt thịt (vịt hướng thịt): 


Tuần tuổi đầu : 4-15 con/m? 
Tuần tuổi thứ hai h ¡0-12 con/m? 
Tuần tuổi thứ ba : 6-7 con/m° 
Tuần tuổi thứ tư đến thứ 7-8 : 4-5 con/m` 


Sưởi ám YH: 

Trước khi chuyển vịt con mới nở đến chuồng phải được sưởi 
ấm đạt nhiệt đô yêu cầu cho úm vịt con. Thường mùa ấm sưởi 
trong 2 tuần, mùa lạnh sưởi đến 3-4 tuần tuổi. 
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Tuần tuổi dấu : 35-24' 

Tuần tuổi thứ 2: 24-18 

Tuần tuổi thư 3: 18-17G 

Sưổi ấm vịt con, gà con hết sức quan trọng. gà mẹ nuôi con thì 
ấp ủ suốt ngày, còn vịt thì gần như không làm được việc này. 
Tuần đầu sưởi ấm suốt ngày đêm bằng chụp sưởi. đèn sưởi, bếp 
ga, bếp than củi. Chụp sưởi hình nón, gắn bóng điện, dây mayxo. 
bóng đèn mờ 60W hoặc bóng to 300-400-500W cho một quây 
vịt. Cần chú ý khi dùng chụp sưởi gà con để sưởi vịt phải điều 
chính độ cao cho thích hợp với vịt vì vịt thường đứng cao hơn gà. 
Có điều kiện cho sưởi bằng ga tốt hơn vì sản sinh hơi nước làm 
tăng dô ấm chuồng nuôi rất tốt cho vịt con tuần tuổi đầu. 

Quảy vịt làm bằng cót hoặc lưới đày mắt phủ bao tải có đường 
kính 1-4.5m, có thể diều chỉnh to nhỏ, chiều cao 0,5-0.7m, 
thường nhốt 3§0-300 vịt con. Quây phải kín tránh gió lùa. nhưng 
phải thoáng. phía trên quây Không phủ kín bao tải hoặc ni lỏng. 

Máng ăn. máng uống vịt con, vịt lớn như ở phần nuôi vịt giống 
hướng thịt. mỗi ô chuồng lãm cần có 3 máng, bể nước có mái 
che, kiểm tra thường xuyên. 

Chế độ chiếu sáng cho vịt thịt 1-8 tuần tuổi theo chiều giấm 
dần, hạn chế sự hoạt động của vít nuồi công nghiệp cho lớn 
nhanh. Tuần tuổi đầu ánh sáng cá ngày đêm 23 giờ, cưỡng độ 
5W/m`, rồi giảm dần xuống 4W/m' nền chuồng. Tuần thứ hai trở 
đi 2W/m nên rồi 0.25W/m” nên chuồng vào những tuần cuối. 

Độ thoáng không khí chuồng nuôi: 


Vịt từ 1-10 ngày tuổi: 8,3m ⁄kg khối lượng sống 
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Vịt từ 11-30 ngày tuôi: 6,7m /kg khối lượng sống 


và 
Vịt từ 31-50 ngày tuổi: 3,2m kg khói lượng sống 


Nước uống cho vịt: 

Nuôi công nghiệp vịt thịt có thể nuôi cạn hoàn toàn không 
nhất thiết phải có nước nhưng cạnh ao mương càng tốt. Nước 
uống phải có suốt ngày đêm, vịt không thể ăn mà không uống 
nước. Vịt thường vừa ăn vừa uống, ăn vài miếng lại tìin mắng 
nước uống. Hoà vitamin tổng hợp vào nước cho vịt con 2-3 ngày 
đầu nống để vịt con nhanh nhẹn phàm ăn. 

Nước uống phải sạch, năng vệ sinh lau chùi máng và thay 
nước hàng ngày. treo máng cao dần theo độ lớn của vịt để luôn 
luôn cho đáy múng ngang tầm lưng vịt, mức nước trong máng 
không thấp dưới lem. Độ đài mép máng cho một vịt vào những 
tuần cuối trước khi mổ thịt là 9 5mm. 

Nước Không lạnh quá dưới }2“C cho vịt con tuần tuổi đầu, 
không dưới §-IUC chủ vịt tuần tuổi 2-3 nhưng cũng không nóng 
trên 20-22". 

Vịt thích uống cá trong khi bơi tắm cho nên tốt nhất là có 
mương nước chảy thường xuyên cho sạch. 


Bảng 32. Định lượng nước nóng cho vĂ (lít) 


Ữ “Tuấn tôi ` ˆ” "Bình “quân nước/ngà y | 
KT, l — Tu | 
: . T THẤM Í 
HH. dan "là Z.V tì há c— " 
L S2 ba 4<) x03 ~== 
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Các giống vịt hướng thịt nuôi công nghiệp, các tổ hợp lai vịt 
thịt 7-8 tuần tuổi đạt khối lượng 2,§-3kg là thời điểm giết mổ thịt 
ngọn, tăng trọng cao, có hiệu quả kinh tế. 


Nuôi vịt thịt chăn thả 

Từ đặc điểm tích mỡ của vịt cho thấy phương thức chăn thả vịt 
có ưu điểm không chỉ tận dụng mỗi thức ăn mà cá cho cấu trúc 
thịt. Vì theo khuynh hướng tự nhiên vịt sản sinh và tích mỡ không 
lợi cho phẩm chất thịt. Cần có thịt vịt thơm, mỡ xen vào thịt khi 
đun nấu thịt ngậm mỡ do các sợi cơ giữ mỡ lại. Khi chọn giếng 
vịt không thể chọn vịt cho thịt ít mỡ, tốt nhất là chăn thả cho vít 
hoạt động cơ bắp tốt hơn để sản xuất thịt nhiều hơn mỡ. Thả chăn 
ao, chăn bãi cỏ cho vịt chạy đồng thớ thịt sẽ chắc có mỡ xen vào. 

Nuôi vịt chăn thả là nghề truyền thống của nông dân ta thường 
quen gọi là “nuê: vịt chạy đồng” với đặc điểm trên thì phương 
thức chăn thả giếng vịt được cải tiến sẽ cho năng suất và chất 
lượng thịt ngon. 

Giai doqn gỘt VỊ con: 

Gột vịt con từ 0-3 tuần tuổi tuỳ theo điều kiện, mùa vụ, lập 
quán từng nơi, nhưng 2 tuần tuổi đầu phải chăm sóc chu đáo. 
Nuôi gột phải nhốt chuồng là chủ yếu. Từ 7-10 ngày tập cho vịt 
quen dẫn với nước ở mương, máng nước cạn, cho tập bơi. 

Thời gian tập bơi cho tăng dần đến hết thời kì gột, cho vịt chạy 
đồng được. 

Trong giai đoạn gột vít, cho vịt ăn cơm, bún, ngô xay nấu chín 
trộn với môi tôm tép, bột cá, ruột ốc băm nhỏ, bột cá đảm báo 
dinh dưỡng prôtê¡n 20-21%. ` 
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Nông dân nhiều vùng có kinh nghiệm gột vịt tốt tỉ lệ nuôi sống 
cao và vịt lớn đều như sau: 

2 ngày tuổi đầu: cho vịt con ăn cơm, bún, uống nước, nhốt 
trong chuồng ấm, kín gió thoáng. 

Từ 3 đến 10 ngày tuổi: cho vịt ăn eơm hoặc gạo ngâm mềm 
trộn với mồi theo công thức 30kg gạo trộn với 60-70kg tép, đầu 
tôm tươi. hoặc 15-l6kg ruốc cá khô cho 100 vịt ăn trong 7 ngày; 
hàng ngày cho ăn 5-6 lần. Cho vịt ăn thêm rau xanh thái nhỏ. 

Tập cho vịt quen với nước tăng dần 10-30 phút, cho đến ngày 
thứ 10 vịt có thể xuống nước bơi tự do, nhưng chưa thả vịt ra 
đồng được. 

Từ 11 đến 20 ngày tuổi: cho vịt tiếp tục ăn gạo ngâm như công 
thức trên đến 15 ngày tuổi. Sau đó thay gạo bằng thóc luộc chín 
theo công thức 60kg thóc với 28-30kg bột cá hoặc 110-120kg tép 
tươi, cua đồng... cho 100 vịt ăn trong 10 ngày, cho ăn 3-4 bữa 
trong ngày. Cho vỊt ăn thêm rau xanh thái to hơn. 


Giai đoạn thả vịt chạy đông: 

Sau giai đoạn gột 3 tuần thì thả cho vịt chạy đông cho đến lúc 
giết thịt 70-80 ngày tuổi. Các giống vịt chăn thả đồng, tương tự 
các giống gà vườn, sinh trưởng phát triển chậm hơn các giống cao 
sản nuôi công nghiệp I-2 tuần, nhưng thịt chắc và có độ dai hơn. 
Vịt chạy đồng tìm kiếm mỗi, nhặt thóc rụng trên đồng ruộng, bãi 
chăn là chính, lượng thóc ngô cho ăn thêm theo mức no đói của 
vịt vào cuối ngày chăn, thức ăn cho thêm thường là 3 thóc trộn với 


2 mỗi cua tép tươi. 
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Vịt được nuôi võ héu 5-7 ngày trước khi xuất bán giết thịt, cho 
an đây đủ (xem mục Mư/ tập chúng vỗ béo). 

Các lò ấp thường tính toán thời điểm vào trứng ấp sao cho vịt 
nở để nuôi gột vào lúc lúa bắt đầu có đòng để kịp có vịt đàn cho 
chạy đồng vào đúng vụ thu hoạch lúa. 

Kinh nghiệm nuôi vịt thịt thời vụ chạy đồng: 

Ở miền Bắc 

V tự chiêm-Thúng 5 ấp nở rộ những phiên chính để gột vịt 
vào le lúa trổ bông đều. Một số ruộng cấy sớm lác đác đã có lúa 
chín vào cuối tháng này. 

Vào đầu tháng 6 vịt con đã gân 1 tháng biết ăn thóc, khớp với 
vụ gặt chiêm xuân là bắt đâu thả vịt ra đẳng chăn. 

Vịt nụ mừa- Thắng 10 ấp chính vụ, gột vịt con vào Júc lúa trổ bông. 

Vào đầu tháng 11 vào đầu tháng vịt con đã gần I tháng biết ăn 
thóc, Khớp với vụ gặt lứa mùa, cho vịt ra đồng chăn. 

Nha họa cô-các bãi ven sông, bờ mương, bờ đê. v.v.. từ tháng 
7 đến tháng 9 trong năm có nhiều loại cỏ ra hoa có bạt, vịt rất 
thích ăn. Thủ vịt dần ra chăn trên các bãi này tận dụng hoa lá cỏ, 
kiếm mỗi giun dế, v.v.. và cho ăn thêm thóc lúc chiều về. 

Ớ miền Nam 

Vụ tử ma cáy-Tháng Š ấp rộ cung ứng vịt con để gột, Cuối 
tháng Š và vào tháng 6 là vụ cày bừa đồng sẩn mỗi tôm tép, cua 
óc, v⁄At, là lúc vịt gột được gần 1 tháng thả ra chăn trên đồng 
tuông, chiều vẻ cho ăn thêm thóc. Tháng 7 tiếp tục thả vịt ra 


ruộng chưa cấy. 
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VỤ 1/7 màa gạ/-Thắng 1Ú ấp rộ cùng ứng vịt con để gội lúc lúa 
trỏ bông. 

Thúng L1 vĩ đã gột xong thì lúa bắt đầu thu hoạch rộ, thả vịt 
ra động chăn. 

Đến nay, mùa vụ cấy lúa, trồng màu, mùa vụ pặt lúa, thu mầu 
trên đồng bãi có nhiều thay đổi do thâm canh, tăng vụ, ứng dụng 
tiến bộ kĩ thuật giống mới ngắn ngày, cho nên tuỳ từng vùng, 
từng địa phương cần điều chỉnh lịch cho ấp, gôt vịt con để thả 
chăn đồng vừa khớp với mùa vụ nhằm giảm tối đa chỉ phí thức ăn 
nNUỘI VỊT. 


Giai đoạn nuôi vịt tập trung võ béo: 

Sau thời gian cho chạy đồng chủ yếu tận dụng thức ăn ở đồng 
bãi, đến thời kì nuôi vịt tập trung vỗ béo. Phẩi cho ăn uống đây 
đủ để có thể đủ độ béo và đạt khối lượng chuẩn của giống, của tổ 
hợp lai. Đặc biệt là điều chính chất lượng thức ăn để giảm hẳn 
không còn mùi tạnh, mùi tạp chất của thức ăn, nước uống tự 
nhiên ngoài đồng ruộng (cá, cua, Ốc, rong, rêu. v.v..) là mùi vị 
không hấp dẫn, tăng cường chất lượng thịt vịt thơm ngon. 

Để tập trung vịt cho ăn uống phải chọn nơi cao.ráo, thoáng 
mát, có nguồn nước sạch chảy lưu thông, không ứ đọng phân, 
rác, v.v.. để quây nuôi vỗ béo đàn vịt chạy động. Tốt nhất là cho 
đàn vịt về chuồng đầy đú thiết bị múng ăn, máng uống, có đủ 
nước sạch cho vịt uỗng. 

Số ngày vỗ béo phụ thuộc vào khối lượng vịt và độ béo đã đạt 
của vịt. Theo tiêu chuấn giống thì chỉ khoảng 3 ngày. nếu chưa 
đạt thì tiếp tục thêm 5-7 ngày, có điều cần chú ý là không thể kéo 
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đài 9-10 ngày vì giá thành sẽ tăng khó bán và đặc biệt là lông vịt 
không thể nhổ sạch được. 

Những ngày vỗ béo chỉ cho ăn thức ăn vỗ béo cho vịt tăng thịt, 
tăng mỡ, v.v., gồm các loại bột ngô, thóc 40%, cám øsao 30%, tấm 
23%, bột cá ít 3%, khô đỗ tương, khô lạc nhân 2-3%, thức ăn bổ 
sung 1-2%, đảm bảo năng lượng trao đổi 3100-3200kcal/kg, 
prôtêm 15-16%. 

Võ béo cho vịt ăn tự do, đủ no, khoảng 180-220g/con một 
ngày tuỳ theo giống. Vịt được nhốt, không cho vận động nhiều. 
Kiểm tra khối lượng và độ béo hàng ngày, khi đạt chuẩn của 
giống thì mổ thịt, càng ngắn thời gian vỗ béo càng có hiệu quả 
kinh tế và có độ ngon ưa chuộng. 


5, Kĩ thuật nuôi vịt-cá/lúa kết hợp 

Nhiều nông hộ ở các vùng nhất là đồng bằng sông Cửu Long 
có kinh nghiệm nuôi vịt kết hợp thả cá ở ruộng lúa đem lại lợi ích 
đa dạng hoá sản phẩm trên ruộng cấy lúa, tăng vụ, giảm phân hoá 
học do được bù bằng nguồn phân vịt. Vịt và cá còn ăn các loại 
côn trùng và sâu, rầy hại lúa, đã làm tăng được hiệu quả kinh tế, 
nâng cao được chất lượng lúa gạo, v.v... 

Chuẩn bị ruộng lúa 

Ruộng phải có bờ chắc, không sạt lở. Đắp bờ ruộng cao, cao 
hơn mực nước lúc cao nhất là 0,5m. Mực nước ở ruộng thường 
xuyên 30-35cm. Xung quanh ruộn? có mương bao quanh. 
Mương rộng I-1,2m, sâu Im và có đìa (ao) cá bằng 7-§% diện 
tích ruộng để cho cá sống, giữ cá, tránh nắng cho cá và thu hoạch 
cá khi đến lứa. Đến lúc thu hoạch cá dồn cá, trên ruộng xuống ao 
đìa này để đánh bắt. 
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Trên mặt ao đìa, làm chuồng sàn để nhốt vịt ban đêm và lúc 
không thả vịt vào ruộng lúa vì thời tiết xấu. Thức ăn vịt rơi vãi, 
phân vịt là thức ăn nuôi cá. Phát quang bụi rậm ở ruộng, điệt rắn, 
cá lóc, v.V.. 

Nuôi thả cá 

Mực nước ruộng lúa không sâu dễ bị tác động của thời tiết, 
ánh nắng mặt trời, cần chọn giống cá chịu được nóng, phèn, quen 
sống và tìm môi ở tầng đáy, khi thả thì cá đã hơi lớn như cá chép 
6-8cm, rô phì và cá nùi 3-5em. Ruộng cấy một vụ, thả cá một vụ 
thì số con cá/m' với các loại cá như cá nùi khoảng 30%, cá chép 
30%, cá rô phi 40%. Loại ruộng bị phèn nặng chỉ thả cá rô phi 
30%, cá nùi 50%. 

Nuôi thả vụ 

Vịt mái đẻ: 

Giống vịt siêu thịt: 40-50 con/1000n? ruộng lúa. Giống vịt 
siêu trứng: 60-70 con/1000m” ruộng lúa. Nhốt chuông 3-4 
CON/mẺ sàn. 

Vịt nuôi thịt: 

Úm vịt tuần tuổi đầu ở nơi kín gió, tuần tuổi thứ 2 cho vịt ra 
chuồng sàn, 20 con/m` trong 4 tuần đầu, 10-12 con/m' từ 5-10 
tuần tuổi, thả vịt ra ruộng 60-80 con/1000m”. 

Phương thức thả vịt vào ruộng lúa: 

Tháng đầu tính từ khi cấy lúa là chưa thả vịt, mà chỉ thả cá 


vào ruộng, 
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Sau I tháng đầu khi lúa bắt đầu trổ bông lúc đó bộ rễ phát triển 
chấc chắn thì thả vịt vào ruộng, Thời kì lúa trổ bông chỉ chăn thả 
viÊ ở phần ao đĩa và mương bao quanh ruộng, trong ruộng chỉ có 
cá tận dụng nguồn phân hoa của lứa rơi xuống và các vi sinh 
vật khác. 

“Thời kì thu hoạch lúa, thủ vịt vào ruộng tận dụng thóc rơi vãi 
và các mỗi khác. Sau khi thu hoạch lúa tiếp tục nuôi cá một thời 
gian nữa rồi thu hoạch cá, 


IV. KỸ THYẬT CHĂN NUÔI NGAN 


1. Kĩ thuật chăn nuôi ngan giống sinh sản (bố mẹ) 

Nuôi ngàn giống sinh sản tương tự nuôi vịt giống chia ra giai 
đoạn ngan còn, ngan hậu bị và ngăn đẻ. Giai đoạn ngàn hậu bị 
tưởng tự các giống gia cầm khác, cho ăn hạn chế để ngan có khối 
lượng chuẩn không tích luỹ mỡ sớm để vào giai đoạn đẻ có năng 
suất trứng cao. Thời kì bắt đầu đẻ cho ngan ăn thức ăn khởi động 
đẻ từ tuần tuổi thứ 19 đến 24, tiếp đó cho ăn thức ăn ngan đẻ. 
Nuôi ngàn thịt nên tích trống mái nuôi riêng để con trống không 
lấn át ngàn mái vì ngàn trống chóng lớn lại tò gần gấp đôi 
ngan mái. 


Chăn nuôi ngan con I-84 ngày tuổi 

Giai đoạn ngàn côn chia ra: úm ngan 1-28 ngày tuổi và nuôi 
ngàn 29-82} ngày tuổi, Đặc điểm của ngan con mới nở chỉ mới có 
mầm phôi thận sau đó mới hoàn chỉnh dần chức nãng nên ngan 
con rất mẫn cẩm với sự mất nước. Vì vậy ngan con mới nở phải 
cho uống nước đầy đủ, tốt nhất là cho uống nước lợi tiểu cho đến 
1Ñ ngày tuổi. 
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Chọn con giống nuôi phải đúng giống định nuôi như ngan ré, 
ngàn loạng, ngan trâu, ngan ngoại, ngan lại, Chọn vào ngày nở 
(ngày ấp thứ 3 hoặc 35), ngan con nhanh nhẹn, lông bóng mượt, 
màu đặc trưng của giống. mặt sáng. Không chọn những con 
khuyết tật. 

Chuẳng nuôi thoáng mát vào mùa hè, ấm thoáng vào mùa 
đông, được bao lưới chống chuột. Chuồng được sát trùng quét vôi 
đặc phun focmalin 0,05% trước khi nuôi vịt 3-5 ngày và sưởi ấm 
trước 4-5 giờ. Có đủ máng ăn, máng uống cho ngan đủ chỗ ăn, 
uống cùng một lúc. Khay ăn cho ngan con có gờ cao 2cm, rộng 
40cm, dài 60cm cho 25-30 con. Máng uống 1,5 lít dùng cho ngan 
7 ngày tuổi đầu, loại 4 lít cho ngan lớn hơn. 

Chuồng nuôi ngàn trên nên, cũng như trên sàn lưới tưởng tự 
như nuôi vịt. Quây úm cao 0,5m, dài 4,5m cho TÔØ nưan con. 

Nhiệt độ sưởi: 


Trong quây - Trong ô chuồng 


Tuần tuổi đầu 35-3-4'C 20-18 
Tuần tuổi thứ hai 33-30'°€ 20-L8€ 
Tuần tuổi thứ bạ 30-28'C 18-l@% 
Tuần tuổi thứ tư 2306-2&€ I8-IS%Œ 
Tuần tuổi thứ năm 21-2ứC I8-IS€ 


Theo dõi nhiệt độ: 
Đủ vừa nhiệt ngan tấn đều trong quây. 
Thiếu nhiệt: ngan tụm lại dưới chụp sưởi. 


Thừa nhiệt: nóng quá ngan tắn xa chụp sưởi. 
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Mật độ chuông nuôi (con/nˆ) 


Nuôi nền Nhôi sàn 
Tuần tuổi 1-2 10-15 13-18 
Tuần tuổi 3 6-7 7-Ñ 
Tuần tuổi 4 5-6 6-7 


Chất độn chuồng thường dùng trấu, rơm, cỏ, phoi bào đều phải 
khô, tuyệt đối không sử dụng loại bị mốc vì ngan, vịt rất dễ 
nhiễm nấm mốc. Lớp độn đày 10-15cm, rải cách xa máng uống 
để không bị nước vương vãi làm ướt, hễ bị ướt là phải thay ngay. 
Chất độn cần được khử trùng trước. 

Nhu cầu đinh dưỡng thức ăn ngan con như đã giới thiệu ở phần 
dinh dưỡng, khẩu phần, định mức ăn (Bảng 22, 27). Phương thức 
nuôi dưỡng: ngan con 1-28 ngày tuổi cho ăn tự do 5-6 bữa/ngày, 
cần chú ý cho ngan ăn bữa đêm khoảng 22 giờ. 

Ngan 29-84 ngày tuổi cho ăn theo định lượng. Cân ngan lúc 
28 ngày tuổi, sau đó cứ hàng tuần cân ngan I lần để theo dõi khối 
lượng ngan đối chiếu với tiêu chuẩn giống, điều chỉnh mức thức 
ăn cho đạt. Khối lượng giấm so với lần cân ngan trước thì tăng 
thức ăn, nếu tăng quá định mức thì giữ nguyên mức ăn tuần này 
cho hết tuần sau, nếu định mức chưa sát mà khối lượng ngan tăng 
nhiều thì có thể phải giám. Mức tăng giảm thức ăn ít để không 
gây xáo động cơ thể ngan. 

Một số biện pháp chăm sóc ngan con 

« Tránh các nguyên nhân gây stress nhất là khi vận chuyển 


ngan do lông chật, nóng, rét, gió, gió lùa. Chuồng nuôi ẩm lạnh 
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thì ngan dồn đống đè lên nhau chết do đó đòi hói phải che chắn 
gió, có lót đệm chuồng, có sưởi bằng bếp củi, than (có liếp chắn 
tránh ngan vào bếp). 

Sau một tuần tuổi cho ngan làm quen với nước. Cho ngan vận 
động đi lại tránh liệt chân. 

Cho ngan đủ nước uống, đảm bảo 0,3-0,4 lít/con/ngày. 

« Biện pháp đề phòng rỉa thịt lẫn nhau ở ngan con: Ngăn con 
thường mổ cắn nhau: 4-5 tuần tuổi ở đuôi và lưng, khoảng 6-7 
tuần tuổi ở lông cánh. Phòng và làm giảm hiện tượng này bằng 
cách cho ngan ăn các thức ăn nhiều axit amin có gốc lưu huỳnh, 
giữ đúng mật độ nhốt chuồng, giữ độ thông thoáng và nhiệt đo, 
hạn chế cường độ ánh sáng (dùng ánh sáng đỏ, kéo đài trong 
8 giờ). 

Phải cắt mỏ cho ngan vào 3 tuần tuổi là thích hợp, cắt bằng 
máy, bằng kìm chuyên dụng, bằng kéo sắc. Mỏ trên của ngan có 
khúc sừng đầu mỏ trùm lên mỏ đưới, cắt 1⁄2 phía ngoài của phần 
này (khoảng 0.5cm). Không dùng những loại dụng cụ cắt mỏ 
không ăn khớp tới hình dáng của mó, như vậy rất cần loại kìm 
chuyên dụng cắt mỏ vịt, dùng cả nhiệt để hàn vết thương, khi cắt 
hạn chế chảy máu. Cho ngan uống vitamin K trước và sau khi 
cắt mỏ. 

« Một hiện tượng ở ngan do ảnh hưởng của thần kinh, ngan 
thường đuổi nhau, cào nhau đồn đống lại, làm cho ngan có thể bị 
chết vì ngạt. Phải cất bớt móng chân để tránh ngan cào rách đa 


làm giảm giá trị thân thịt khi mổ thịt. 
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Chăn nuôi ngan hậu bị 85-165 ngày tuổi 

Nuôi ngàn hậu bị giống là piai đoạn quan trọng, cho ăn theo 
chế độ hạn chế để ngan không béo, không gầy, đạt khối lượng cơ 
thể ở mức chuẩn của giống mới có đàn ngan để tốt sau này. 

« Chọn ngan nuôi hậu bị lúc ngàn chéo cánh, hình dáng đẹp, 
lông mượi, cho loại những con cánh tiên, lông không đủ. Vào 88 
ngày tuổi, ngan nội thể trọng con mái 1,]-1,9kg, con trống 
2,9-3,0kg: ngan Pháp con mái 1,8-2,2kg, con trống 3,5-4 0kg 
(xem phần Vgan Pháp). Ngan mái nhanh nhẹn, bụng mềm. hông 
nở, lỗ huyệt ướt, chân vững. Ngan trống có dáng hùng dũng, gai 
giao cấu rõ, lỗ huyệt không bị viêm. 

« Chuông và sân cho ngan hậu bị: 

Khu chuồng nuôi ngan cần có sân, tốt nhất là có vườn cây, có 
ao mương. Vườn rộng có thể chía ô, rào giậu chấn nuôi các loại 
ngan. Nền chuồng có thể là sàn gỗ, lát xi măng, gạch, có độ dốc 
3-5" cho dễ thoát nước vệ sinh. Sân có thể lát xi măng hoặc để 
sân có. Chât độn rơm, trấu. däm bảo được khử trùng, không bị 
mốc, khi chớm mốc là phải loại bỏ, lớp độn dày 8-10cm. 

Phải có uo, mương rãnh nước cho ngan đầm tắm sạch lông, 
đáp ứng yêu cầu bơi lôi theo đặc tính thuỷ cầm. Mương nước có 
thể xây tạo ở sân bằng cách vỉa lên 3-3 hàng gạch trên nền sân, 
mrướng nước cháy thì cho sâu khoảng 7Uem, rộng 80cm. 

Mật độ chuồng nuôi 6-§ con mái/mẺ, 5-7 con trống/mề. 

Mật độ sân 6-7 con/m`, ít nhất 4-5 con/m`, vườn cây cỏ càng 
rộng càng tốt. 


Máng ăn dài Scm/ngan, máng uống 25 con/máng 5 lít. 
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Chuồng nuôi ngan phải thật thoáng, tốt nhất là được thông 
thoáng, tự nhiên. Dự tính nhu cầu độ thoáng 4m` cho mùa đông, 
10m` cho mùa hè/Ikg khối lượng sống/I giờ. 

« Chế độ chiếu sáng cho ngan hậu bị: Mùa hè dùng ánh sáng 
tự nhiên, mùa đông những ngày tười xấu không chăn thả ngan 
được, thì cho ánh sáng đèn 7- L0 giữ/ngày, cường độ yếu I0lux/m? 
(4W/m). 

« Nhu cầu dính dưỡng và thức ăn giới thiệu ở phần trên (Bảng 
37). Ngan rất thích ăn thức ăn hạt, thức ăn viên, mánh. Nước 
uống cho ngan hậu bị 0,5 lí/con/ngày, ngan uống nước tự do ở 
nương máng sạch theo nhu cầu, 

« Một số biện phán chăm sóc ngan hậu bị 

Kiểm tra cân ngan hàng tuần hoặc hai tuần/lần để điền chính 
mức ăn cho đạt khối lượng ngan giống thco chuẩn của giống 
(xem phần Nuôi ngan con). 

Ngàn hay bay cho nên cần xén bớt lông cánh tới khuýu để 
không cho ngan bày. 

Kiểm tra sức Khoẻ đàn ngan hàng ngày để tăng cường độ vệ 
sinh thú y phòng bệnh. 

Thiem các loại vacxin phòng bệnh: 

Tiêm các loại vacxin dịch tỉ vịt lần đầu cho ngan 12 tuần tuổi; 
lần thứ hai vào lúc ngan 22-23 tuần tuổi. Phòng bệnh tụ huyết 
trùng bằng kháng sinh 1 tháng L lần (trộn tetraxilin 60mg/kg thế 
trọng cho 3-4 ngày liền). 


Chăn nuôi ngan đẻ 

Nuôi ngan đẻ có nhiều biện pháp kĩ thuật tương tự nuôi vịt đẻ: 
đảm bảo chế độ dinh dưỡng, khẩu phần thức ăn: tăng giờ chiếu 
sáng lên 14-16 giờ trong ngày đêm. Ban ngày chăn thả, đêm 
đến thắp đèn 4-5 giờ, cho cường độ ánh sáng 10-12 lux/m° 
chuồng nuôi. 

Nhu cầu định dưỡng, công thức thức ăn nuôi ngan đẻ ở phần 
trên đã nều (xem các Bảng 21, 22, 27). 

Mật độ chuồng nuôi ngan đẻ 2-3 con/m, sân vườn, bãi chăn 
như đã ghi ở phần ngan hậu bị. Máng uống 1,6-2m/con, máng ăn 
6cm/con. Nhiệt độ thính hợp 15-20. 

Tỉ lệ trống mái ngan là 1⁄5 để có tỉ lệ phôi cao. Ngan có tính 
đòi ấp cao, để 15-20 quả là đòi ấp, vì thế thường nuôi ngan sinh 
sản 2 năm. Ngan đẻ không nhiều, bắt đầu vào đẻ lúc 26-28 tuần 
tuổi, kì đé thứ nhất khoảng 5 tháng, rồi cho thay lông cưỡng bức 
3 tháng, sau đó vào kì đẻ thứ 2 kéo dài 22 tuần lễ. 

Phương pháp thay lông cưỡng bức ở ngan thường là: hạn chế 
nước, thức ăn và ánh sáng, để ngan thay lông nhanh và đồng đều 
ở các con mái, sớm để lại, nói chung đạt được mục đích, song 
không phải bao giờ cũng đem lại hiệu lực. 

Phương pháp thay lông cưỡng bức theo trình tự sau: 

Ngày thứ nhất: không cho ăn, chiếu sáng 1⁄2 giờ, cho uếng nước. 

Ngày thứ hai và ba: không cho ăn, chiếu sáng 3 giờ. cho 
uống nước. 

Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 13: chiếu sáng 3 giờ và cho uống 
nước, cho ăn 50g thóc, ngô/con/ngày đến khi ngan ngừng đẻ hẳn. 
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Trường hợp ngan chưa ngừng đẻ hẳn thì cắt nước và ánh sáng 
trong 2l giờ. che chuông cho tối hẳn, chú ý đắm bảo thông khí. 

Từ ngày thứ 14 đến 2 tháng: chuyển dẫn lên 4 giờ chiếu 
sáng/ngày. và cho ăn theo chế độ ăn của ngan mái, tới mức 
100g/npày/con. 

Sau 2 tháng tăng dần lên tới mức 14 pið chiếu sáng/ngày và 
chuyển sang cho ăn theo chế độ ngan dẻ. 

Tốt hơn hết là tách ngan đực nuôi riêng vì cùng một quá trình 
thay lông khi bị các kích thích thì ngan đực phần ứng chậm hơn so 
với ngan cái. Do vậy nên cho ngan đực một chế độ ăn ít hạn 
chế và có chế độ chiếu sáng chệch đi sớm hơn ngan cái. 

Nông dân có kinh nghiệm muốn cho ngan đẻ lại khi ngan đòi 
ấp là: phải bỏ ổ, không cho ngan vào ổ, nhúng ngàn vào nước 
lạnh nhiều lần để giảm nhiệt, nhốt vào chuồng đặt nơi sáng 
mạnh, cho ăn uống bồi dưỡng đủ chất. 

Trứng ngan thụ tính cao 85-95%, nhưng ấp nở không cao, 
thường 70-75% so với trứng có phôi. Vì vậy cần bảo quản trứng 
tốt và có chế độ ấp trứng thích hợp để ấp nở tốt. Bảo quản trứng 
ngan chỉ 4 ngày là cho vào ấp, không nên quá 6-7 ngày. Trứng 
ngan không dùng làm trứng ăn vì ngan đẻ ít, lại kém ngon so với 
trứng gà, trứng vH. 


2. Kỹ thuật chăn nuôi ngan thịt 
Chọn ngan con để nuôi thịt tương tự chọn ngăn nuôi giống 
sinh sắn. Ngan con nhanh nhẹn, mầu lông đặc trưng của giếng 


chọn nuôi, bóng mượt, mát sáng, không có khuyết tật. 
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Chuồng nuôi ngan thịt 

Chuồng nuôi theo kiểu thông thoáng, nền lát xi măng, lát 
sạch, làm ở nơi cao ráo. Chuồng có sân vườn, ao mương. nước. 
Nuôi ngàn chăn thả hoặc bán chăn thá để ngan vận động tăng sức 
khoẻ, tăng độ săn của thịt. 

Chất độn chuồng thường dùng trấu, rơm rạ khô, dăm bào, lót 
lớp dày 7-l0cm, thay khi bị ẩm ướt và định kì, hết mỗi đợt nuôi 
thì thay toàn bộ, sát trùng chuồng đảm bảo vệ sinh thú y. 


Bảng 33. Mật độ chuồng nuôi, nhiệt độ sưởi và chế độ ánh sáng 
cho ngan nuôi thịt đáp ứng theo tuần tuổi 


| Tuần tuổi Mật độ con/m` Nhiệt động trong quấy, "C | Chiếu sáng, w/mˆ 
mm 3u 35-32 In 2 
l§ 33-30 ng † 
m 3(1-2Ñ 29 
Bị 28-^6 M 
5 26-24 l6 " 
- I6 
15W/m: 
= n _- z 
1} | ca 
[— 1n TT ——— 
———— - † ký 
Rh mm : † šW/m 


Dụng cụ chăn nuôi: Máng ăn đài 4-5cm/con. Khay ăn cao 
4cm, rộng 50cm, dài 60cm cho 15 con. Máng uống đảm bảo 
nước sạch cho mỗi con 0,1-0,5 lí/ngày, có thể dùng loại máng 
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chụp nhựa I,Š lít cho ngan cón, và loại 34 lít cho ngan lớn. Máng 
uống cho ngan lớn có thể xây gạch hoặc xi măng ở ngoài sân vườn. 


Sưởi và chiếu sáng 


Dùng bóng điện sáng hoặc bóng đỏ cực tím có công suất 
75-100W, mùa hè I bóng, mùa đông 2 bóng/quây. Theo đõi thiếu 
thừa nhiệt như phần úm ngan giống. 


Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn như ở phần trên. Nuôi ngàn 
thịt cho ăn tự do. Đối với ngan Pháp, ngan lai định mức khối lượng 
cơ thể và định lượng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (xem Bảng 34). 


Bảng 34. Định mức thức ăn theo khối lượng cơ thể (ngan Pháp) 


“Tuần tuổi THƯẾ Khối lượng ngan cần đạt 
| k/ngầy Ị Công dân t/can , 
+ .——¬ 
| | 32 h 324 300 
2 | kì Ị 124 500 
| 12U | 1554 nà s0 
Ko Dù | 3744 c Ï 1450 
Ï " Tam S N 32080 
S4‡ XIK 2550 | 
T54 3uãn : 
NHA4 34500 
10374 3700 l 
ma 3R5/J 
J34ã4 TT” suạn h 
13134 đuần 


Nuôi ngan thịt nên tách trống mái nuôi riêng vì ngan trống hay 
lấn át ngan mái tranh ăn, ngan trống chóng lớn và to gần như gấp 


đôi ngan m 


ái. 
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Võ béo ngan thịt 

Tuổi mổ thịt ngan mái nuôi thịt vào 10-11 tuần, ngan trống 12 
tuần. Thời điểm mổ thịt ngan mái nội đạt 1,8- 1,9kp, ngan mái 
Pháp 2,5-2,6kg; ngan trống nội 2,9-3,0kg, ngan trống Pháp 
4,7-4,8kg. Như vậy là vỗ béo ngan mái vào 50-60 ngày tuổi, ngan 
trống vào 63-70 ngày tuổi. 

Thức ăn vỗ béo dùng ngô, đỗ tương hạt ngâm hoặc tốt hơn là 
luộc chín, dùng thức ăn viên võ béo vịt nhồi cho ngan 2 lần/ngày. 
Lượng thức ăn tăng dần 200-300 g/con/ngày. 

Tăng cường biện pháp vệ sinh phòng bệnh: Chuồng, dụng cụ 
chăn nuôi vệ sinh sát trùng trước khi nhận ngan nuôi. Chất độn 
chuồng khô ráo, được khử trùng, không mốc. Tuyệt đối không 
cho thức ăn mốc, rửa sạch rau xanh trước khi cho ăn tránh ngộ 
độc. Cho ngan uống nước sạch, nước ao hổ tuần đầu ngan con 
uống phải đun sôi để nguội. 

Không nuôi các loại ngan trong cùng một ô chuồng. 


3. Kĩ thuật chăn nuôi ngan Pháp 

Ngàn Pháp nhập vào nước ta từ năm 1992 gồm 2 dòng R31 và 
RŠ1. Năm 1998 được nhập tiếp dòng ngan siêu nặng. Năm 1997, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kĩ 
thuật về chăn nuôi ngan Pháp cho mở rộng phát triển ở các vùng. 
Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuy Phương-Viện Chăn nuôi đã 
thu được kết quả tốt trong việc nuôi thử nghiệm các đàn ngan 
Pháp ở trại, ở các nông hộ đạt tỉ lệ nuôi sống cao. tăng trọng 
nhanh; các đàn ngan lai ngoại với nội cũng có năng suất khá và 
có hiệu quả kinh tế, triển vọng cho phát triển chăn nuôi ngan. 
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Kỹ thuật nuôi ngan Pháp 


Trong quy trình nuôi các loại ngan đã giới thiệu phần chăn 
nuôi ngan. Ngan pháp các dòng đã nhập có một số đặc điểm về 
sinh trướng, sinh sản, năng suất cao hơn ngan nội, cần được chú 


ý trong chăm sóc nuôi dưỡng các loại ngan con, ngan hậu bị, 
ngan để, ngan nuôi thịt (xem Bảng 35). 


Báng 35: Một số đặc điểm và chỉ tiêu năng suất của ngan Pháp 


Đặc điểm chỉ tiêu 
năng suất 


]ầng R31 Đồng Rãt 


œ ad sinh sản 


Đông siêu nặng 


Mẫu lòng ngan trưởng thành 


Den, vắng, trắng (loang { Trắng, đếm đen ở 
đầu 


Tuần tuổi thành thục: 


Mi 


Trững 


Thời gian ẤN (ngày: 


Sán lượng, 


trửngñndi/2 chủ Kì (quảš 


Tỷ lệ phôi. ý 


164-168 (x) 


W3.01.5 


Tỷ lệ nở, +2 


§U.e 


b, Nhan thự 


Tuổi giết thịt thịt (ngây): 


Ị ' §4 | #4 ME (Xx) 
| Trồng Ị 
ị m Ị TT 2h 
ị Mãi ị 
Ị B “im ' —¬+- -+ 
‡- Khối lượng lúc má (tkp?: | 
: : `*4,6-4.Ñ h 4,3-4.5 4.344 
Ệ Trùng : 
l 2,6-^.8 ' 2.8-23 214 
Man h 
¬z “nh 
ị đ' :73/4-74/8 
Tỷ lẻ thịt xẻ. 42 68 h 68 
: 9 :69.8-72.3 
Tiên Lủn thức än/Rg trên lkẹ tăng 115 : 285 vụ 


trọng tR) 


Chủ thích bảng 3Š: 


(x) Hãng Grimaud Frercss 


(xx) Hãng Grimaud Frcress 190/2 kì để 


Nhu cầu đỉnh dưỡng thức ăn của ngan Pháp: 


Ngan là loài ăn tạp, ăn được nhiều loại thức ăn, có thể sử dụng 
thức ăn viên, thóc tế, ngô, cám, tấm, khô đỗ tương, các loại rau 
bèo, v.v... đảng 36 giới thiệu chế độ dinh dưỡng cho ngan các loại. 


Bảng 36: Chế độ định dưỡng ngan Pháp nuôi tập trung 


Chỉ tiêu Giai đoạn 


Giai đoạn 8ã- 


1 - Ä4 ngày tuổi 169 ngày tuổi 
“ 


1R&Š 


Giai đuạn 169 ngày tuổi 
đến kết thúc 


‡_ Prôtôin thô. '¡ 7.5-I9.0 12.5t 14.5 IR.5 16.5-17,5 
h 
thê tượng trau đối, Ì 2yso.385o | — 3750-2850 2750 2550 2750-2850 38450 
Cang, 4: tủ Lũi 0.90 12 P) 38 1 
: 
t † 
Phốtnhụ, Sỉ | ĐịềO 0.08 Ì gáo Ì số 18 HỘ 


t————=—————< 


Lizän, "š | tần 


(tI7a 10 


Metionin. *¿ (70 


tLẦ6 (185 


~* ~ ?‹ 
Nuôi ngan cún 0-4 tuần tuổi 


Chọn ngan mới nở, khoẻ, nhanh nhẹn, lông bóng mượi, mắt 
sáng, màu lông đặc trưng dòng R31 lông vàng chanh có phớt đen 
ở đuôi, dòng RŠ5T lông vàng rơm hoặc vàng có đốm đầu. 


Chuông nuôi ngan thông thoáng tự nhiên, mùa đông che chắn 
cho ấm thoáng, mùa hè thoáng mát. Chuồng cao ráo khô sạch. 


Mật độ 8-l0 con/m”. 


Chế độ dinh dưỡng nuôi ngan con những tuần đầu có năng 
lượng trao đổi 2850kcal/kg và prôtêin thô 19% (xem Bảng 36). 
Nuôi chăn thả có thể tự phối chế theo công thức sau cho ngan con: 


Bột gạo 55% 
Cám gạo 16% 
Bột đỗ tương rang hoặc khô đỗ tương 20% 
Bột cá nhạt 71% 
Premix khoáng-vitamin 2% 


Từ ngày tuổi thứ 3 tập cho ngan ăn rau xanh thái nhỏ như xà 
lách, bắp cái, bèo tấm, bèo hoa dâu, v.v... 

Nuôi ngan 5-12 tuần tuổi 

Nhu cầu dinh dưỡng ngan giai đoạn này cần 2700-2750kcal/kg 
năng lượng trao đối, 17-17,5% prôtê¡n và vào thời kì cho ăn 
hạn chế. 

Cuối 4 tuần tuổi là thời điểm bắt đầu kiểm tra khối lượng ngan 
con và lần lượt hàng tuần, có được mức dưới đầy là đạt được khối 
lượng chuẩn: 

4 tuần tuổi : con mái 0,6kg, con trống 0,8kg 

6 tuần tuổi : con mái 0,9kg, con trống 1,4-1,6kg 

8 tuần tuổi : con mái I,5kg, con trống 2,2-2,5kg 

10 tuần tuổi: con mái I,7kg. con trống 2,7-3.0kg 

12 tuần tuổi: con mái I,8-2.0Kg, con trống 3.0-3 5kg 

Thời kì này từ 5 tuần tuổi trở đi ngan mọc lông vai, lông cánh 
cần chăm sóc nuôi đưỡng tốt, vệ sinh chuồng trại tốt, có mật độ 
nhốt chuông vừa phải 6-8 con/m'. Chuồng chật, không thông gió 
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độ ẩm cao. cho ăn kém ngan sẽ mổ cắn nhau gây thiệt hại cho 
đàn ở lứa tuối này. 

Nuôi ngan hậu bị 13-24 tuần tuổi 

Chọn ngan nuôi hậu bị là phải chọn những con có bộ lông mọc 
không đây đủ hoặc cánh tiên vểnh lên. Thường chọn lên ngan 
hậu bị mái chiếm 75-R§0% đàn mái, trống là 55% đàn trếng, có 
đàn ngan tốt thì tỉ lệ chọn cao hơn, nuôi ít thì loại những con 
khuyết tật, chú ý chăm sóc nuôi dưỡng những con kém hơn. Mật 
độ chuồng nuôi 5-6 con/mỶ. 

Theo dõi tính dục của ngan trống đạp mái và chịu trống của 
ngan mái ở giai đoạn này để loại bổ ngan bất thụ tương tự các 
giếng ngan nội. 

Chế độ dinh dưỡng cho ngan hậu bị như sau: năng lượng trao 
đổi 2550-2750kcal, prôtêin thô 14,5-16,5%. Ngan thích ăn viên, 
thức ăn hạt. Cho ăn loại viên 4 (VH oco) 50% và 50% thóc tẻ. 
vùng không có đồng bãi chăn cho ngan ăn thóc tẻ với cua, hến, 
cá tép vụn, bột cá, v.v.. và rau các loại đều cho năng suất khá. 

Nuôi ngan hậu bị phải kiểm tra khối lượng hàng tuần, ở gia 
đình có thể 2-4 tuần cân một lần 10% đàn để điều chỉnh thức ăn 
cho đạt khối lượng chuẩn. Nếu đàn ít có thể cân kiểm tra cá đàn. 

Khối lượng cơ thể cần dạt: 

13-21 tuần tuổi : Ngàn mái 2.0-2,2kg: ngan trống 3,Ñ-4,0kg 
22-24 tuần tuổi: Ngan mái 2,2-2,3kg; ngan trống 4,3-4,5kp 

Đám bảo vệ sinh chuông trại sạch sẽ, tiêm phòng vacxin dịch 

tả vịt cho ngan theo lịch, cho thuốc phòng bệnh tụ huyết trùng. 
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Nuôi ngan để 24 tuần tuổi đến kết thúc đẻ 

Cần chọn ngan hậu bị cho lên ghép đàn nuôi đẻ ít nhất 2 tuần 
trước khí đẻ, thường vào 22-23 tuần tuổi. Chọn ngan đúng đặc 
trưng của giống, thể trọng ngan giống 4.0-4,5kg/con, ngan mái 
2,2-2.4kg/con. Tỉ lệ phép đàn trống mái 1/⁄4-1/5 và để 5% trống 
dự phòng thay thế. 

Ngan trống có mào đỏ, đáng điệu hùng dũng, có phần xa tốt 
khi được kiểm tra gai giao cấu. Gai giao cấu có màu hồng, dài 
3-4em. Ngan mái mắt đỏ, thân mình cân đối, vùng bụng mềm, 
xương chậu mở rộng. 

Ngan Pháp đẻ theo chu kì tương tự như ngan nội, chia ra 2 Kì. 
Sau khi để xong kì I, ngan nghỉ thay lông và đẻ tiếp kì 2. Kì đẻ 
I từ tuần tuổi 26 và kéo dài 24-28 tuần, ngan nghỉ thay lông 9-10 
tuần. Kì đẻ thứ II của ngan từ tuần tuổi 66 trở đi và kéo dài tronp 
20-22 tuần. 

Nhu cầu dinh dưỡng thức ăn của ngan đẻ như sau: năng 
lượng trao đổi 2750-2850kcal/kg, prôtê¡n thô 17,5- 18,5%. Định 
lượng thức ăn/ngày cho ngan mái 160-170g/con, ngan trống 
190-200g/con. Cho ngan đẻ ăn thức ăn hạt kích cỡ 3,5-5mm, hỗn 
hợp thức ăn viên 3Ÿ (Vifoco), C61 (Proconco) 40-45% và thóc tẻ 
60-65%. Chăn nuôi gia đình dùng thóc, ngô bổ sung cua Ốc, cá 
tép vụn, hến, rau xanh. 

Chăm sóc ngan đế phải tránh những yếu tố gây stress cho 
đàn ngan: 

Không thay đối thức ăn đột ngột 


Không cho người lạ vào chuồng nuôi 


Không gây ôn ào 

Không đi chuyển địa điểm, v.v.. 

Để bảo đầm chất lượng trứng ngan cho ấp nở tốt cần: 

Thu nhặt trứng ngay sau khi ngan đẻ, không để lâu trong ổ vì 

sẽ có ngan vào đẻ tiếp ủ lên, hoặc ngan khác vào ấp. 

Không bảo quần trứng lâu quá một tuần lễ 

Nơi phòng kho bảo quản có nhiệt độ mát, 18°C là tốt nhất. Ở 

kho có nhiệt độ 23-30°C thì không giữ trứng được lâu vì trứng 

sẽ nở kém. 

Cứ 2-3 ngày đảo trứng ở kho 1 lần, góc đảo 180' tránh dính 

phôi, để phòng làm cho trứng chết phôi trước khi ấp. 

Vận chuyển trứng xa phải đặt trứng nằm ngang tránh làm đứt 

dây chằng. 

Nuôi ngan thịt Pháp 

Chọn ngan giống ngoại nuôi thịt cũng tương tự ở giống nội. 
Ngan mới nở ra khoẻ, nhanh nhẹn, mắt sáng, lông mượt, có màu 
đặc trưng của giống, không khuyết tật. Nuôi ngan thịt cũng đòi 
hỏi nuôi đường chăm sóc như ngan giống, nhưng cho ăn khẩu 
phần tự do. Vào độ tuổi vỗ béo (2-3 tuần trước khi mổ thịt) ngan 
mái 50-56 ngày tuổi, ngan trống 63-67 ngày tuổi, cho ăn ngô hạt, 
thóc hạt và đậu tương luộc chín bằng cách nhồi cưỡng bức 2 lần 
trong ngày để tăng dân mức ăn lên 200-300g/con/ngày. Nhỗi 
thức ăn nấu chín ngan mau sẽ béo. Dùng thức ăn vỗ béo vịt, gà 
loại viên 5Ÿ (Vifoco), C63 (Proconco) đầy đủ định dưỡng cho 
ngan ăn, chóng béo. 
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Nông dân có kinh nghiệm tận dụng cua, ốc, hến. v.v.. tăng 
prôtêin. canxi, phôtpho có thể giảm được ngũ cốc, đậu đỗ trong 
khẩu phần thức än ngan, tăng được hiệu quả kinh tế. 

Ngan thịt cũng như vịt, giai đoạn vỗ béo trước khi mổ thịt phải 
giảm hẳn các loại thức ăn gây mùi vị làm cho thịt không được 
ngon, thơm như bột cá, cá con. cua ốc, v.V.. các tạp chất khác gây 
mùi tanh, mùi hôi, v.v.. cho thịt ngan. Mổ thịt vào 11-12 tuần tuổi, 
ngan có năng suất thịt cao, hiệu quả kinh tế. 

Bảng 37. Các yếu tố kĩ thuật nuôi ngan thịt Pháp 


(Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuy Phương) 


| “Thức ăn, gícorưngày ị : 
Nước . B ƯỂN Khôi 


Việt . Đ= 
_ » Nhiệt độ N ấi h 
bày độ | trong : Ảnh - | lượng 
uổi can ¡ Ấy, hC xáng giờ :  líUcom ' ` vần đạt, 
m' ›; DẠY ` ; — TẦY tu Hi g/con 


: 224 20101 
1 
714 Ị 300 
1554 95U 
2744 14$0) 
4070 0ã) 
45H 2550 
| 1134 | 3050 
A 1 ` ị À 
SW/mr R 
56 | 18WMm 05 340 H3 34đãg ở 
+ {LR-3U luxi Ị ! 
| =Ỉc ———— `"... _—-ẽ...._ 
K3 lWWmm j uŠ 33) UA74 370) 
` + 
(L5W/m  Ì 
2 ¡— Ấ an 11914 3⁄50 
(&-7]ux] 
0.5WAnF nh) 4q J34454 | - 3980 
0,SWAn bš —ú I5134 405D | 


Phòng bệnh cho các loại ngan 

Phòng bệnh dịch tả bằng tiêm phòng vacxin dịch tả vịt cho 
ngan vào lúc 10 tuần tuổi, nhắc lại vào 20-23 tuần tuổi. Phòng 
tránh các bệnh viêm rốn, nhiễm khuẩn, stress trong vận chuyển 
bằng các loại kháng sinh 20-25mg/Kg thể trọng. 

Khi thời tiết xấu phái phòng tụ huyết trùng cho ngan bằng 
kháng sinh tctracyclin hoặc streptomycin. Dùng các loại kháng 
sinh liều phòng thích hợp các bệnh Samonella, E. Coli cho ngan 
con ở tuần tuổi thứ nhất và thứ ba. Tránh lạm dụng phòng trị bệnh 
bằng các loại kháng sinh vì ngan rất mẫn cầm với kháng sinh 
gây tỉ lệ chết cao. 


V. CHẤT LƯỢNG THỊT VỊT, NGAN 

Thịt vịt ngan được đánh giá các chỉ tiêu khối lượng, chất 
lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

1. Phẩm chất thịt 

Khối lượng thịt xê (bỏ đầu, cổ, chân, lông, nội tạng): 

Vịt ngan đạt trên Ikg (thịt vịt Cỏ 700-800g). Vịt ngoại có thể 
cho I,5kg thịt xẻ, rất được ưa thích. 


Để có khối lượng thịt ức trên, luôn giết thịt các loại vịt như sau: 


Vịt CV-Super M 49-56 ngày tuổi 
Vịt Anh đào 56-60 ngày tuổi 
Vịt Bắc Kinh 60 ngày tuổi 

VỊ lai ngoại và nội 65-70 ngày tuổi 


Cần tính tuổi giết mổ các loại vịt cho có hiệu quả kinh tế vì từ 
độ tuổi 7-8 tuần trở đi, tốc độ lớn của vịt giảm dân. 
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Thịt ức: có độ dày 2-2 5cm, đưới mức đó là vịt gầy. Khối lượng 
thịt ức 250-300g, thịt đùi 150-2008. 

Thự vụ, ngan phải có độ béo vừa phải, không quá gây. Thịt 
ngan thường ít béo hơn, tỉ lệ thịt nạc nhiều hơn thịt vịt. 

Da vị, ngan mổ thịt phải sạch lông, nhổ hết các chân lông 
cứng và lông tơ, da không bị xước rách, không có các vết màu 
đen. Vịt cất tiết chảy hết thì da có màu trắng hoặc vàng nhạt, ở 
ngan thì sẵẫm hơn một íI. 


2. Vệ sinh an toàn thực phẩm 

1. Thịt vịt ngan không có mùi vị của môi trường đồng ruộng, 
ao hồ chăn thá như mùi bùn, rác bẩn, nước tù đọng, mùi thối rữa 
của vi sinh vật, động vật chết, v.v.. Vì vậy, cần có thời gian nhốt 
ổ béo 3-7 ngày tùy theo độ béo của vịt thịt. Những ngày nhốt 
vỗ béo cho vịt ăn thức ăn ngon, chuẩn, an toàn. 
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2. Thịt vịt, ngan không có mùi vị thức ăn như mùi tanh của bột 
cá giun, Ốc, v.v.. Không có mùi của các loại khô dầu cao su, khô 
đầu lạc nhất là thức ăn bị nhiễm nấm mốc có độc tế alfatoxin. 
Thời gian vỗ béo giảm bột cá, giảm khô dầu, v.v.. đến mức tối 
thiểu, có thể không có các loại này trong thức ăn vỗ béo. 

3. Thịt vịt ngan không có mùi của hoá chất thư mùi tanh của 
sunfat đồng, sắt, đặc biệt là thuỷ ngân (Hg). thịt không nhiễm 
thuốc sâu, v.v.. 

4. Thịt vịt, ngan không nhiễm các bệnh truyền nhiễm như 
Samonelia, E. Coli, tụ lên cầu trùng. kí sinh trùng giun chỉ, địch 
tả, đậu. 
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Phần thứ năm 
ẤP TRỨNG VỊT, NGAN 


I. ẤP TRỨNG VỊT NGAN BẰNG MÁY ẤP CÔNG NGHIỆP 


1. Máy ấp 

Nhiều loại máy ấp trứng gia cầm của các nước như Hà Lan, 
Bỉ, Mĩ, Nhật, Trung Quốc,... được nhập vào nước ta có công suất 
500 đến hàng chục vạn trứng ấp. 

Máy ấp, máy nở có các bộ phận vỏ máy, giá đỡ khay, khay xếp 
trứng, hệ thống cấp nhiệt, tạo ấm, thông thoáng, bảo vệ, điều 
khiển tự động, v.v.. 

Có 2 loại máy ấp là máy đơn kì và máy đa Kì: 

Máy đơn kì đưa trứng vào ấp cùng một lần, có thể kiêm cả 
công dụng cho máy nở. 

Máy đa kì đưa trứng vào nhiều đợt, không kiêm máy nở. 

Máy nở có cấu tạo như máy ấp. nhưng giá đỡ khay nở cố định 
và đặt trên hệ thống có bánh xe đẩy vào, kéo ra đễ dàng và không 
có các thành ngăn ngang dọc để đặt trứng mà giông như cái khay, 
có thành xung quanh cao 8-9cm. Đáy khay nở đục nhiều lỗ nhỏ, 
đường kính 2mm; đế và thành khay có các thanh đọc xếp xít để 
làm thoáng khí. 
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Chuẩn bị máy ấp 

Đối với máy để lâu không dùng phải kiểm tra các bộ phận, 
cọ rửa sạch sẽ. xông sát trùng bằng thuốc tím 17,5g và focmôn 
35cc cho Im”b uống máy, xông 2-3 lần, cách 2 ngày xông l1 lần, 
phải đóng cửa máy và các lỗ thông hơi ở máy. 

Đối với máy ấp thường xuyên khi rửa xong để chờ khô, cho 
máy chạy đến lúc đú nhiệt độ, độ ẩm ấp, rồi xông sát trùng thuốc 
tím và focmôn như trên. 

Sau khi xông sắt tràng, cho máy chạy khoảng 6 giờ để đạt đủ 
nhiệt độ. độ ẩm ấp, kiểm tra lại máy chạy an toàn rồi mới cho 
trứng vào ấp. 

Chuẩn bị trứng ấp 

Xông sát trùng trứng bằng tủ xông làm bằng gỗ, cót ép đóng 
kín, ở ngăn đáy để đĩa men đựng đung dịch sát trùng 18cc focmôn 
và 9g thuốc tím cho lm` thùng xông. Trứng không được rửa, mà 
chí lau chùi, nếu có máy thì rửa nhanh bằng dung dịch sát trùng. 
Xông xong thì cho trứng vào bảo quản ở kho trứng đã khử trùng, 
có nhiệt độ 15-16°C, sau đó 12C, độ ẩm §0% trong tuần đầu, tiếp 
đến 85%. Trứng chuyển từ xa đến phải để yên nh ít nhất 4 giờ 
cho lòng đỏ, lòng trắng nhất là mầm phôi ổn định lại. Lấy trứng 
ra khỏi kho lạnh báo quản phải trước § giờ cho trứng ấm dẫn với 
nhiệt độ ở ngoài và khô ráo. 

Xếp trứng vào khay ấp, ghi thẻ ấp, nếu có sẵn thẻ kho thì chí 
ghi tiếp đối với trứng đã xếp vào khay ấp trước. Xong chuyển đến 
trước cửa máy ấp. 
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Cho trứng vào máy ấp và cho máy chạy 

Cho ngừng hoạt động bộ phận tạo ẩm trong máy. Ấn nút 
điện cho các giá đỡ khay về vị trí nằm ngang. Ở máy đa kì, kéo 
rèm bạt che hai bên lối đi về một phía để dễ đàng xác định vị 
trí các khay. 

Đặt những khay đã xếp trứng ấp lọt vào khớp giá đỡ khay, theo 
thứ tự thể kho từ trên xuống hoặc dưới lên. Có trứng giập vỡ phải 
nhặt hết rồi lau chùi sạch sẽ, sau đó lau sàn máy và cả phần thành 
máy bẩn bằng dung địch sát trùng focmôn 2% hoặc crezin 3%. 

Khi đã hoàn tất những việc trên, bật công tắc đảo thử hệ thống 
chạy cả 2 chiều cho khay trứng quay nằm nghiêng, nếu có sự cố 
trục trặc cho dừng ngay để kiểm tra sửa chữa. 

Khi máy chạy bình thường, đóng cửa máy và các lỗ thoát khí 
để tăng nhanh nhiệt ấp đến mức vừa đủ thì bật công tắc bộ phận 
tạo ẩm. 

Khi máy ấp đủ nhiệt và độ ẩm ấp lại cho xông sát trùng bằng 
hỗn hợp thuốc tím 9g và focmôn 18cc/Im'` thể tích buồng máy 
trong 30 phút, rồi mở rộng cửa máy và lỗ thông hơi cho thoát hết 
hơi, đóng cửa máy và ấp bình thường. 

Chế độ ấp 

Trứng vịt to hơn trứng gà (gấp I.5 lần), thường khối lượng 
trứng to nhỏ không đều nhau cho nên cần phân ra mấy loại để 
đưa vào máy ấp trước sau làm cho độ ẩm của trứng đông đều khi 
bắt đầu ấp. Có thể phân trứng §5g trở lên đưa vào máy ấp trước 
4-5 giờ sau đưa tiếp trứng 75-RŠg, sau 2-5 giờ mới đưa trứng dưới 
75g vào máy. 
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Cần tính toán thời gian xuất vịt cho khách hàng đúng dịp nở 28 
ngầy cộng thêm 6 giờ cho vịt nở khô lông, khô chân. 


+ + 


Bảng 38. Chế độ nhiệt và ẩm ấp trứng vịt 


Ngày ấp Máy đơn kì Máy 


đa kì 
Chế độ nhiệt ấp | 


1 3744-37C 
ầ‹24 37.2-37.5%C 
25-28 37.0-37.41Œ 


Chế độ ẩm ấp 


Cố định 37,3-37.4'C 


Ngày ấp 


Như 
máy ấp 
đơn kỳ 


Như trên đã nêu, trứng vịt to, vó dày, lỗ khí ít hơn trứng gà cho 
nên quá trình ấp ngoài việc đảo trứng tự động trong máy 1 giờ/ần, 
còn cần đưa trứng ra ngoài đảo lật ngược từng quả một và từ ngày 
ấp trứng thứ 9 trổ đi kết hợp phun nước (phun sương) làm mát, mỗi 
lần 5-15 phút. Thời gian và số lần đảo tay và làm mát tăng theo 
số ngày ấp từ 3-13 ngày là I lần/ngày, từ 14-24 ngày là 2 
lân/ngày, thường đảo vào 9-10 giờ sáng và 15-16 giờ chiều. 

Thời gian ấp nở trứng vịt là 28 ngày, chia ra 1-24 ngày ở máy 
ấp, từ ngày thứ 25 đến 28 trứng ấp được đưa sang máy nở, phải 
rất cẩn thận nhẹ nhàng khi chuyển trứng ấp. 
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Kiểm tra sinh vật 3 lần vào các ngày ấp 7, 13 và 24 để loại 
trứng trắng (không phôi), chết phôi, và xem xét chế độ ấp có hợp 
lí không để khắc phục cho có tỉ lệ nở cao, vịt con khoẻ mạnh, 
tránh sự cố xảy ra trong quá trình ấp. 

Khi kiểm tra sinh vật, cân 30% số trứng cho biết được mức 
giảm khối lượng trứng so với chuẩn bình thường được quy định: 

Ngày ấp 5 10 15 20 25 

Khối lượng giảm, % 2-25 4-5 7-8 9-1] 12-14 

Vịt nở 

Vịt bắt đầu mổ vỏ và nở vào ngày ấp thứ 26. 

Vịt nở đại trà 79-80% vào ngày ấp thứ 27. 

Kết thúc nở vào ngày ấp thứ 28. 

Bắt vịt con ra: Tính hết ngày ấp 28 là vịt nở hết, số nở trước 
20 giờ bắt cho ra khỏi máy, cho uống nước để vịt không khô 
chân, rồi tiếp tục cho những con nở sau ra hết. Vịt mới nở cho 
vào hộp, che gió, đế ở phòng ấm, thoáng khí, rồi cho đến chuồng 
nuôi, thả vào quây úm đã chuẩn bị sẵn. 

Khi nuôi vịt giống cần chọn trống mái thì kinh nghiệm xem lỗ 
huyệt con trống có gai giao cấu lộ rõ, con mái không có. 


II. ẤP TRỨNG VỊT BẰNG THÓC NÓNG 


Ấp trứng vịt bằng thóc nóng gắn với nghề nuôi vịt chăn thả cổ 
truyền của nông đân ta, đến nay đa phần các nông hộ, trang trại 
đang ấp theo phương pháp này. 
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1. Thiết bị, dụng cụ ấp 

« Lồ rang thóc, rang trấu làm bằng đất nện chặt, hoặc xây gạch 
có chiều cao 70-90em, rộng 60-70em, có ống khói, cửa đốt, mặt 
trên để mặt khoanh tròn đặt vừa chảo gang. 


-ồ Pho nóng (lồ ấp) 


^ 


Pho nóng con là bồ, sọt tre nứa, cót quây có đáy với đường 
kính 60-80cm, có thể làm hình vành khăn giữa nhồi mùn cưa, 
trấu để giữ nhiệt. 

Pho nóng mẹ là bể xây hình chữ nhật cao 1-1,2m, đài rộng tuỳ 
ý để đặt các pho nóng con trên vào xung quanh, nhồi mùn cưa, 
trấn, phía trên phủ bao tải nhiều lớp, hoặc chăn bông giữ nhiệt. 

Túi lưới đựng trứng làm bằng sợi nilon, sợi gai, các mắt lưới 
không để lọt trứng; dùng khăn gói trứng dễ làm vỡ trứng, mà giá 
thành đất. 

„ Pho lạnh (không ú thóc nóng) làm bằng gạch. xi măng ở nền 
nhà hoặc bằng nong to hoặc cót để xếp trứng, khi cho ra pho 
lạnh, xung quanh chắn bằng gỗ ghép, hoặc cúi bên rơm, rạ. Nền 
pho rái trấu dày 2-3em, rồi trải bao tải hoặc chiếu lên. 

2. Tạo nhiệt, chế độ nhiệt, ẩm, làm mát trứng ấp 

„ Rang thóc trấu cho vào pho nóng: Thóc, trấu phải sạch, sàng 
sảy kĩ cho không còn bụi, rác, sỏi, cát. Mỗi mẻ rang 10-ISkg thóc 
hoặc 5-6kg trấu. 

Lúc đầu rang đốt lửa to. rồi nhỏ dần vừa phải để thóc, trấu 
nóng đều, đảo liên tục. 


Kiểm tra nhiệt độ bằng đo nhiệt kế, hoặc sờ tay, áp má theo kinh 
nghiệm, khi đủ nhiệt cho thóc, trấu rang vào pho nóng con (bồ, sọt). 

‹Ổ Phơi trứng: 

Những ngày có ánh nắng mặt trời có thể phơi trứng 30 phút vào 
khoảng 9-11 giờ hoặc 2-4 giờ chiều, trứng rải trên nong, cót, và 
phải đảo liên tục, phủ lớp vải sô lên trên, phơi xong ấp ngay. 

Trứng được phơi rất tốt, có tác dụng diệt nấm mốc, vi khuẩn 
ngoài vỏ trứng, kích thích hoạt động phôi do tia hồng ngoại của 
ánh nắng mặt trời. Phôi trứng ấm lên đỡ mất nhiệt của thóc rang. 

Hãm pho bằng cách hơ bồ, sọt cho ẩm, phơi nắng hoặc cho thóc 
nóng vào một lúc rồi bỏ ra, pho sẽ ấm lên. 

. Xếp trứng ấp: 

Trứng vịt xếp 20 quả/túi (trứng ngan, ngỗng xếp 10 quả/túi), 
buộc hơi lỏng. 

Xếp trứng vào pho nóng: Cứ một lớp trứng đến một lớp thóc 
nóng dày 7-l0cm, dưới đáy để lớp thóc dày l0cm và nóng già hơn. 
Xếp trứng cách thành pho 4-5cm rồi cho lớp thóc, trấu đệm, trên 
cùng phú bao tải hoặc chăn bông. 


Bảng 39. Nhiệt độ thóc, trấu rang lần đầu 
theo mùa cho ấp trứng VỊI 


Nhiệt độ thác, trấu rang lần đầu, "C 


Nhiệt độ phòng 
ấp, "C 


Không phới trứng, 
và hãm pho 


Có phơi trứng và 
hãm pho 


Bảng 40. Nhiệt độ thóc rang và nhiệt đoo] trong pho nóng 
(pho đứng) ấp trứng vị! 


Giai đoạn ấp Nhiệt độ trung bình của thóc lở Eebiêr it 
(ngày) tang khí để vàu pho ("C) khứ Pu 
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39.5-40 


48.5-39 


17-20 Ra pho lạnh (pho nằm) không cần ủ thóc nông, chỉ có trấu lót pho lạnh. 
21-28 (nủ) Nhiệt độ pho lạnh 37,5-38*C 


Bảng 41. Chế độ ẩm ấp trứng vịt 


Giai đeạn ấp (ngày) | Độ ẩm (%) | 
58-62 


Thực tế độ ẩm trong pho, % 


Trong pho nóng 48-50 
Trong pho lạnh 55-60 


Bảng 42. Chế độ đảo trứng, làm thoáng, làm lạnh trứng vịt ấp 


Đảo trứng, 


Lâm lạnh trứng, 
lần/ngày 


Làm thoáng trứng, 
lần/ngày 


Giai đoạn ấp (ngày) lẫn/ngày 


Pho nóng: 


1-7 3-4 3-4 | 


8-12 4 4 3-4 
4 
l3-I& 3-4 3-4 
3-4 
Phu lạnh: Ị 
{7-20 1-4 $-6 
5-h 
21-28 (nở) 3-5 lẫn trở lên 4 lẫn trở lên 
4 lần trở lên 
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3. Quy trình ấp 

Sau khi cho trứng vào pho nóng, ấp 6-8 giờ thì thay thóc nóng 
và đảo trứng 1 lần. 

Đưa các túi trứng trong pho nóng ra để rải ở sàn hoặc nong và 
xoa đều đảo trứng mặt trên xuống dưới. Nếu xếp được đâu to lên 
trên và nghiêng 40" thì tốt. 

Thay thóc, đổ thóc nóng mới rang vào pho và xếp trứng vào 
theo thứ tự: các túi trứng ở trên và ở đáy pho cho vào giữa, các túi 
ở giữa cho lên trên cùng hoặc xuống đáy pho, các túi phía ngoài 
cho vào trong và cứ lớp thóc, lớp trứng như trên. 

Khi trứng đã phát nhiệt (sờ thấy nóng), rang thóc cho nóng 
vừa, đến 15-16 ngày ấp, trứng phát nhiệt mạnh thì không ủ thóc 
nóng nữa, xếp các túi trứng chồng lên nhau từng lớp cho “trứng 
ấp trứng”. Những ngày ấp cuối xếp trứng vào pho có chữa 
khoảng trống giữa pho cho trứng có nhiều không khí tiếp xúc và 
thoát nhiệt. 

Trường hợp trứng phát nhiệt mạnh thường mùa hè vào 12-15 
ngày ấp, mùa đông lúc 15-17 ngày ấp có thể cho trứng ra pho lạnh. 

Ở pho lạnh xếp 3-4 lớp trứng chông lên nhau là “ngã ba hay 
ngã xép”. Trên phủ bao tải hay chăn. Sau đó xếp trứng một hay 
hai lớp tức là “ngã đơn hay ngã kép” vì trứng toá nhiệt mạnh, trên 
phú một hay hai lớp bao tải và phải phun nước ấm tăng độ ẩm cho 
vịt con khẩy mỏ (mổ vỏ), nở nhanh, không sát. 

Việc đảo trứng trong khi ấp từ phía trong ra ngoài, ngoài vào 
trong ở pho nóng là rất cần thiết cho trứng nở đều. 
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Khi vịt nổ cứ 4-5 giờ bắt vịt con nở ra lông đã khô 1 lần, nhặt 
vỏ và trứng ung bỏ đi, dồn trứng ở các pho vào một hai pho cho 
nở tiếp. 

Vịt con nở ra cho vào hộp, chuyển đến chuồng nuôi thả vào 
quây úm đã chuẩn bị sẵn, hoặc xuất bán. Hộp đựng vịt con để nơi 
kín gió, ấm, thoáng, chưa cho vịt con ăn ngay. 


II. ẤP TỰ NHIÊN TRỨNG NGAN 


Ngan rất say ấp và ấp khéo, tỉ lệ nở cao, cho nên thường cho 
ngan ấp trứng ngan, trứng vịt, trứng gà. 


1. Chọn ngan mái ấp 

Ngan mái có bộ lông tốt, không có lông chân, chân cao vừa 
phải, cánh rộng, khéo ấp, khéo đảo trứng, biết nghỉ ấp làm mát 
trứng và tìm ăn uống. Mùa lạnh ngan không xuống ổ, người chăn 
nuôi phẩi bắt ngan cho nghỉ thải phân và để thức ăn, nước uống 
cạnh ổ ấp. 

Thức ăn cho ngan phải có chất lượng để ngan mẹ không sút cẵn 
trong thời gian ấp và chóng khôi phục. Khi trứng nở hết cho nhốt 
riêng ngan mẹ, nhốt riêng ngan con để chăm sóc, ủ ấm, nuôi dưỡng. 
Ngan mái khoẻ mạnh, còn béo có thể cho tiếp tục ấp mẻ nữa. 

2. Kiểm tra sinh vật trứng ấp vào ngày thứ 6-7 

Lấy tấm bìa màu tối cuốn lại vừa ghé quả trứng vào bóng đèn 
đầu sáng hoặc đèn điện thấy được trứng sáng (không phôi) và 
trứng chết phôi để loại bỏ. 
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Trường hợp trứng bị loại nhiều có thể độn trứng các ổ vào cho 
đủ ổ ấp của mái ngan ấp khéo, và ổ ấp nhiều trứng lúc toả nhiệt 
cho “trứng ấp trứng” rất tốt. Số mái ngan dư ra chăm sóc đem bồi 
đưỡng tốt cho đẻ lại. 


3.Ổ ấp và vị trí đặt ổ ấp trong chuông ấp 

Việc này giúp phần quan trọng cho ngan ấp nở tốt. Ổ làm bằng 
tre, gỗ; che phên, cót giữa các ố, đệm lót rơm, dăm bào... theo 
hình lòng chảo dày 10-15cm. Ổ ấp đặt sát nên, nơi yên tĩnh, xa 
bếp nóng, tránh gió lùa, không dột mưa, rào lưới chống mèo, 
chuột. Luôn luôn vệ sinh sạch sẽ ổ ấp, thay chất độn lót sau đợt 
ấp, v.v.. 


4. Ấp trứng ngan bằng thóc nóng 

Tương tự như quy trình ấp trứng vịt. 

Riêng chế độ đảo trứng, làm thoáng, làm lạnh trứng ngan ấp 
thì có khác. 


Bảng 43. Chế độ ấp trứng ngan bằng thóc nóng 


Giai đoạn ấp Số lần đảo trứng Làm lạnh trứng Làm thoáng trứng 
(ngày) (lần/ngày) (lần/ngày) (Lẳn/ngày) 

Phù nóng 

J-T 3-4 3-4 3-4 

14-18 4 4 4 | 
[ L3-16 3-4 3-4 I 3-4 

Pho lạnh 
| 19-23 3-4 5-6 lần trở lên 5-6 lần trở lên 

24-35 (nở) 4-6 lần trở lên 4 lần trở lên 4 lẳn trở lên 
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IV. ẤP TRỨNG NGAN BẰNG MÁY ẤP CÔNG NGHIỆP 


Ấp trứng ngan cũng tương tự ấp trứng vịt, gà. Trứng ngan to, 
vỏ đày hơn trứng vịt, gà, lỗ khí ít hơn và thời gian ấp nở dài hơn 
đến 35 ngày cho nên chế độ nhiệt, ẩm có khác. Vì trứng to, vỏ dày 
nên ấm lên chậm và lâu nguội trong khi ấp. Trứng thuỷ cầm nhiều 
mỡ hơn, nhưng lại ít nước hơn trứng gà nên năng lượng trong guá 
trình trao đổi chất lớn hơn. Đo vậy, việc làm mát trứng rất quan 
trọng giúp cho trứng ấp thải nhiệt nhanh và kích thích sự phát 
triển của phôi. 

1. Ấp trứng ngan bằng máy đơn kì 

Chế độ nhiệt và ẩm: 


Ngày ấp 1-1] 12-25 26-31 32-34 
Nhiệt độ,'C. 38/2383 37,8-38  37,6-37,8 37.4-37,5 
Độ ẩm, % 64-65 55-57 55-57 80-85 
2. Ấp trứng ngan bằng máy đa kì 

Chế độ nhiệt giữ mức 37,5-37,8°%C 

Chế độ ẩm giữ mức 55-60% 


Về đảo trứng, làm mát trứng tương tự ấp vịt. Nước phun làm 
mát tuỳ nhiệt độ môi trường mà có nhiệt độ thích hợp, thường là 
33-38%, để không làm mất nhiệt đột ngột khi nước lạnh quá. 

Thời gian làm mát trứng ngan ấp thời kì đầu 7-15 ngày ấp là 
7-15 phút, sau đó mỗi lần làm mát trứng ấp 15-25 phút. 

Số lần đảo trứng, làm mát trứng tuỳ thuộc nhiệt độ môi trường, 
cụ thể như sau: 
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Mùa hè. 

Ngày ấp 7-18 ; 1 lần/ngày vào lúc 11 giờ 

Ngày ấp 19-25 : 2 lần/ngày lúc 9 giờ và 16 giờ 

Ngày ấp 26-32 : 3 lần/ngày lúc 9 giờ, 16 giờ và 24 giờ 

Mùa đông: 

Chỉ làm mát, đảo trứng từ ngày thứ ¡1 đến ngày thứ 32 với 1-2 
lân/ngày và làm nhanh tránh mất nhiệt. 

Ngày ấp thứ 33-35 trứng được chuyển sang máy nở, hàng ngày 
xoa trứng trên khay nở vài ba lần kích thích ngan nở. 

3. Quy trình ấp trứng ngan bằng máy ấp công nghiệp và 
máy thủ công (xem Đáng 44) 


Bảng 44. Quy trình ấp trứng ngan 
(Bạch Thị Thanh Dân, Nguyễn Đăng Vang và CTV, 1999) 
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Phần thứ sáu 
PHÒNG CHỮA MỘT SỐ BỆNH 
THƯỜNG GẶP Ở VỊT NGAN 


Vịt ngan là loại thuỷ cầm ít bệnh, nhưng có một số bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm, có những bệnh mà vịt ngan rất mẫn 
cảm gây thiệt hại rất lớn như ngộ độc aflatoxin trong nấm mốc. 
Các bệnh xảy ra ở vịt và ngan là dịch tả vịt, tụ huyết trùng, v.v.. 
cũng có bệnh cần nghiên cứu ở ngan như bệnh trùng roi 
(Trichomonas), huyết thanh ngan chữa được bệnh phó thương 
hàn (Samonella), v.v.. 


I. BỆNH VIÊM GAN VIRUT Ở VỊT 
(Duck vrrus HepatIilis) 


Viêm gan virut là bệnh truyền nhiễm ở vịt con 3-25 ngày tuổi 
với các bệnh tích đặc trưng ở gan. Virut Hepatilis có sức kháng 
nhiệt và hoá chất tương đối cao. Virut tổn tại khá lâu 15-40 ngày 
trong thức ăn, nước, chất độn chuồng. Nhiệt độ 60°C trong 30 
phút không diệt được virut, dụng dịch focmôn 1% phải mất 3 giờ 
mới diệt được viruI. 

Bệnh viêm gan virut lây lan trực tiếp từ các chất bài tiết phân, 
chất dịch mang mâm bệnh vào thức ăn, nước, chuồng, bãi chăn 
rồi xâm nhập vào niêm mạc đường tiêu hoá, hô hấp, vết xước, sau 
đó vào máu. : 
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Virut vào máu rỗi vào các bộ phận của cơ thể nhất là gan, gây 
rối loạn trao đổi chất, lượng glicopen giẩm, lipid tăng vì trao đổi 
mỡ bị đình trệ. 


Triệu chứng 

Thời gian nung bệnh 2-4 ngày, bệnh tiến triển nhanh khó phát 
hiện kịp. Vịt sã cánh, buồn ngú, bó ăn, mệt mỏi nặng, nằm đầu 
ngoẹo ra sau hay về một bên, co giật toàn thân rồi chết ở tư thế 
chân duỗi thẳng. Bệnh tiến triển rất nhanh từ lúc biểu hiện đến 
chết chỉ khoảng 2 giờ. TỶ lệ bệnh IO0% đàn, tỉ lệ chết 95-00% ở 
vịt con 1-3 tuần tuổi, 50% hoặc thấp hơn ở vịt 4 tuần trở lên. 


Bệnh tích 

Chủ yếu là bệnh tích ở gan. Gan to lên có mầu vàng da cam 
với những đám xuất huyết lấm tấm hoặc xuất huyết thành từng 
mảng. Có lúc lách sưng to và xuất huyết thành từng đám. Thận 
thường to và xung huyết. 


Phòng chữa bệnh 

Không có thuốc đặc trị để chữa bệnh này, nên chỉ có thể 
dùng biện pháp vệ sinh thú y để phòng, tiêm phòng vacxin cho 
Vịt non và vịt trưởng thành, cách li tốt cho vịt con 1-5 tuần tuổi 
tránh lây nhiễm. 

Tiêu độc sát trùng kĩ cho chuồng nhốt, nơi chăn thả, thức ăn, 
nước uống, dụng cụ chăn nuôi, sát trùng bằng focmôn 1% trong 
3 giờ, xút 5% hoặc vôi trong 6 giờ. 

Tiêm phòng vacxin cho vịt để để tạo kháng thể từ mẹ truyền 
sang con qua trứng. Văcxin viêm gan siêu vi trùng của các nước 
sản xuất là loại văcxin nhược độc qua phôi, tiêm cho vịt mới nở 
và vịt đẻ. 
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¡I. VỊT DỊCH TẢ VỊT 


(Duck virus enteritis-Duck plague) 


Là bệnh truyền nhiễm cấp tính của vịt, ngỗng thể hiện bệnh 
tích đặc trưng của hệ tuần hoàn do một loại virut lọt qua phu lọc 
thuộc nhóm Öerpesvirut gây nên. Bệnh gây bại huyết, xuất huyết, 
do virut không ngưng kết cũng như không hấp phụ hồng cầu. 

Bệnh lây qua thức ăn, nước uống nhiễm virut, bệnh có thể lây 
qua da và niêm mạc mắt, Vịt có thể lây bệnh qua vật trung gian 
như chuột, mèo, chim ăn phải xác vịt chết vì bệnh này. 

Ở nước ta, bệnh phát hiện từ những năm 1962, 1967 ở các tỉnh 
miền núi, đổng bằng, mấy năm gần đây lan rộng. người chăn 
nuôi ở miền Nam thường gọi là bệnh mắt đó và sưng đầu, tỉ lệ 
chết cao (60-80%). 


Triệu chứng 

Bệnh thường xảy ra nhiều nhất ở vịt từ 15 ngày tuổi trở lên, 
và I-5 ngày sau khi phát bệnh thì gia cầm bắt đầu chết. Vịt chết 
đột ngột cả những con đang béo, vịt để giảm 25-40%. Vịt ốm bỏ 
ăn, tiêu chảy phân loãng màu trắng xanh, thối khắm, lông xù, 
mắt nửa nhắm, nửa mở, nước mũi chảy. Vịt nằm bệt trên nền, hai 
cánh sã ra, ít vận động không muốn xuống nước, sốt cao 43- 
43,5°C liên tục trong 2 ngày, nhiều con đứng một chân, đầu rúc 
vào cánh, mí mắt sưng, niêm mạc mắt đỏ (thường gọi là bệnh 
mắt đỏ), mí mắt dưới ướt do dịch chảy ra, nhiều con mỉ mất bị 
đính lại không nhìn thấy thức ăn. Tỉ lệ vịt mắc bệnh và chết từ 
5-I100%. 
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Bệnh tích 

Thể hiện hệ tuần hoàn bị tổn thương, các khoang có máu, xuất 
huyết lấm tấm từng đám trên mặt gan, thận, phổi, tuyến tuy. Xác 
vịt chết gây. Tim, màng treo ruột, buồng trứng xuất huyết. Tổ 
chức liên kết dưới đa có chất keo nhầy, màu da vàng, cổ, bụng đùi 
đều bị xuất huyết lấm tấm đỏ như muỗi đốt. Túi fabricius xung 
huyết bị bao bọc bởi dịch nhầy có màu vàng, dần dần thành túi bị 
mỏng đi có mầu sẫm, trong túi có đọng địch nhầy trắng đục. 

Nhiều vịt ốm bị phù đầu thường gọi là bệnh “sưng đầu” nắn 
mềm, hầu và cổ bị sưng do bị phù thũng các tổ chức dưới da. 


Phòng bệnh 

Cho vịt ít tiếp xúc với nguồn nước chảy từ nhiều nơi đến vì là 
đường truyền bệnh quan trọng, không cho loại thuỷ cầm hoang 
vào trại, vệ sinh sát trùng khu vực chăn nuôi, tiêm phòng văcxin 
nhược độc địch tả cho vịt từ lúc 2 tuần tuổi. 

Bệnh này không có thuốc điều trị. 

Khi dịch tả vịt xảy ra phải bao vây nơi có dịch. Chọn loại bổ 
vịt ốm chết, xử lí diệt virut bằng nhiệt. Khi bệnh xảy ra, dựa vào 
đặc tính miễn dịch nhanh của văcxin, để có thể cứu vãn được 
những vịt chưa nhiễm bệnh có thể phân lô thành đàn nhỏ, cách li 
những con đã có triệu chứng bệnh, tiêm phòng cho con khoẻ, chỉ 
3-4 ngày sau, văcxin đã gây được miễn dịch cứu sống được 
những con vịt này. Khi dịch đã rầm rộ, vịt chết nhiều rồi thì 
không nên tiêm phòng văcxin nữa. Liều văcxin tiêm phòng cho 
vịt khoẻ lúc này phải tăng gấp 1,5 lần, có thể gấp 2 lần. 
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1II. BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG 


(PasteurellosIs) 


Là bệnh truyền nhiễm cấp tính hay mãn tính ở các loại gia 
cầm gà, vịt, ngan, ngồng từ lứa tuổi 15 ngày trở lên với bệnh tích 
rất đặc trưng do loại vi khuẩn thuộc họ Pas:eurella gây ra. TÌ lệ 
chết cao (50-60%). Bệnh phát theo mùa. Khi mùa mưa (tháng 7, 
§, 9) bệnh phát mạnh. 


Nguyên nhân 

Bệnh do vi khuẩn Pasfeurella multocida gây bệnh. Vi khuẩn có 
thể sống và giữ hoạt lực một tháng trong phân, 3 tháng trong xác 
chết, nhạy cảm với các loại kháng sinh thông thường. 

Bệnh lây lan qua đường lây lan trực tiếp từ gà bệnh sang gà 
khoẻ, qua thức ăn, nước uống bị nhiễm vi khuẩn hoặc lây qua vết 
xước ở da. Vi khuẩn Pas†eurella có sẵn trong các niêm mạc đường 
hô hấp của vịt khoẻ, sống hoại sinh. Khi môi trường thay đổi bất 
lợi làm giẩm sức đề kháng của cơ thể vịt sẽ tạo cơ hội cho mầm 
bệnh phát triển thành địch nguy hiểm. Lúc này tiêm văcxin vào 
thì những vịt yếu sẽ bị phát bệnh 2-5 ngày sau tiêm. Cũng có thể 
vịt chăn trên đồng bãi chăn nhiễm vi khuẩn rồi lây bệnh cho đàn. 

Triệu chứng 

Bệnh thể quá cấp tính: vịt, ngan chết đột ngột rất nhanh mà 
chưa hề có dấu hiệu bệnh tật. 

Bệnh cấp tính thường trong 1-3 ngày. Khi bị chết đột ngột báo 


hiệu bệnh tụ huyết trùng gia cầm, thể hiện sốt, bỏ ăn, xù lông, 
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địch tràn ra miệng, ỉa chảy, thở gấp, tỉ lệ chết đến trên 50%. Cúc 
vùng không lông trên cơ thể bị thâm tím. Phân lỏng, nhạt màu, 
sau đó chuyển màu xanh có lẫn dịch nhầy. Ở thuỷ cầm, thanh 
dịch loãng tiết ra nhiều ở mắt. 

Bệnh mạn tính thì tích, xoang mũi, khớp cánh giáp lưng và 
khớp chân bị viêm tấy, sưng, thuỷ thũng. Hiện tượng sưng một 
hay hai bên tích là điển hình của thể bệnh này. Vịt đẻ mắc bệnh 
ở thể này thì bị liệt chân, vỡ trứng và chết. 


Bệnh tích 

Tụ máu ở ngoài đa và trong thịt bị tím ngắt. Xung huyết nội 
tạng và vùng bụng, rõ nhất ở mao mạch và niêm mạc tá tràng. 
Xuất huyết lấm tấm, từng đám ở cổ, đầu tím, thanh mạc, phối, 
mỡ bụng. Thanh dịch trong bao tìm và trong khoang bụng. Gan 
sưng màu vàng hơi cứng có nhiều điểm hoại tử bằng đầu đinh 
ghm. Ở vịt để, buồng trứng bị vỡ, mạch máu ở buồng trứng sưng 
to đồ, trứng non méo mó. 


Phòng chữa bệnh. 

Chăm sóc nuôi dưỡng vịt, ngan tốt, vệ sình sát trùng chuồng trại, 
dụng cụ sạch sẽ, không gây stress làm giảm sức để kháng của gia cầm. 

Phòng bệnh bằng cách trộn vào thức ăn, hoặc cho uống liên 
tục 2-3 ngày trong tuần một trong những kháng sinh sau: 
Cosumix 2g/ lít nước hoặc 2gø/kg thức ăn; Teữacyclin Ig/ 4 lít 
nước hoặc Ig/4kg thức ăn: Neoterol hoà 5g/ lít nước hoặc trộn 
5g/kg thức ăn. 

Phòng bệnh bằng tiềm väcxin 2 đợt lúc vịt 20-30 ngày tuổi và 
4-5 tháng tuổi cho vịt để. Có các loại văcxin nhũ đầu của Công tì 
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thuốc thú y Trung ương II, ]cc/con; vãcxin nhũ dầu và keo phèn 
của Viện thú y, (,5cc/con; văcxin keo phèn của Công tỉ thuốc thú 
y trung ương L. lcc/con; văcxin nhũ dầu của Mĩ 0,5cc-lcc/con; 
văcxin tụ huyết trùng + E. Coli của Pháp, 0,5cc/con. 


Chữa bệnh 

Dùng streptomycin 120-150mg/kg kết hợp penieillin 
I50mg/kg thể trọng. 

Dùng øentamycTn 30-40mg/1 kg và ampicillin 50mg/1 kg thể 
trọng trong 2-3 ngày. có thể dùng các loại kháng sinh trong cùng 
một nhóm để tránh nhờn thuốc. 

Dùng phối hợp terramycin với septotryl: tetramycin với liều 
20-40mg/kg thể trọng/! ngày và lcc septotryl⁄2-3kg thể 
trọng/ngày. Liên tục 2-3 ngày, Chú ý: hai loại thuốc ở mỗi 
phương án phối hợp đều phải pha riêng để tiêm. 


IV. BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN 


(Samonellosis) 


Bệnh phó thương hàn vịt là bệnh truyền nhiễm cấp tính hoặc 
mãn tính ở vịt con thường ở 1-15 ngày tuổi. Vịt bị bệnh thì tiêu 
chảy, viêm kết mạc, gầy sút, chết 70-80% ở vịt con. Bệnh có cả 
ớ gà ngan, ngỗng, ăn thịt vịt bị Samoneila nấu chưa chín sẽ lây 
bệnh cả cho người. 


Nguyên nhân 
Do vị trùng Sœmnonella rrphùmuriun gây ra, nhiễm qua đường 
tiêu hoá do thức ăn nước uống nhiễm trùng. Vịt khổi bệnh vẫn 
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mang mầm bệnh, bài tiết ra ngoài sẽ gây bệnh. Trứng có thể 
nhiễm bệnh nên khi ấp thường chết phôi, gà con nở ra có thể mắc 
bệnh ở thể ẩn tính hoặc cấp tính. 

Vị trùng Samonella có thể xâm nhập vào trứng qua lớp vỏ do 
bẩn. Trong chất độn chuồng vì khuẩn này tổn tại khá dài ở những 
ổ nhiễm bệnh đến 30 tuần, trong phân đến 2§ tuần, trong nhà 
kho, trạm ấp có thể tới 5 năm; ngay cả ở vỏ trứng trong máy ấp 
cũng tồn lưu 3-4 tuần. 

Đường truyền bệnh quan trọng nhất là trực tiếp qua trứng. 
Loại vi khuẩn Samonella này có lông roi, có thể di động và 
xuyên qua vỏ trứng khi để trứng ở ổ để có nhiễm khuẩn. 

Triệu chứng 

Vịt con 3-15 ngày tuổi thường bị bệnh nhiều ở thể cấp tính, vịt 
lớn 45 ngày tuổi trở lên thường bị thể mạn tính. 

Vịt ốm bị tiêu chảy, phân loãng có bọt khí, lông đít dính muối 
urat, đi lại ít, chúng tách khỏi đần tụ tập thành nhóm tìm chỗ ấm. 
Vịt khát nước, mệt mỏi, ủ rũ, mắt nửa nhắm nửa mở hoặc nhắm 
hẳn do viêm màng kết mạc có mủ. Cánh sã xuống. lông mất độ 
bóng mượt, vịt bố ăn. Bệnh có chứng thần kinh ở dạng lên cơn, lúc 
đó vịt lăn ra run rẩy hai chân, đầu ngoẹo. Đặc biệt là vịt bệnh 
trước khi chết nằm ngửa, chân co giật trên không, cho nên người 
chăn nuôi gọi là bệnh “co giật” của vịt. Bệnh kéo dài 3-4 ngày, 
chết đến trên 70%. 

Bệnh tích 

Chủ yếu ở gan và ruột, thấy rõ gan sưng, rìa gan dày lên, trên 


màng gan có fibrin (sợi tơ huyết), có hoại tử thành nốt tròn nhỏ, 
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màu vàng trắng. Lách sưng, có nốt hoại tử. Túi mật sưng căng 
đây mật. Ở thể cấp tính trong lòng ruột non chứa dịch đục, màng 
niêm mạc phù thũng, từng chỗ bị xung huyết và xuất huyết viêm. 
Có trường hợp viêm đầu gối, viêm túi khí, viêm màng tím. 

Bệnh tích điển hình nhất là ở manh tràng có chứa bã đậu và 
nhiều khi trực tràng sưng có đốm. Vịt con không hấp thu hết lòng 
đỏ, màu nhợt nhạt. 

Để chẩn đoán bệnh chính xác cần phân lập vi khuẩn bằng cách 
lấy bệnh phẩm vịt chết nuôi cấy trong phòng xét nghiệm nếu thấy 


khuẩn Samonella mọc nhiều là bệnh này. 


Phòng chữa bệnh 

Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn vịt, làm tốt công tác vệ sinh 
thú y nhất là ổ đẻ, chất độn phải sát trùng bằng focmalin, nhặt 
trứng ngay khi mới đẻ không để nhiễm bẩn, giữ vệ sinh thức 
ăn, nước uống. 

Trộn thuốc furazolidon liều phòng cho vịt đến 2 tuần tuổi 
]00g/tấn thức ăn, sau 2 tuần tuổi 50g/tấn, liều chữa 150g/tấn, chữa 
cho từng con thì 50mg/con. 

Đối với vịt con mới nở ra dùng Typhomicin hay biômycin, liều 
phòng 4mg/con/ngày thuốc Typhomicin, 4mg-5mg/con/npày 
thuốc biomycin. Kinh nghiệm dùng tối giã lấy nước phòng bệnh 


này có tác dụng tốt. 


V. BỆNH NHIÊM KHUẨN E. COLI 
(Colibaecllos1s) 


Bệnh này thường nhiễm đối với tất cả các giống vịt nhất là vịt 
giống nhập ngoại, chủ yếu đối với lứa tuổi 3-15 ngày, tỉ lệ chết 
cao 20-60%, Vịt trên I tháng tuổi bệnh nhẹ, ít chết. Bệnh dỏ vì 
khuẩn thuộc họ #mterobacterial là Escherchiacoli. 


Nguyên nhân 

Do bệnh truyền từ vịt mái qua trứng sang con. 

Do chuồng trại, trạm ấp. thức ăn, nước uống bãi chăn nhiễm 
khuẩn lây qua vết hở của rốn, v.v.. 

Vịt khoẻ mang khuẩn. khi cơ thể yếu đo điều kiện chăn nuôi 
kém, ăn quá nhiều loại tép, con ruốc có prôtêin (đạm) cao, trong 
khi men tiều hoá prôtêin và axit clohidric trong dạ dày chưa đủ 
để phân giải prôtê¡n với lượng nhiều. 


Triệu chứng 

Vịt trên 3 ngày tuổi bị bệnh có triệu chứng lông xù, rụt cổ, mắt 
lim dim như buồn ngú và tiêu chảy phân màu trắng rồi chết. 
Nhiều con ốm bị thần kinh co giật, ngoco cổ. Vịt để giảm, vỏ 
trứng có máu, chết rải rác. 

Bệnh tích 

Vịt bệnh sưng gan và xuất huyết gan, bệnh nặng cả hai lá gan 
đều sưng và xuất huyết lấm tấm. Niêm mạc ruột sưng đỏ, trong 
ruột thấy phân màu trắng. Vịt để buồng trứng bị vỡ và teo nhỏ lại. 
Các màng túi khí bên sườn vịt viêm có những nốt nhỏ màu vàng. 
Màng bao tim có lớp nhầy trắng. 
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Phòng chữa bệnh 

Thực hiện tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh khu chăn nuôi, 
trạm ấp, kho trứng, v.v.. 

Đề phòng tốt các bệnh cầu trùng, kí sinh trùng, viêm đường 
hô hấp mãn tính... không tạo điều kiện cho E. Coli có điều kiện 
phát bệnh. 

Rất cần thực hiện nguyên lí "cùng vào, cùng ra” nghĩa là nuôi 
theo từng lứa để khi xuất vịt là bán cả đàn, luân phiên chuồng 
nuôi để có thời gian trống chuồng làm vệ sinh sạch sẽ. 

Cho vịt ăn theo tiêu chuẩn. không cho vịt con ăn quá nhiều mỗi 
chứa quá nhiều prôtê¡n sẽ tiêu hoá khó khăn. 

Trộn kháng sinh liều phòng vào thức ăn: neotesol 100mg- 
200mg/kg thể trọng; Tetracyclin 50-60mg/kg thể trọng; 
Colitetravet Ig/1-2 lít nước hoặc ]-2kg thức ăn; Cosumix 2g/lít 
nước hoặc 1 kg thức ăn; Chloramphenicol 50-60mg/kg thể trọng 
vịt: Ampiciline 4Ömg/kg. Khi dùng một loại thuốc mà không thấy 
đỡ bệnh phải thay đổi thuốc khác vì vi khuẩn E. Coli rất hay để 
kháng với kháng sinh. 

Tiêm phòng văcxin Neotyphomix của Pháp với liều lcc/3 con. 

Chữa trị vịt bệnh bằng kháng sinh thì liều cao hơn liễu phòng, 
trộn vào thức ăn hoặc hoà nước cho uống, hoặc tiêm một trong các 
loại sau: 

Cosumix 28/ lít nước uống hay 2g/kg thức ăn, tính 200mg/kg 


thể trọng, liễn trong 3-4 ngày. 
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Inoxyl Ig/lít hay 1g/kg thức ăn, tính 100mgz#kg thể trọng, liên 
tục trong 3-4 ngày. 

Coli tetravet Ig/lít nước hay Ig/kg thức ăn, tính 100mg#kg thể 
trọng, liền 3-4 ngày. 

Chlotetrasol tiêm Icc/kg thể trọng/ngày, liên 3-4ngày. 
Biocolestin, biotec, bencomycin liều tiêm như loại thuốc trên. 

Trong quá trình chữa bệnh, bổ sung các loại vitamin vào thức 
ăn để bồi dưỡng cho vịt. 


VI. BỆNH TỰ CẦU TRÙNG 
(Staphylococus1s) 


Là bệnh truyền nhiễm cấp tính hoặc mạn tính ở vịt, lây cho 
ngan và gia cầm khác, do vi khuẩn Szphy/ococus gây nên, nhiễm 
qua vết xước ở da; vịt ngan gầy yếu dễ bị phát bệnh. 

Triệu chứng, bệnh tích 

Vịt ốm bị sưng khớp nhất là khớp đầu gối, nước lùng bùng, 
nóng kéo đài 2-3 tuần lễ. Trong ổ khớp viêm có fibrin, mủ, bã 
đậu. Ổ khớp viêm dễ bị tróc ra, có khi viêm cả xương, rồi què. 

Ruột bị xung huyết, vịt tiêu chảy, mỏi mệt, gầy, giảm đẻ rồi 
ngưng đẻ. 

Phòng bệnh 

Vệ sinh thú y chuồng trại tốt, không lẫn vật cứng nhọn vào chất 
độn có thể gây vết thương cho vịt, ngan. Cách li gia cầm ốm. 
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Chăm sóc nuôi đưỡng tốt đàn vịt, thức ăn đảm bảo chất lượng 
đầy đú dinh dưỡng và các loại vitamin. 


3. Chữa bệnh 

Tiêm kháng sinh thẳng vào bao khớp hoặc tiêm bắp bằng các 
loại kháng sinh liều chữa: Streptomycin 100-150mg/kg thể trọng, 
hoặc Penicilline 100.000U⁄kg thể trọng. 


VIIL. BỆNH BƯỚU CỔ 
(Bệnh giun chỉ) 


Bệnh do loại giun chỉ Óshimaia ta¿wna kí sinh ở tổ chức dưới 
đa của vịt, mình tròn nhỏ, đài 3-4cm như sợi chỉ. Loại giun này 
có ở các vùng lây lội như ao hồ, đồng ruộng, mùa nước đọng, v.V.. 
do có nhiều loài giáp xác sống là kí chủ trung gian truyền bệnh. 

Vịt con từ 3 ngày tuổi đến 2 tháng hay bị bệnh này, nhất là vào 
mùa nắng, nước ao hồ cạn, lây lan nhanh có lúc đến 40-50% số 
con trong đàn, có khi 100% đàn. 


Triệu chứng, bệnh tích 

Vịt bệnh ở yết hầu nổi bướu to dần rất nhanh làm cho vịt không 
ăn uống được, rồi ngạt thở chết. Nhiều con có bướu ở mi mắt, mép 
mỏ, vai, bàn chân, đùi. Vịt gây còm. Mổ các bướu ra thấy giun chỉ 
cuộn khúc cuốn vào nhau như búi chỉ. 

Phòng chữa bệnh 

Chăm sóc tốt đàn vịt, không chăn vịt nơi nước ao tà nước đọng 
nhất là mùa nắng nước cạn. 
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Những vịt bị bệnh chăn riêng trên cạn, mổ bướu lấy giun chỉ 
ra, sát trùng bằng glixêrin, khâu tại chăm sóc tốt 7-10 ngày sẽ 
lành bệnh. Dùng loại thuốc Diphevit (của Viện thú y) tiêm thẳng 
vào bướu liều 20mg/con cho vịt nặng 100g, 4Ômg cho vịt 300- 
400g thể trọng. Hoặc dùng thuốc Ethylofor (của Trung tâm thú y 
Nam Bộ) cứ I lọ l0ml tiêm cho 4 vịt (2,5ml⁄con), tiêm thẳng vào 
bướu, một tuần bướu sẽ teo. 


VIII. BỆNH NGỘ ĐỘC AFLATOXIN 
(MycotoxIcosis) 


Thức ăn bị mốc gây nhiễm độc aflatoxin cho gia cầm. Nấm 
mốc Aspergillus flavus tiết độc tố aflatoxin trong quá trình trao 
đổi chất. Độc tố (là Toxin) của nấm không bị phá hủy trong quá 
trình xay nghiền hoặc xử lí nhiệt để dập thức ăn viên, kể cả nấu 
chín. Độc tố vào gan, máu làm cho gan sưng và ngộ độc thần kinh. 

Thức ăn. nhất là ngô, khô lạc, v.v... bị mốc là bị nhiễm aflatoxin, 
gia cầm ăn vào là bị bệnh, nhạy nhất là vịt trong đó vịt con đễ nhiễm 
bệnh nhất. 

Aflatoxin làm ức chế tế bào sinh sản, ức chế khả năng miễn 
dịch, gây ung thư, quái thai ở gia súc, gia cầm. Vịt con bị ngộ độc 
khi ăn thức ăn chứa 0,75ppm aflatoxin. 

Triệu chứng, bệnh tích 

Nhiễm bệnh nhẹ vịt chậm lớn, để giảm, bị có giật, đa tái, tiêu 
chảy phân loãng, xanh, sống. Vịt đi khập khiếng, xuất huyết dưới 


đa và màng chân. 
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Nhiễm độc nặng vịt có thể chết hàng loạt (50-R0%), triệu 
chứng thần kinh co giật, tiêu chảy phân có máu. Mổ vịt chết thấy 
rõ gan sưng mầu xám, xuất huyết lấm tấm: nếu bệnh kéo dài thì 
gan sưng có khối u trắng và cứng; thận sưng to và trắng, có thể 
xuất huyết ở ruột. 

Phòng chữa bệnh 

Tuyệt đối không cho vịt ăn thức ăn chớm mốc. Có hiện tượng 
ngộ độc là phải thay ngay thức ăn cho vịt. Biện pháp chính là 
thu hoạch, bảo quản ngô, đậu, lạc. khô đầu, v.v.. cho tốt, cho 
thoáng mát, khô ráo. Phơi sấy ngô, ngũ cốc thật khô cho đạt độ 
ẩm 13-14°C, để nguyên hạt mới bảo quản được lâu. 

Dùng các chất ức chế nấm AspergiHsus flavus phát triển: 

œ-hIdroxIkinolin 500ppm (0,5g/kg thức ăn) 

Cenban violet 500- ! 500ppm (0.,5-1,5ø/kg thức ăn) 

Quixalus Is/20-30kg thức ăn 

Micostatin 1g⁄l kg thức ăn 

Thiabendazone 0,Ig/kg thức ăn 

Propionic axI 0,5-1,5w/kựụ thức ăn 

Khi bị ngộ độc, dùng Quixalus liều chữa Ig/lkg thức ăn trong 
5-7 ngày, và phải thay ngay thức ăn ngon, trộn glucôZở, mctioninc 
và vitamin € vào nước uống hay thức ăn để giải độc và bổ dưỡng 
cho gan. Thức ăn vịt. nhất là vịt con, nên đùng thóc gạo trong khẩu 
phần, dùng ngô thì phải kiểm tra không có hạt đầu đen chớm mốc. 

Cần xem nguồn nước có nhiễm độc thuốc sâu, hoá chất,... để 
đề phòng. 
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IX. BỆNH DERZSY Ở NGAN 


Bệnh do chủng Paravovirus gây ra, trước đây được gọi là bệnh 
3 tuần tuổi hay bệnh viêm ngoại tâm mạc. Ngan bệnh bị rụng 
lông, lớn chậm, tỉ lệ chết cao. 

Bệnh dễ lây, có các thể: 

Cấp tính dẫn đến ngan bị chết nhiều lúc 8-15 ngày tuổi. 

Á cấp tính vào tuần tuổi thứ 2-3, ngan chậm lớn, đến 5-6 tuần 
tuổi ngan lớn không đồng đều, lông rung, chức năng di động bị rối 
loạn, có bệnh tích viêm ngoại tâm thu. Bệnh làm suy giảm sức sản 
xuất trứng và tỈ lệ ấp nở trứng ngan. 

Phòng bệnh Derzsy bằng văcxin paravovirut nhược độc cho 
ngan sinh sản để truyền kháng thể sang cho ngan con qua trứng. 
Ngan con có miễn dịch thụ động 4 tuần và được tiêm vacxin này 
vào 2§ ngày tuổi. 


- X. BỆNH NẤM PHỔI 


(Asperglllosis) 


Bệnh do nấm Aspergillus fưmnigatus gây ra ảnh hưởng đến bộ 
máy hô hấp ở vịt ngan con và các gia cẩm khác vào 2 tuần tuổi 
đầu, gia cầm lớn bị bệnh lẻ tẻ ở thể mãn tính, cũng có một số loại 
nấm khác Mfucor, PeniciHiuim. 

Bị bệnh khi gia cầm hít phái bào tử nấm ở không khí, chất độn 
chuồng, trấn, thức ăn mốc là nguồn sản sinh bào tử. Trứng lành, 
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trứng ran nứt đều có thể nhiễm bào tử và phát triển nhiễm vào cả 


phôi ấp. 


Triệu chứng 

Gia cầm nhiễm nấm khó thở, kém ăn, gầy chết nhanh vài giờ 
Sau khi có triệu chứng. 

Bệnh tích 

Vịt con bị nấm ở một ngày tuổi phổi bị gan hoá, bề mặt và bên 
trong phổi có nhiều nốt hoại tử như hạt kê, có những u màu vàng, 
u này lõm về một bên. Ở vịt lớn những u này lớn hơn, túi khí 
cũng bị nhiễm. 

Ở vịt để thấy những đám nấm to ở túi khí và phổi thường màu 
xanh, có thể có nấm màu trắng, đen hoặc vàng. Bệnh tích ở khí 
quản có thể lan nhanh và gây ngạt thở. 

Phòng chữa bệnh 

Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn vịt, bổ sung vitamin A, D, E vào 
thức ăn. 

Làm tốt vệ sinh trại, trạm ấp, máy ấp nở. Loại bỏ những chất 
độn ẩm và nếu thức ăn mốc phải thay ngay loại mới. 

Chữa bệnh bằng trộn kháng sinh vào thức ăn: Quixalus 1g/lkg 
thức ăn, liền trong 5 ngày, Mycostatin 2g/kg thức ăn, liền 7-10 ngày. 
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PGS TS Bùi ĐứcLãng, GS TSKH Lâ Hông Mận 
9... Kĩ thuật chăn nuôi vịt, ngan và phòng trị một số bệnh 
GS TSKH Lê Hồng Mận, PGS T§ P°*: Ð^ "ng 


10. Nuôi ong (nội địa) KS Ti cài 
11. Chăn nuôi đê sữa & dê thịt Gs7rs,Ý 1086. Í Ï, 
12. Nuôi bò và bò sữa GŒS Nguyễn Văn Thưởng 


13. Nuôi cá nước ngọt KS Trần Văn Vỹ, Huỳnh Thị Dung 
14. Sổ tay chẩn đoán và phòng trị bệnh cho vật nuôi 

PGS TS Phạm Sỹ Lăng, PGS TS Trịnh Thơ Thơ, 

TS Nguyễn Đăng Khải 


Giá 17.000 đ 


